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DANH MĀC CÁC TĀ VI¾T TÀT 

Ký hiáu vi¿t tÁt Minh giÁi 
BTNMT Bá Tài nguyên và Môi tr°ång 

BVMT BÁo vá môi tr°ång 

CTR ChÃt thÁi rÁn 

CTNH ChÃt thÁi nguy h¿i 
PCCC Phòng cháy chÿa cháy 

QCVN Quy chuẩn Kỹ thu¿t Quác gia 

QCCP Quy chuẩn cho phép 

Sở TN&MT Sở Tài nguyên và Môi tr°ång 

TCVN Tiêu chuẩn Viát Nam 

TCCP Tiêu chuẩn cho phép 

WHO World Health Organization - Tổ chÿc Y tÁ ThÁ giãi 
UBND Ąy ban nhân dân 

GPMT GiÃy phép môi tr°ång 

BOD Nhu cÅu oxy sinh hóa 

COD Nhu cÅu oxy hóa hãc 

TSS ChÃt rÁn l¢ lửng 

DO DÅu diesel 

 

  

http://www.who.int/
http://www.who.int/
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CH¯¡NG I. THÔNG TIN CHUNG VÀ Dþ ÁN ĐÄU T¯ 

1.1. Tên chă dÿ án đÅu t° 

- Tên chą dā án đÅu t°: Công ty TNHH Intellienergy Technology 

- Đáa chß: Nhà x°ởng thuê cąa Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam, thuác lô Q-
5, khu công nghiáp Tràng Duá thuác khu kinh tÁ Đình Vũ – Cát HÁi, xã An Hoà, huyán 
An D°¢ng, thành phá HÁi Phòng, Viát Nam. 

- Ng°åi đ¿i dián theo pháp lu¿t: Ông WANG, TING 

- Chÿc vă: Tổng giám đác 

- GiÃy chÿng nh¿n đ�ng ký doanh nghiáp Công ty TNHH mát thành viên sá 
0202211878 do Sở KÁ ho¿ch và đÅu t° thành phá HÁi Phòng cÃp lÅn đÅu ngày 21/8/2023. 

- GiÃy chÿng nh¿n đ�ng ký đÅu t° mã sá dā án: 8718456885 do Ban QuÁn lý Khu 
kinh tÁ HÁi Phòng cÃp, chÿng nh¿n lÅn đÅu ngày 10 tháng 8 n�m 2023, cÃp chÿng nh¿n 
thay đổi lÅn thÿ 01 ngày 05 tháng 01 n�m 2024. 

1.2. Tên dÿ án đÅu t°:  

<DĀ ÁN CÔNG TY TNHH INTELLIENER TECHNOLOGY= 

Bảng 1.1. Thông tin về dự án đầu tư 

Stt Danh māc Chi ti¿t 
1 Tên dā án Dā án Công ty TNHH Intellienrgy Technology 

2 Măc tiêu đÅu t° 
SÁn xuÃt, gia công linh kián, phă kián tuabin gió trong các thiÁt bá 
đáng c¢ phát đián  

3 
Đáa điểm thāc 
hián dā án 

Nhà x°ởng thuê cąa Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam, thuác lô 
Q-5, khu công nghiáp Tràng Duá, huyán An D°¢ng, thuác khu kinh 
tÁ Đình Vũ – Cát HÁi, thành phá HÁi Phòng, Viát Nam. 

4 
Quy mô công 
suÃt 

Linh kián, phă kián tuabin gió trong các thiÁt bá đáng c¢ phát đián 
vãi sá l°āng 300.000 cái t°¢ng đ°¢ng 210 tÃn. 

5 
Quy mô dián tích 
và xây dāng 

Dián tích: 2.798,6 m2 theo hāp đãng cho thuê nhà x°ởng vãi Công 
ty TNHH Chin Hung Viát Nam theo hāp đãng sá 02CH-IIP/2023 
ngày 01/03/2023.  

6 Điểm xÁ thÁi 

01 điểm (Công ty TNHH Ching Hung Việt Nam quản lý): t¿i ga thu 
cuái cąa Công ty TNHH Ching Hung Viát nam tr°ãc khi xÁ ra há 
tháng thoát n°ãc chung cąa khu công nghiáp Tràng Duá. To¿ đá: 
X(m) = 2307823; Y(m) = 588395. 

1.2.1. Đáa điểm thÿc hián dÿ án đÅu t° 

1.2.1.1. Vị trí dā án 

- Dā án đ°āc đÅu t° t¿i nhà x°ởng lô Q-5 (t¿i tÅng 1 cąa Công ty TNHH Chin 
Hung Viát nam), KCN Tràng Duá, thuác khu kinh tÁ Đình Vũ – Cát HÁi, xã An Hoà, 
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huyán An D°¢ng, thành phá HÁi Phòng, Viát Nam (thuê lại của Công ty TNHH Chin 

Hung Việt Nam theo Hợp đồng sá 02 CH-IIP/2023 ngày 01/03/2023) vãi phÅn dián tích 
thuê sử dăng là 2.798,6 m2 (nhà x°ởng tÅng 1 có dián tích 2.348,6 m2, nhà v�n phòng 
tÅng 1 dián tích 450 m2) .  

- Vá trí dā án nh° sau: 

 

PhÅn x°ởng Công ty 
TNHH Công ty TNHH 

Young Ho Eng Vina thuê 

PhÅn x°ởng Công ty 
TNHH Intellienergy 

Technology thuê 

PhÅn 
x°ởng 
Công 

ty 
TNHH 
Ching 
Hung 
Viát 
nam 
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1.2.1.2. Các đối tượng tā nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh dā án 

Đáa điểm thāc hián dā án t¿i KCN Tràng Duá, huyán An D°¢ng (KCN Tràng Duệ đã 
có hồ sơ môi trường gồm: Quyết định sá 542/QĐ – BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp ngày 17/03/2008 về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án <Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tràng Duệ - Khu A=; Giấy xác nhận hoàn 

thành các công trình bảo vệ môi trường sá 87/GXN-TCMT do Tổng cục môi trường cấp ngày 

10/08/2015 về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án <Đầu tư xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tràng Duệ - Khu A=; Giấy xác nhận sá 107/GXN-

BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 24/9/2018 về việc Hoàn thành các công 

trình bảo vệ môi trường của Dự án < Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu 

công nghiệp Tràng Duệ - Khu A (Giai đoạn 1)=. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sá 

1091/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 03 tháng 5 năm 2019 với trạm 

xử lý nước thải tập trung công suất 8.000 m3/ngày đêm. Nước thải sau hệ tháng xử lý đạt 

QCVN 40:2011 (Cột A) và QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) trước khi xả thải ra nguồn tiếp 

nhận là sông Lạch Tray theo công nghệ vi sinh kết hợp công nghệ hóa lý). Cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật (cấp điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc...) và công trình bảo vệ môi trường 

(thoát nước mưa, nước thải, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường...) đã đ°āc KCN đÅu t° 
đãng bá, phù hāp vãi quy ho¿ch chung cąa thành phá, đáa ph°¢ng nên chą dā án s¿ đ°āc 
thāa h°ởng và t¿n dăng nhÿng tián nghi sẵn có n¢i đây. Tā đó, tiÁt kiám đ°āc chi phí đÅu 
t° và chi phí bÁo vá môi tr°ång trong quá trình triển khai và thu¿n tián cho đÅu t° sÁn xuÃt 
cąa dā án. 

- Giao thông đường bộ: 

+ Quác lá 10 cách dā án khoÁng 3 km vÃ phía Đông Nam, quác lá 10 đi qua KCN 
Tràng Duá. Đây là tuyÁn quác lá quan trãng cąa thành phá, ch¿y qua huyán Thąy Nguyên 
nái HÁi Phòng vãi các tßnh thành phá khác nh° QuÁng Ninh, Thái Bình, Nam Đánh, góp 
phÅn thúc đẩy và kÁt nái ngành công nghiáp cąa thành phá ra cÁ n°ãc. Mặt bằng đ°ång đã 
đ°āc bê tông hóa toàn bá, chÃt l°āng đ°ång tát, cháu đ°āc tÁi trãng cąa các ph°¢ng tián 
trên 16 tÃn. 

+ Đ°ång Bùi Vián (đường World Bank) cách dā án khoÁng 5 km vÃ phía Đông Nam 
có chiÃu dài 20,7 km, có bÃ ráng mặt đ°ång 50,5m, có điểm đÅu tiÁp giáp đ°ång liên 
ph°ång thuác qu¿n HÁi An, điểm cuái giao vãi quác lá 10 thuác đáa ph¿n huyán An D°¢ng. 

+ Quác lá 5 cũ cách dā án khoÁng 6 km vÃ phía Đông BÁc và cao tác Hà Nái HÁi 
Phòng cách dā án khoÁng 10 km vÃ phía Tây Nam. Các tuyÁn đ°ång này đÃu nái vãi khu 
vāc dā án theo quác lá 10. Đây là tuyÁn giao thông quan trãng nái HÁi Phòng vãi thą đô 
Hà Nái qua tßnh HÁi D°¢ng, H°ng Yên. 

- Thoát nước mưa, nước thải: đã đ°āc UBND huyán quy ho¿ch đãng bá, cáng thoát 
BTCT ngÅm xuáng vßa hè tuyÁn đ°ång. 
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- Vệ sinh môi trường: rác sinh ho¿t cąa nhân dân đ°āc t¿p kÁt t¿i vßa hè, tổ vá sinh 
môi tr°ång cąa đáa ph°¢ng đÁn thu gom, v¿n chuyển, xử lý (tần suất 1 lần/ngày). 

- Thông tin liên lạc: đã đ°āc đÅu t° đãng bá gãm đián tho¿i cá đánh, đián tho¿i di 
đáng, fax,... 

- Cấp điện: nguãn cÃp là Công ty TNHH MTV Đián lāc HÁi Phòng – chi nhánh huyán 
An D°¢ng. Đ°ång cáp đián đặt ngÅm d°ãi lòng đ°ång, chÃt l°āng đián ổn đánh.  

- Cấp nước: Nguãn cÃp tā Nhà máy n°ãc V¿t Cách vÃ KCN qua đ°ång áng 
150ø300. ChÃt l°āng cÃp n°ãc ổn đánh. 

1.2.2. C¢ quan thẩm đánh thi¿t k¿ xây dÿng, cÃp các lo¿i giÃy phép có liên quan 
đ¿n môi tr°ãng căa dÿ án đÅu t°: 

Dā án <Công ty TNHH Intellienergy Technology= cąa Công ty TNHH Intellienergy 
Technology dā kiÁn triển khai t¿i nhà x°ởng thuác lô Q-5, thuê cąa Công ty TNHH Chin 
Hung Viát Nam nằm trong KCN Tràng Duá, huyán An D°¢ng, thành phá HÁi Phòng, nhà 
x°ởng cąa Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam đã đ°āc Ban quÁn lý dā án cÃp GiÃy phép 
xây dāng sá 59/GPXD-BQL ngày 7/01/2019; GiÃy phép môi tr°ång sá 37/GPMT-BQL 

ngày 04/01/2024. 

1.2.3. Quy mô căa dÿ án đÅu t° (phân lo¿i theo tiêu chí quy đánh căa pháp lu¿t 
vÁ đÅu t° công):  

Tổng ván đÅu t° dā kiÁn để thāc hián dā án là 23.640.000.000 đãng (Hai mươi ba tỷ, 

sáu trăm bán mươi triệu đồng). Nh° v¿y dā án thuác nhóm C theo Lu¿t đÅu t° công. 

1.2.4. Ti¿n đß thÿc hián dÿ án  

- CÁi t¿o nhà x°ởng, lÁp đặt máy móc thiÁt bá sÁn xuÃt: tháng 4/2024 . 

- V¿n hành thử nghiám: Tháng 5/2024 – 7/2024. 

- V¿n hành chính thÿc: Tháng 8/2024. 

1.2.5. Ph¿m vi đÁ xuÃt cÃp GiÃy phép môi tr°ãng căa dÿ án  

Bảng 1.2. Phạm vi đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án  

Stt Danh māc Chi ti¿t 
1 Tên dā án Dā án Công ty TNHH Intellienrgy Technology 

2 Măc tiêu đÅu t° 
SÁn xuÃt, gia công linh kián, phă kián tuabin gió trong các thiÁt bá 
đáng c¢ phát đián  

3 
Đáa điểm thāc 
hián dā án 

Nhà x°ởng thuê cąa Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam, thuác lô 
Q-5, khu công nghiáp Tràng Duá, huyán An D°¢ng, thuác khu kinh 
tÁ Đình Vũ – Cát HÁi, thành phá HÁi Phòng, Viát Nam. 

4 Ph¿m vi, quy mô dā án 
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Công suÃt sÁn 
phẩm 

Linh kián, phă kián tuabin gió trong các thiÁt bá đáng c¢ phát đián 
vãi sá l°āng 300.000 cái t°¢ng đ°¢ng 210 tÃn. 

 
Quy mô công 
trình 

Dián tích nhà x°ởng sÁn xuÃt: 2.798,6 m2 theo hāp đãng cho thuê 
nhà x°ởng vãi Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam theo hāp đãng 
sá 02CH-IIP/2023 ngày 01/03/2023.  

Các h¿ng măc công trình: m¿ng l°ãi cÃp n°ãc, cÃp đián; m¿ng l°ãi 
thu gom thoát n°ãc thÁi, thoát n°ãc mặt; khu vāc để xe, sân đ°ång 
nái bá; điểm xÁ n°ãc thÁi, điểm xÁ n°ãc m°a; trãng và ch�m sóc 
cây xanh: Sử dăng chung h¿ tÅng vãi Công ty TNHH Chin Hung 
Viát Nam và do Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam cháu trách 
nhiám quÁn lý, giám sát và báo cáo vãi c¢ quan quÁn lý nhà n°ãc 
trong quá trình ho¿t đáng 

5 Các công trình bÁo vá môi tr°ång 

 
Công trình thu 
gom và xử lý khí 
thÁi 

Chą đÅu t° cháu trách nhiám trong viác bá trí các há tháng qu¿t hút, 
thông gió, điÃu hòa,& đÁm bÁo theo quy trình ho¿t đáng sÁn xuÃt 
cąa mình và tā cháu trách nhiám theo dõi, giám sát và báo cáo vãi 
c¢ quan quÁn lý nhà n°ãc trong quá trình ho¿t đáng 

 
Kho chÿa chÃt 
thÁi 

Kho chÿa chÃt thÁi nguy h¿i (8m2) và chÃt thÁi công nghiáp (8m2) – 
c¿nh kho chÿa chÃt thÁi nguy h¿i hián t¿i cąa Công ty TNHH Chin 
Hung Viát Nam: Chą đÅu t° tā bá trí thiÁt bá thu gom, l°u trÿ, ký 
hāp đãng vãi đ¢n vá chÿc n�ng để xử lý và tā cháu trách nhiám theo 
dõi, giám sát và báo cáo vãi c¢ quan quÁn lý nhà n°ãc trong quá 
trình ho¿t đáng 

 Bể tā ho¿i 

Sử dăng chung h¿ tÅng vãi Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam và 
do Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam cháu trách nhiám quÁn lý, 
giám sát và báo cáo vãi c¢ quan quÁn lý nhà n°ãc trong quá trình 
ho¿t đáng 

 Điểm xÁ thÁi 

01 điểm (Công ty TNHH Ching Hung Việt Nam quản lý): t¿i ga thu 
cuái cąa Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam tr°ãc khi xÁ ra há 
tháng thoát n°ãc chung cąa khu công nghiáp Tràng Duá. To¿ đá: 
X(m) = 2307823; Y(m) = 588395. 

1.3. Công suÃt, công nghá, sÁn phẩm căa dÿ án đÅu t° 

1.3.1. Công suÃt căa dÿ án đÅu t°: 

- Lo¿i hình dā án: SÁn xuÃt, gia công linh kián, phă kián tuabin gió trong các thiÁt bá 
đáng c¢ phát đián. 

- Quy mô dián tích: Dā án thuê nhà x°ởng xây dāng sẵn t¿i tÅng 1 cąa Công ty TNHH 
Chin Hung Viát Nam (theo Hợp đồng sá 02 CH-IIP/2023 ngày 01/03/2023) để sÁn xuÃt 
vãi phÅn dián tích thuê sử dăng là 2.798,6 m2 (nhà x°ởng tÅng 1 có dián tích 2.348,6 m2, 
nhà v�n phòng tÅng 1 dián tích 450 m2). 

- Quy mô công suÃt cąa dā án: Linh kián, phă kián tuabin gió trong các thiÁt bá đáng 
c¢ phát đián: khoÁng 300.000 cái/n�m t°¢ng đ°¢ng khoÁng 210 tÃn/n�m. 
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Hình Ánh sÁn phẩm:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ĐÅu nái rôto 
  

 
 
 
 
 

ĐÅu nái stator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thanh cái đãng 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các bá ph¿n khác 

Hình 1.2. Hình ảnh sản phẩm  
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1.3.2. Công nghá căa dÿ án đÅu t° 

1.3.2.1. Công nghệ sản xuất đầu nối rôto (sử dụng để kết nối các rôto động cơ) 

a. Sơ đồ công nghệ: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất đầu nái rôto 

b. Thuyết minh công nghệ: 

- Nguyên liệu: Nguyên liáu là nhÿng tÃm đãng T2 có đá dày khác nhau (8mm, 12mm) 
đ°āc mua tā bên ngoài vÃ dā án để thāc hián sÁn xuÃt. 

- Cắt, Uốn: Tùy theo tāng đ¢n hàng sÁn xuÃt, các tÃm đãng đ°āc đ°a vào khu vāc 
máy cÁt, máy uán để cÁt và uán các bán thành phẩm thành hình d¿ng theo yêu cÅu. 

- CNC: Bán thành phẩm sau cÁt, uán tiÁp tăc đ°āc đ°a qua máy cÁt CNC, cÁt bằng 
phẳng mặt cuái hoặc vá trí cÅn gia công. 

- Hàn cảm ứng: Sử dăng máy hàn cÁm ÿng thông qua dòng đián cÁm ÿng để làm 
nóng chÁy v¿t hàn và lÃp đÅy khoÁng tráng giÿa các bá ph¿n kÁt nái để kÁt nái chúng. 

  

CÁt, uán 

Hàn cÁm ÿng 

Hiáu chßnh 

Tráng men 

Vá sinh, đóng gói 

Kiểm tra 

OK 

No OK 

Nguyên liáu 

Khói hàn 

Bụi kim loại,  

Bavia kim loại 

Chất thải rắn 

CNC 

Xỉ thải Thiếc (nhiệt độ 

240- 3600C; thời 

gian nhúng 2-3s 

(nhoeetj đ 

Dòng điện 

Dây hàn; 

Chất trợ hàn 

Búa cao su 

Bao bì, túi 

nilon,… 
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- Hiệu chỉnh: Dùng búa cao su gõ nhẹ vào các bá ph¿n cąa sÁn phẩm làm cho chúng 
bằng phẳng. 

- Tráng men thiếc: Nhúng bÃ mặt cuái cąa các bá ph¿n bằng đãng cÅn tráng thiÁc 
vào dung dách thiÁc nóng chÁy trong bể tráng thiÁc sao cho lãp thiÁc mßng bám vào bÃ mặt 
(công nhân có thể sử dăng kẹp tay để kẹp thành phẩm hoặc cÅm trāc tiÁp bằng tay (tùy 
theo tāng lo¿i sÁn phẩm) để nhúng phÅn mặt cuái vào bể thiÁc). Thåi gian nhúng chß trong 
khoÁng tā 2-3s; thiÁc trong bể nhúng đ°āc gia nhiát đÁn nhiát đá khoÁng 240-3600C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThiÁt bá kiểm soát nhiát 
Temperature Controller 

Bể tráng thiÁc Tinning 
tank 

Cuán hàn cÁm 
ÿng 

SÁn phẩm 
hàn 

Tr°ãc khi tráng Sau khi tráng 
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- Kiểm tra: Sử dăng các công că kiểm tra để kiểm tra sÁn phẩm nhằm xác đánh xem 
t¿i các vá trí hàn, nái, ép, thông sá kỹ thu¿t cąa thành phẩm có đáp ÿng yêu cÅu hay không. 
Đái vãi các thành phẩm đÁm bÁo yêu cÅu s¿ đ°āc chuyển sang công đo¿n đóng gói. Các 
thành phẩm không đ¿t yêu cÅu s¿ chuyển ra bá ph¿n gia công, sửa chÿa. NÁu không thể 
khÁc phăc lßi, đÁm bÁo yêu cÅu chÃt l°āng sÁn phẩm s¿ thu gom là chÃt thÁi công nghiáp. 

+ Kiểm tra đá bÃn, kéo: 

 Tiêu chuẩn kiểm tra: IEC61238.1 

 Môi tr°ång kiểm đánh: Nhiát đá: 21,2oC; Đá ẩm: 46% 

 ThiÁt bá kiểm tra: SHT4305 

 

 Sau kiểm tra  

          1#                                                   2#                                                3# 

 

+ Kiểm tra trāc quan: vÁt nÿt, gå hoặc các khuyÁt t¿t khác trên sÁn phẩm ở khu vāc 
ép nái. 

 Tiêu chuẩn kiểm tra: IPC-WHMA-A-620B 

 Tiêu chuẩn nghiám thu: IPC-WHMA-A-620B Lo¿i 2 
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 Môi tr°ång thử nghiám  

 Nhiát đá: 21,2oC; Đá ẩm: 46% 

 Đáa điểm kiểm tra 

 

 Ành kiểm tra, Góc góc: 45° 
1#                                                            2#                                                       3# 

 
 Mặt bên, Góc: 90° 

1#                                                               2#                                                          3# 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án <Công ty TNHH Intellienergy 

Technology= 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO – 2024                           18 

+ Kiểm tra phân tích kim lo¿i: vÁt nÿt, gå hoặc các khuyÁt t¿t khác trên sÁn phẩm ở 
khu vāc ép nái. 

 Tiêu chuẩn kiểm tra: EN12797 

 Tiêu chuẩn nghiám thu: EN12797 

 Môi tr°ång thử nghiám: Nhiát đá: 21,2oC; Đá ẩm: 46% 

 ThiÁt bá Kiểm tra GX51F             

 

 Quy trình kiểm tra 

        1#                                                    2#                                               3# 

 

- Vệ sinh, đóng gói, lưu kho và xuất hàng: SÁn phẩm v°āt qua khâu kiểm tra s¿ 
đ°āc đ°a sang máy quét dÅu hoặc công nhân tiÁn hành sử dăng giẻ lau thÃm các lo¿i chÃt 
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bôi tr¢n, dÅu bôi tr¢n cháng gß, etanol (tùy theo yêu cÅu cąa khách hàng) để bÁo vá sÁn 
phẩm tr°ãc khi chuyển sang công đo¿n đóng gói, nh¿p kho và xuÃt bán theo đ¢n hàng. 

c. Các vấn đề môi trường phát sinh: 

 Băi kim lo¿i trong quá trình cÁt CNC, khói hàn; 

 ChÃt thÁi rÁn: bavia thāa, sÁn phẩm lßi hßng; 

 ChÃt thÁi nguy h¿i: xß k¿m thay thÁ đánh kỳ 

 TiÁng ãn tā các công đo¿n sÁn xuÃt. 

1.3.2.2. Công nghệ sản xuất đầu nối Stator (sử dụng để kết nối các stator của động cơ) 

a. Sơ đồ công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Quy trình sản xuất đầu nái stato 

b. Thuyết minh công nghệ: 

- Nguyên liệu: Nguyên liáu là nhÿng thanh đãng T2 và áng đãng T2 có đá dày, đ°ång 
kính khác nhau (thanh đãng φ15mm, φ12mm, áng đãng φ21,7* φ16,7mm; φ15*φ12mm) 
đ°āc mua tā bên ngoài vÃ dā án để thāc hián sÁn xuÃt. 

No OK 

OK 

Nguyên liáu 

Ép thąy lāc  

CNC 

Ép nái 

Hàn cÁm ÿng 

Vá sinh, đóng gói 

Kiểm tra 

Nh¿p kho/xuÃt hàng 

CÁt  

Bụi kim loại,  

Bavia kim loại 

Khói hàn 

Bụi kim loại,  

Bavia kim loại 

CTR 

Dòng điện 

Bao bì, túi 

nilon,… 
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- Cắt: Tùy theo tāng đ¢n hàng sÁn xuÃt, các thanh đãng, áng đãng đ°āc đ°a vào khu 
vāc máy t¿o phôi để cÁt các bán thành phẩm thành hình d¿ng, kích th°ãc theo yêu cÅu. 

- Ép thuỷ lāc: Dùng máy ép thąy lāc để ép sÁn phẩm thành hình d¿ng theo yêu cÅu. 

- CNC: Bán thành phẩm sau cÁt, ép tiÁp tăc đ°āc đ°a qua máy cÁt CNC, cÁt bằng 
phẳng mặt cuái hoặc vá trí cÅn gia công. 

- Ép nối: Sử dăng máy ép khí nén để ép nái các bá ph¿n tiÁp xúc vãi nhau để t¿o điÃu 
kián thu¿n lāi cho quá trình hàn tiÁp theo. 

- Hàn cảm ứng: Sử dăng máy hàn cÁm ÿng thông qua dòng đián cÁm ÿng để làm 
nóng chÁy v¿t hàn và lÃp đÅy khoÁng tráng giÿa các bá ph¿n kÁt nái để kÁt nái chúng. 

- Kiểm tra: Sử dăng các công că kiểm tra để kiểm tra sÁn phẩm nhằm xác đánh xem 
t¿i các vá trí hàn, nái, ép, thông sá kỹ thu¿t cąa thành phẩm có đáp ÿng yêu cÅu hay không. 
Đái vãi các thành phẩm đÁm bÁo yêu cÅu s¿ đ°āc chuyển sang công đo¿n đóng gói. Các 
thành phẩm không đ¿t yêu cÅu s¿ chuyển ra bá ph¿n gia công, sửa chÿa. NÁu không thể 
khÁc phăc lßi, đÁn bÁo yêu cÅu chÃt l°āng sÁn phẩm s¿ thu gom là chÃt thÁi công nghiáp. 

- Vệ sinh, đóng gói, lưu kho và xuất hàng: SÁn phẩm v°āt qua khâu kiểm tra s¿ 
đ°āc đ°a sang máy quét dÅu hoặc công nhân tiÁn hành sử dăng giẻ lau thÃm các lo¿i chÃt 
bôi tr¢n, dÅu bôi tr¢n cháng gß, etanol (tùy theo yêu cÅu cąa khách hàng) để bÁo vá sÁn 
phẩm tr°ãc khi chuyển sang công đo¿n đóng gói, nh¿p kho và xuÃt bán theo đ¢n hàng. 

c. Các vấn đề môi trường phát sinh: 

 Băi kim lo¿i trong quá trình cÁt, CNC, khói hàn; 

 ChÃt thÁi rÁn: bavia thāa, sÁn phẩm lßi hßng; 

 TiÁng ãn tā các công đo¿n sÁn xuÃt. 
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1.3.2.3. Sản xuất thanh cái đồng (kết nối bên trong tủ) 

a. Sơ đồ công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Quy trình sản xuất thanh đồng 

b. Thuyết minh quy trình 

- Nguyên liệu: Nguyên liáu là nhÿng thanh đãng T2 có đá dày khác nhau (6mm, 
8mm, 10mm) đ°āc mua tā bên ngoài vÃ dā án để thāc hián sÁn xuÃt. 

- Đột dập: Đặt các thanh đãng T2 có đá dày và chiÃu ráng khác nhau đã mua vào 
máy thanh cái, chãn khuôn đát t°¢ng ÿng, sử dăng máy thanh cái để đát các thanh đãng. 

- Kéo dây: PhÅn này sử dăng máy kéo dây, phôi đ°āc v¿n chuyển bằng b�ng tÁi và 
đi qua chổi l�n vÁi không dát, chổi l�n quay vãi tác đá cao để kéo sāi bÃ mặt phôi.  

- Uốn: Sử dăng máy uán, chãn khuôn trên và khuôn d°ãi t°¢ng ÿng, đãng thåi t¿o 
áp lāc qua khuôn trên và khuôn d°ãi để uán phôi thành hình chÿ V.  

- Cắt bỏ Bavie: PhÅn này sử dăng các công că để lo¿i bß các vát gå, ráp khßi phôi. 

- Tán đinh: Sử dăng máy tán đinh để Ãn đinh tán vào phôi. 

- Kiểm tra: Sử dăng các công că kiểm tra để kiểm tra sÁn phẩm nhằm xác đánh xem 
t¿i các vá trí đát d¿p, tán đinh, thông sá kỹ thu¿t cąa thành phẩm có đáp ÿng yêu cÅu hay 

Đát d¿p 

Kéo dây 

Uán 

CÁt bß Bavia 

Tán đinh  

Vá sinh, nh¿p kho/xuÃt 
hàng 

Kiểm tra 

Bụi kim loại,  

Bavia kim loại 

Bụi kim loại,  

Bavia kim loại 

Nguyên liáu 

CTR 
No OK 

OK 
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không. Đái vãi các thành phẩm đÁm bÁo yêu cÅu s¿ đ°āc chuyển sang công đo¿n đóng gói. 
Các thành phẩm không đ¿t yêu cÅu s¿ chuyển ra bá ph¿n gia công, sửa chÿa. NÁu không 
thể khÁc phăc lßi, đÁn bÁo yêu cÅu chÃt l°āng sÁn phẩm s¿ thu gom là chÃt thÁi công nghiáp. 

- Vệ sinh, đóng gói, lưu kho và xuất hàng: SÁn phẩm v°āt qua khâu kiểm tra s¿ 
đ°āc đ°a sang máy quét dÅu hoặc công nhân tiÁn hành sử dăng giẻ lau thÃm các lo¿i chÃt 
bôi tr¢n, dÅu bôi tr¢n cháng gß, etanol (tùy theo yêu cÅu cąa khách hàng) để bÁo vá sÁn 
phẩm tr°ãc khi chuyển sang công đo¿n đóng gói, nh¿p kho và xuÃt bán theo đ¢n hàng. 

c. Các vấn đề môi trường phát sinh: 

 Băi kim lo¿i trong quá trình đăc lß, quá trình cÁt CNC; 

 ChÃt thÁi rÁn: bavia thāa, sÁn phẩm lßi hßng; 

 TiÁng ãn tā các công đo¿n sÁn xuÃt. 

1.3.2.4. Các sản phẩm khác 

a. Sơ đồ công nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Quy trình gia công các sản phẩm khác 

b. Thuyết minh quy trình 

- Nguyên liáu: Nguyên liáu là các lo¿i đãng T2 khác nhau và các lo¿i đai ác, bu lông tiêu 
chuẩn đ°āc thu mua tā bên ngoài đ°āc mua tā bên ngoài vÃ dā án để thāc hián sÁn xuÃt. 

- CÁt, uán: Tùy theo tāng đ¢n hàng sÁn xuÃt, các thanh đãng, áng đãng đ°āc đ°a vào 
khu vāc máy cÁt, uán, ép để cÁt, uán các bán thành phẩm thành hình d¿ng, kích th°ãc theo 
yêu cÅu. 

- LÁp ráp: LÁp ráp các bá ph¿n liên kÁt vãi nhau thông qua ác vít và các phă kián 
khác đi kèm.  

- Kiểm tra: Sử dăng các công că kiểm tra để kiểm tra sÁn phẩm nhằm xác đánh xem 
thông sá kỹ thu¿t cąa thành phẩm có đáp ÿng yêu cÅu hay không. Đái vãi các thành phẩm 
đÁm bÁo yêu cÅu s¿ đ°āc chuyển sang công đo¿n đóng gói. Các thành phẩm không đ¿t yêu 

 OK 

LÁp ráp 

No OK 

Nguyên liáu 

CÁt, uán 

Kiểm tra 

Vá sinh, Nh¿p kho/XuÃt hàng 

Bụi kim loại,  

Bavia kim loại 

àc vít, 

phụ kiện 

đi kèm 

CTR 
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cÅu s¿ chuyển ra bá ph¿n gia công, sửa chÿa. NÁu không thể khÁc phăc lßi, đÁn bÁo yêu 
cÅu chÃt l°āng sÁn phẩm s¿ thu gom là chÃt thÁi công nghiáp. 

- Vá sinh, đóng gói, l°u kho và xuÃt hàng: SÁn phẩm v°āt qua khâu kiểm tra s¿ đ°āc 
đ°a sang máy quét dÅu hoặc công nhân tiÁn hành sử dăng giẻ lau thÃm các lo¿i chÃt bôi 
tr¢n, dÅu bôi tr¢n cháng gß, etanol (tùy theo yêu cÅu cąa khách hàng) để bÁo vá sÁn phẩm 
tr°ãc khi chuyển sang công đo¿n đóng gói, nh¿p kho và xuÃt bán theo đ¢n hàng. 

c. Các vấn đề môi trường phát sinh 

 Băi kim lo¿i trong quá trình cÁt CNC; 

 ChÃt thÁi rÁn: bavia thāa, sÁn phẩm lßi hßng; 

 TiÁng ãn tā các công đo¿n sÁn xuÃt. 

1.3.3. Danh māc máy móc thi¿t bá căa dÿ án 

Bảng 1.2. Danh mục máy móc thiết bị của dự án 

Stt Tên máy móc thi¿t bá Đ¢n vá Sß 
l°ÿng 

N¢i sÁn 
xuÃt 

Māc đích să dāng 

1 Máy ép thuỷ lāc 300T ChiÁc 01 Trung Quác 
Ép nguái, cÁt viÃn, t¿o 
hình 

2 Máy hàn ChiÁc 01 Trung Quác Hàn, sÃy 

3 Máy làm l¿nh bằng n°ãc ChiÁc 01 Trung Quác Làm l¿nh 

4 Máy khoan để bàn ChiÁc 01 Trung Quác Khoan, vát c¿nh 

5 Máy mài đai bánh xe ChiÁc 01 Trung Quác Vát c¿nh, cÁt viÃn thāa 

6 Bàn mài ChiÁc 01 Trung Quác CÁt viÃn thāa thanh đãng 

7 Máy đát d¿p thanh cái ChiÁc 01 Trung Quác Đát d¿p, cÁt 
8 Máy ép thuỷ lāc khí nén ChiÁc 01 Trung Quác Tán đinh 

9 Máy cÁt CNC ChiÁc 01 Trung Quác CÁt 
10 Máy uán ChiÁc 01 Trung Quác Uán thanh đãng 

11 Máy kéo dây ChiÁc 01 Trung Quác Kéo dây 

12 Máy nén khí ChiÁc 1 Trung Quác   

13 Máy phát đián dā phòng ChiÁc 1 Trung Quác   

14 Xe nâng ChiÁc 3 Trung Quác   

15 
ThiÁt bá tráng mem (gãm máy 
kiểm soát nhiát đá và bể thiÁc 
Tinning 

ChiÁc 1 Trung Quác 
Phą mát lãp thiÁc trên bÃ 
mặt cuái cąa bá ph¿n bằng 
đãng 

16 Máy tán đinh ChiÁc 1 Trung Quác Ân đinh tán vào phôi 
17 Máy móc thiÁt bá kiểm tra Bộ 1 Trung Quác Kiểm tra 

18 
Qu¿t thông gió công suÃt 0,55 
KW/1 qu¿t 

ChiÁc 10 Viát Nam  
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19 
ĐiÃu hòa công suÃt làm l¿nh 
12.000 Btu đÁn 45.000 Btu/h/1 
chiÁc 

ChiÁc 11 Viát Nam  

20 Máy quét dÅu bÁo quÁn ChiÁc 1 Trung Quác 
Quét bÁo vá bÃ mặt sÁn 

phẩm 

L°u ý: Máy móc thiÁt bá đ°āc sÁn xuÃt n�m 2021, 2022, 2023. Máy móc thiÁt bá cąa 
dā án đÃu đ°āc đÅu t° mãi 100%, đa phÅn đ°āc nh¿p khẩu t¿i Trung Quác.  

Hình Ánh thiÁt bá: 

  

Máy uán, ép Máy CNC 

 
 
 
 
 
 

 

Máy hàn cÁm ÿng M¿ thiÁc 

 

 

Máy xuáng liáu Máy nén khí 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án <Công ty TNHH Intellienergy 

Technology= 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO – 2024                           25 

  

Máy đát d¿p Máy kéo s¢i 

Máy uán Máy tán đinh 

 

Máy tián 

1.4. Nguyên liáu, nhiên liáu, v¿t liáu, đián n�ng, hoá chÃt să dāng, nguán cung 
cÃp đián, n°ác căa dÿ án đÅu t° 

1.4.1. Nguyên, nhiên liáu, v¿t liáu trong giai đo¿n thi công dÿ án 

Sau khi thuê l¿i nhà x°ởng cąa Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam, Công ty TNHH 
Intellienergy Technology tiÁn hành cÁi t¿o ng�n chia l¿i phía trong nhà x°ởng để phân các 

khu chÿc n�ng sÁn xuÃt (ngăn khu vực sản xuất, khu vực lắp ráp, khu vực đóng gói, khu 
vực kho nguyên liệu và thành phẩm) lÁp đặt các há tháng thông gió, điÃu hòa, kẻ nÃn, gia 
công bá máy, lÁp đặt thiÁt bá. Nhu cÅu sử dăng nguyên v¿t liáu phăc vă ho¿t đáng thi công 
cÁi t¿o nhà x°ởng đ°āc trình bày că thể nh° sau:  
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Bảng 1.3. Khái lượng nguyên liệu phục vụ quá trình thi công cải tạo nhà xưởng 

Stt Tên v¿t t° 
Đ¢n 

vá 
Khßi 
l°ÿng 

Khßi l°ÿng riêng 
Khßi l°ÿng 

(tÃn) 

1 Cát vàng m3 1,25 1,40 tÃn/m3 1,75 

2 G¿ch chß Viên 1.700 0,0023 tÃn/viên 3,91 

3 Xi m�ng kg 456 - - 0,456 

4 Thép kg 2.600 - - 2,6 

5 Tôn Panel m3 40,5 0,04 tÃn/m3 1,62 

6 Bulong, đinh vít kg 100 - - 0,1 

7 S¢n TÃn 0,15 - - 0,15 

8 Que hàn kg 20 - - 0,02 

9 Giẻ lau kg 20 - - 0,02 

10 ĐiÃu hoà  cái 10   - 

11 
Qu¿t thông gió áp 
t°ång  Cái 11 - - - 

 Tổng     10,626 

(Nguồn: Thuyết minh dự án) 

Ghi chú: Nguyên v¿t liáu xây dāng đ°āc mua t¿i đáa ph°¢ng hoặc lân c¿n, trong 
vòng bán kính 5 km. Sử dăng xe ôtô tÁi trãng khoÁng 3-5 tÃn v¿n chuyển vÃ công tr°ång 
dā án. Nguyên v¿t liáu xây dāng đ°āc sử dăng theo tiêu chí <dùng đÁn đâu, mua đÁn đó=, 
giÁm sā hao hăt nguyên v¿t liáu do thåi tiÁt, do mÃt cÁp, giÁm ô nhißm đÁn môi tr°ång, 
tiÁt kiám chi phí đÅu t° cho doanh nghiáp. Nguyên v¿t liáu đ°āc chÿa t¿i gÅn khu vāc thi 
công, che phą b¿t kín và đ¿y g¿ch 4 góc để h¿n chÁ băi phát tán ra môi tr°ång.  

b. Nhiên liệu  

Quá trình thi công, lÁp đặt máy móc thiÁt bá, há tháng PCCC: xe container (v¿n 
chuyển thiÁt bá), xe tÁi (v¿n chuyển v¿t t°, thiÁt bá) và xe nâng (ho¿t đáng di chuyển nái bá 
trong x°ởng để thuân tián cho viác lÁp đặt) đÃu sử dăng dÅu DO. Nhu cÅu tiêu thă dÅu DO 
khoÁng 200 kg/tháng. Nguãn cung cÃp: các cửa hàng x�ng dÅu trong khu vāc. 

c. Nhu cầu lao động  

Tổng sá lao đáng thi công xây dāng dā án khoÁng 15 ng°åi. Chą đÅu t° °u tiên tuyển 
dăng công nhân có khÁ n�ng tā túc �n ở và điÃu kián đi l¿i.  

d. Điện năng 

- Nguãn cung cÃp: đÃu nái vãi há tháng cÃp đián sẵn có cąa khu vāc. 

- Măc đích sử dăng: v¿n hành máy móc, thiÁt bá hß trā quá trình thi công xây dāng 
cąa dā án và ho¿t đáng chiÁu sáng. 
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- L°āng sử dăng: dā kiÁn 2.000 KWh/tháng. 

e. Nước  

- Nguãn cung cÃp: đÃu nái vãi há tháng cÃp n°ãc sẵn có cąa KCN. 

- Măc đích sử dăng: cung cÃp ho¿t đáng sinh ho¿t, vá sinh cąa công nhân thi công 
xây dāng và ho¿t đáng thi công xây dāng các h¿ng măc công trình cąa dā án. 

- L°āng sử dăng:  

+ N°ãc cÃp cho ho¿t đáng sinh ho¿t: Theo 13606/2023: CÃp n°ãc - m¿ng l°ãi đ°ång 
áng và công trình yêu cÅu thiÁt kÁ, đánh mÿc n°ãc cÃp sinh ho¿t cąa mßi ng°åi là 45 
lít/ng°åi/ca ~ 0,045 m3/ng°åi/ca. 

Sá l°āng công nhân xây dāng dā án là 15 ng°åi. Khi đó, tổng l°āng n°ãc cÃp cho 
ho¿t đáng sinh ho¿t cąa 15 công nhân là: 

 0,045 m3/ng°åi/ngày đêm x 15 ng°åi = 0,675 m3/ngày đêm 

+ N°ãc cÃp cho thi công cÁi t¿o, vá sinh dăng că, °ãc tính khoÁng: 0,2m3/ngày trong 
suát thåi gian thi công. 

Nh° v¿y, tổng l°āng n°ãc cÃp cho giai đo¿n thi công cÁi t¿o, lÁp đặt máy móc là 
0,875 m3/ngày. Nguãn n°ãc cÃp sử dăng trong giai đo¿n này đ°āc lÃy tā há tháng cÃp 
n°ãc cąa Khu công nghiáp Tràng Duá. 

1.4.2. Nguyên, nhiên liáu trong giai đo¿n v¿n hành ổn đánh  

1.4.2.1. Nguyên liệu  

Bảng 1.4. Nguyên liệu phục vụ dự án giai đoạn vận hành ổn định 

Stt Danh māc Thông sß, quy cách  L°ÿng 
(tÃn/n�m) 

A Nguyên liáu chính 

1 Đãng tÃm, đãng thanh Đãng tÃm, đãng thanh có kích cÿ khác nhau 220 

2 Đai ác Phă kián tiêu chuẩn (φ6; φ8; φ10) 4,5 

B Nguyên v¿t liáu phā 

1 Dây hàn  
ThiÁc (80-100%, b¿c 0,0-15%, đãng 0,0-0,6%, 
Niken 0,0-0,05%)  

0,04 

2 ThiÁc thßi 

- Kích th°ãc thßi: Dài x Ráng x Cao = 410 mm 
x 120 mm x 100 mm 
- ThiÁc có ký hiáu là  Sn và sá nguyên tử là 50. 
ThiÁc có màu ánh b¿c, rÃt khó bá ôxy hóa, ở 
nhiát đá môi tr°ång thiÁc cháng đ°āc sā �n 
mòn và cháng sā oxy hóa. 
- Nhiát đá nóng chÁy thÃp (232°C) và điểm sôi 
(2270°C). 

0,02 
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- Khái l°āng riêng: 7,5 g/cm3
 

3 DÅu nhũ hoá 
DÅu gác tinh luyán 40~58%, axit oleic 
11~20%, este tổng hāp 5~10%, n°ãc tinh khiÁt 
5~10%, trietanolamine 3~10% 

1,7 

4 DÅu thuỷ lāc 

DÅu gác parafin 93,3~96,4%, chÃt cháng oxy 
hóa ở nhiát đá cao 1~2%, chÃt cháng mài mòn 
2 ~ 3%, chÃt ÿc chÁ rß sét 0,5 ~ 1,5%, chÃt làm 
s¿ch và phân tán 0,05 ~ 0,1%, chÃt khử nhũ 
t°¢ng 0,05 ~ 0,1% 
Sử dăng trong: Máy d¿p phôi, máy ép thąy lāc, 
máy tán đinh, máy uán, CNC, máy tián 

0,17 

5 DÅu dẫn h°ãng 
DÅu dẫn h°ãng cao cÃp Anmei T  
Sử dăng trong: Xuáng liáu, CNC, máy tián 

0,17 

6 
ChÃt trā hàn thân thián 
vãi môi tr°ång không chì 

Nhāa thông (nhāa Co-lô-phan)  0,002 

7 Kali florua 
Công thÿc hóa hãc: KCl 
ChÃt trā hàn 

0,025 

8 Axit boric 
Công thÿc hoá hãc là: H3BO3 hoặc B(OH)3 

ChÃt trā hàn 
0,025 

9 ChÃt tẩy rửa máy công că  

Natri gluconate 2,5~4%, benzotriazole 1~2%, 
alkyl glycoside 2~5%, natri silicat 3~5%, 
trietanolamine 5~8%, n°ãc khử ion 
Lau băi bẩn 

0,2 

10 
DÅu bôi tr¢n và hút ẩm 
cháng gß 

SÁn phẩm ch°ng cÃt nhẹ tā dÅu mß 
Lau băi bẩn 

0,003 

11 Etanol 
Dung môi tổng hāp hÿu c¢ hydrocarbon clo 
hóa, chÃt phą kín, chÃt ÿc chÁ �n mòn 
BÁo vá sÁn phẩm đãng khßi bá oxy hóa 

0,005 

12 
ChÃt bôi tr¢n và bÁo vá 
bÃ mặt tiÁp xúc đián 

Dung môi hßn hāp hÿu c¢ hydrocarbon clo hóa 
93~95%, chÃt bát lß 2~3%, chÃt cháng �n mòn 
3~4% 
Lau sÁn phẩm sau kiểm tra 

0,02 

13 Bao bì đóng gói  51,7 

Tổng  278,58 

Nh° v¿y tổng khái l°āng nguyên, nhiên liáu phăc vă giai đo¿n v¿n hành dā án 278,58 
tÃn/n�m. 

Ngoài ra có bông lãc tā há tháng hÃp phă, DÅu DO phăc vă cho ho¿t đáng bÁo d°ÿng 
máy móc thiÁt bá đánh kỳ. 

1.4.2.2. Lao động, điện năng, nước sạch 

a. Nhu cầu lao động 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án <Công ty TNHH Intellienergy 

Technology= 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO – 2024                           29 

 - Tổng sá l°āng cán bá, công nhân viên làm viác t¿i Công ty trong giai đo¿n v¿n 
hành ổn đánh là 53 ng°åi. 

- Sá ca làm viác: 01 ca/ngày, mßi công nhân làm viác tái đa 8h/ngày. 

- Sá ngày làm viác: 312 ngày/n�m.  

b. Điện năng 

- Nguãn cÃp: lÃy tā há tháng cÃp đián chung cąa KCN. 

- Măc đích: cÃp đián sinh ho¿t cho cán bá, công nhân viên và chiÁu sáng. 

- Nhu cÅu sử dăng: KhoÁng 300.000 KWh/n�m. 

c. Nước sạch 

- Nguãn cÃp: Há tháng cÃp n°ãc chung cąa KCN. 

- Măc đích: sinh ho¿t cąa cán bá, công nhân viên; t°ãi cây xanh; t°ãi băi khu vāc 
cổng ra vào. 

- Nhu cÅu sử dăng n°ãc đ°āc phân bổ că thể cho các h¿ng măc sau: 

+ Sinh hoạt của 53 cán bộ, công nhân viên: 13606/2023: CÃp n°ãc – m¿ng l°ãi 
đ°ång áng và công trình yêu cÅu thiÁt kÁ, đánh mÿc n°ãc cÃp sinh ho¿t cąa mßi ng°åi là 
45 lít/ng°åi/ca ~ 0,045 m3/ng°åi/ca. V¿y vãi sá l°āng 53 cán bá, công nhân làm viác t¿i 
nhà máy thì l°āng n°ãc sử dăng là: 53 ng°åi x 0,045 m3/ng°åi/ngày = 2,4 m3/ngày. 

+ Nước cấp cho hoạt động nấu ăn: Công ty không nÃu �n mà đặt suÃt �n. 

+ Nước tưới cây xanh, tưới bụi sân đường nội bộ: thuác ph¿m vi quÁn lý cąa Công 
ty TNHH Chin Hung Viát Nam. 

=> Nhu cÅu sử dăng n°ãc cho ho¿t đáng cąa nhà máy là: 2,4 = 2,4 m3/ngày.  

1.5. Các thông tin khác liên quan đ¿n dÿ án đÅu t° 

Dā án thuê nhà x°ởng xây dāng sẵn cąa Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam để 
sÁn xuÃt vãi dián tích nhà x°ởng cho thuê là 2.348,6 m2, nhà v�n phòng là 450 m2. Các 
h¿ng măc công trình đ°āc thể hián trong bÁng sau: 

Bảng 1.5. Bảng tháng kê các công trình của dự án 

Stt H¿ng māc công trình Sß tÅng Dián tích (m2) Ghi chú 

I Nhà x°ởng  2.348,6  

1 Khu vāc sÁn xuÃt 01 1.825,6 

KÁt cÃu BTCT, 
t°ång g¿ch, nÃn 
bê tông 

2 Khu vāc để nguyên liáu 01 196 

3 Khu vāc thành phẩm 01 138 

4 Phòng kiểm tra 01 38 

5 Khu v�n phòng x°ởng 01 47 
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6 Phòng đặt máy nén khí 01 16 

7 Phòng đặt máy phát đián  01 38 

8 Nhà bÁo vá 01 12 

9 Nhà vá sinh  01 38 

II Nhà v�n phòng 01 450  

III Kho chÿa chÃt thÁi 01 16  

- Các h¿ng măc công trình phă trā cąa Dā án đã đ°āc đ¢n vá cho thuê (Công ty 
TNHH Ching Hung Viát Nam) xây dāng sẵn và đ°āc thể hián trong bÁng sau: 

Bảng 1.6. Bảng tháng kê các công trình phụ trợ của dự án 

Stt 
H¿ng māc công 

trình 
Các thông sß c¢ bÁn 

1 Há tháng cÃp n°ãc 
- Nguãn cung cÃp: KCN Tràng Duá 
- Đ°ång áng dẫn PVC 

2 
Há tháng cÃp đián 
và chiÁu sáng 

- Nguãn cung cÃp: KCN Tràng Duá 
- Tą đián: dùng lo¿i tą bằng tôn kích th°ãc 400x500x150 cao đặt 
các thiÁt bá bÁo vá (aptomat,vv&) và các đèn pha 
- Các thiÁt bá đián chính: 
+ Dây dẫn dùng cho lo¿i ổ cÁm lo¿i 2x2,5mm2, dây dẫn cho đèn 
dùng lo¿i 2 x 1,5mm2. Các dây này đi trong áng nhāa cÿng đi 
ngÅm trong trÅn, t°ång. 
+ Đèn chiÁu sáng trong nhà x°ởng dùng lo¿i đèn led 
20W,40W,&.. 

3 
Há tháng cháng 
sét 

Đã đÅy đą gãm: kim thu sét, há tháng tiÁp đÃt sử dăng cãc đãng, 
đ°ång dây tÁn sét và thoát sét, háp kiểm tra đián trở nái đÃt 

4 Há tháng PCCC 

 Há tháng chÿa cháy Sprikler, bình bát chÿa cháy, háp kỹ thu¿t, 
tiêu lánh chÿa cháy. 
Bể n°ãc PCCC 500 m3 bên ngoài nhà x°ởng (Công ty TNHH 
Ching Hung Viát Nam quÁn lý) để đÁm bÁo xử lý trong tr°ång 
hāp sā cá xÁy ra. 

5 Kho chÿa chÃt thÁi 
Kho chÿa chÃt thÁi công nghiáp 8m2. 
Kho chÿa chÃt thÁi nguy h¿i 8m2. 

- Các h¿ng măc công trình bÁo vá môi tr°ång cąa Dā án: 

Bảng 1.7. Danh mục các công trình bảo vệ môi trường 

Stt H¿ng māc công trình Các thông sß c¢ bÁn Ghi chú 

1 

Há 
tháng 
thoát 
n°ãc 

Thoát n°ãc 
m°a mái Đ°ång áng thoát n°ãc PVC D110 Công ty TNHH Ching 

Hung Viát Nam đã đÅu t° 
xây dāng và trāc tiÁp 
quÁn lý. 

Thoát n°ãc 
m°a sân, 
đ°ång 

Cáng thoát n°ãc mặt D300-D600 
bao quanh công trình 
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Thoát n°ãc 
thÁi 

Đ°ång áng thu gom n°ãc thÁi 
PVC D400 

2 Bể tā ho¿i 3 ng�n Gãm 01 bể, tổng thể tích 12 m3 

3 Máy hút khói hàn Công suÃt 200 m3/h/ 1 há tháng Chą đÅu t° lÁp đặt 

4 Nhà kho 
Kho chÃt thÁi nguy h¿i 8 m2. 
Kho chÃt thÁi công nghiáp 8 m2 

Công ty TNHH Ching 
Hung Viát Nam đã đÅu t° 
xây dāng  
Chą đÅu tā tā cháu trách 
nhiám trang bá thùng 
chÿa, biển báo, thu gom, 
hāp đãng vãi đ¢n vá chÿc 
n�ng thu gom, xử lý 

 - Sơ đồ bá trí mặt bằng dự án:
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Hình 1.7. Sơ đồ bá trí các hạng mục của Dự án 
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CH¯¡NG II. Sþ PHÙ HþP CĂA Dþ ÁN ĐÄU T¯ VàI QUY HO¾CH, 

KHÀ N�NG CHàU TÀI CĂA MÔI TR¯âNG 

2.1. Sÿ phù hÿp căa dÿ án đÅu t° vái quy ho¿ch bÁo vá môi tr°ãng qußc gia, 
quy ho¿ch tßnh, phân vùng môi tr°ãng 

2.1.1. Phù hÿp vái quy ho¿ch phát triển căa Chính phă và Bß Công th°¢ng 

- QuyÁt đánh sá 3892/QĐ-BCT ngày 28/9/2016 cąa Bá Công th°¢ng phê duyát 
quy ho¿ch phát triển công nghiáp vùng Đãng Bằng sông Hãng đÁn n�m 2025, tÅm nhìn 
đÁn n�m 2035. 

- QuyÁt đánh sá 880/QĐ – TTg ngày 09/06/2014 cąa Thą t°ãng chính phą vÃ Quy 
ho¿ch tổng thể phát triển ngành công nghiáp Viát Nam đÁn n�m 2020, tÅm nhìn đÁn 
n�m 2030.  

2.1.2. Phù hÿp vái quy ho¿ch phát triển căa thành phß HÁi Phòng 

- QuyÁt đánh 1815/QĐ-UBND thành phá HÁi Phòng ngày 26/06/2020, QuyÁt đánh 
vÃ viác sửa đổi bổ sung Danh măc lĩnh vāc thu hút đÅu t° và tiêu chí lāa chãn các dā 
án đÅu t° vào KCN Tràng Duá thuác khu kinh tÁ Đình Vũ – Cát HÁi, thành phá HÁi 
Phòng, ban hành kèm theo QuyÁt đánh 1986/QĐ-UBND ngày 17/9/2014. 

- Nghá quyÁt sá 20/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 cąa Hái đãng nhân dân thành phá 
HÁi Phòng vÃ viác thông qua Đã án điÃu chßnh quy ho¿ch chung thành phá HÁi Phòng 
đÁn n�m 2035, tÅm nhìn đÁn n�m 2050. 

- QuyÁt đánh sá 1338/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 cąa UBND thành phá HÁi 
Phòng vÃ viác ban hành danh măc các dā án công nghiáp khuyÁn khích đÅu t°, không 
khuyÁn khích đÅu t° trên đáa bàn thành phá HÁi Phòng đÁn 2025, đánh h°ãng đÁn 2030. 
Dā án thuác măc sá 16, phă lăc I: Danh măc dā án công nghiáp khuyÁn khích đÅu t°. 

- QuyÁt đánh sá 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 cąa Thą t°ãng Chính phą vÃ viác 
phê duyát điÃu chßnh, quy ho¿ch chung thành phá HÁi Phòng đÁn n�m 2040, tÅm nhìn 
đÁn n�m 2050. Theo đó, vãi măc tiêu xây dāng và phát triển HÁi Phòng trở thành thành 
phá đi đÅu cÁ n°ãc trong sā nghiáp công nghiáp hóa, hián đ¿i hóa, đáng lāc phát triển 
cąa vùng BÁc Bá và cąa cÁ n°ãc, có công nghiáp phát triển hián đ¿i, thông minh, bÃn 
vÿng, kÁt cÃu h¿ tÅng giao thông đãng bá, hián đ¿i kÁt nái thu¿n lāi vãi trong n°ãc và 
quác tÁ bằng cÁ đ°ång bá, đ°ång sÁt, hàng hÁi, đ°ång hàng không và đ°ång thąy nái 
đáa, trãng điểm dách vă logistics và du lách, trung tâm quác tÁ vÃ giáo dăc, đào t¿o, 
nghiên cÿu, ÿng dăng và phát triển khoa hãc – công nghá, kinh tÁ biển. 

- QuyÁt đánh sá 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 cąa Thą t°ãng Chính Phą vÃ viác 
phê duyát Quy ho¿ch thành phá HÁi Phòng thåi kỳ 2021 – 2030, tÅm nhìn đÁn n�m 2050. 

- Nghá quyÁt sá 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 cąa Bá Chính trá vÃ xây dāng và phát 
triển thành phá HÁi Phòng đÁn n�m 2030, tÅm nhìn đÁn n�m 2045 vãi quan điểm phát 
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triển là chú ý giÁi quyÁt tát mái quan há bián chÿng giÿa phát triển nhanh và bÃn vÿng; 
giÿa kÁ thāa và phát triển; giÿa phát triển theo cÁ chiÃu ráng và chiÃu sâu, trong đó phát 
triển theo chiÃu sâu là chą đ¿o, để HÁi Phòng đi đÅu trong sā nghiáp công nghiáp hoá, 

hián đ¿i hoá cąa cÁ n°ãc, sãm trở thành thành phá công nghiáp gÁn cÁng biển phát triển 
hián đ¿i, thông minh, bÃn vÿng vãi nhÿng ngành mũi nhãn nh° kinh tÁ biển, c¢ khí chÁ 
t¿o, chÁ biÁn, đián tử, dách vă logistics, khoa hãc và công nghá biển. 

2.1.3. Phù hÿp vái quy ho¿ch phát triển căa Ban quÁn lý khu kinh t¿ HÁi 
Phòng, KCN Tràng Duá 

a. Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng 

- QuyÁt đánh sá 17/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 cąa UBND thành phá thành 
phá HÁi Phòng ban hành Quy đánh vÃ chÿc n�ng, nhiám vă, quyÃn h¿n và c¢ cÃu tổ chÿc 
Ban quÁn lý Khu kinh tÁ HÁi Phòng; 

- QuyÁt đánh sá 2469/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 cąa UBND thành phá HÁi Phòng 
vÃ viác ąy quyÃn cho Ban QuÁn lý Khu kinh tÁ HÁi Phòng tổ chÿc, thāc hián thẩm đánh, 
phê duyát kÁt quÁ thẩm đánh báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ång; cÃp, cÃp đổi, điÃu 
chßnh, cÃp l¿i, thu hãi GiÃy phép môi tr°ång đái vãi các dā án đÅu t° trong các khu công 
nghiáp, khu kinh tÁ trên đáa bàn thành phá HÁi Phòng; 

- QuyÁt đánh sá 3110/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 cąa UBND thành phá HÁi Phòng 
vÃ công bá Danh măc thą tăc hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bß, thêm mãi lĩnh vāc 
thuác thẩm quyÃn cąa Ban QuÁn lý Khu kinh tÁ HÁi Phòng; 

- QuyÁt đánh 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 cąa UBND thành phá HÁi 
Phòng ban hành Quy đánh vÃ chÿc n�ng, nhiám vă, quyÃn h¿n và c¢ cÃu tổ chÿc cąa 
Ban QuÁn lý Khu kinh tÁ HÁi Phòng. 

b. KCN Tràng Duệ:  

*Giới thiệu chung KCN Tràng Duệ 

- Chą đÅu t°: Công ty cổ phÅn KCN Sài Gòn - HÁi Phòng 

- Vá trí: nằm trên đáa bàn 4 xã: Lê Lāi, Hãng Phong, BÁc S¢n, An Hòa t¿i huyán 
An D°¢ng, HÁi Phòng. 

- Dián tích: 600 ha. 

- Các ngành nghÃ đã đÅu t° và dā kiÁn đÅu t° cąa KCN Tràng Duá: 

+ Nhóm ngành công nghiáp c¢ khí- lÁp ráp: Ô tô, xe máy, máy công nghiáp, thiÁt kÁ. 

+ Nhóm ngành công nghiáp đián l¿nh - đián tử: sÁn xuÃt hàng đián tử, lÁp ráp há 
tháng, thiÁt bá đián tử vißn thông, thiÁt bá đián l¿nh dùng trong công nghiáp chÁ biÁn. 

+ Nhóm ngành công nghiáp vß háp, bao bì: SÁn xuÃt vß đã háp thāc phẩm, thùng 
carton, vß bao PE, PP. 
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+ Nhóm ngành công nghiáp gia dăng, thą công mỹ nghá: May mặc, dát sāi, giÅy 
da, đã ch¢i, dăng că thể thao, bàn ghÁ nái thÃt, thą công mỹ nghê cao cÃp. 

+ Nhóm ngành công nghiáp chÁ biÁn nông sÁn: thāc phẩm, đã uáng, giÁi khát, thąy 
hÁi sÁn, dách vă đã �n. 

+ Nhóm ngành v¿t liáu xây dāng: SÁn xuÃt nghiÃn clinker, g¿ch lát trang trí, thiÁt 
bá vá sinh, s¢n, nhāa, gß ván ép xây dāng. 

- KCN Tràng Duá đã đi vào ho¿t đáng tā n�m 2010 hoàn thành h¿ tÅng c¢ sở theo 
quy ho¿ch đ°āc phê duyát. Trong KCN hián có nhiÃu Công ty ho¿t đáng vãi các nhóm 
ngành công nghiáp c¢ khí - lÁp ráp, công nghiáp đián l¿nh, đián tử, công nghiáp gia 
dăng - thą công mỹ nghá, công nghiáp chÁ biÁn lâm sÁn, ngành v¿t liáu xây dāng. 

*Hồ sơ môi trường của KCN 

- QuyÁt đánh sá 542/QĐ – BTNMT ngày 17/03/2008 cąa Bá Tài nguyên và Môi 
tr°ång cÃp ngày vÃ viác phê duyát báo cáo Đánh giá tác đáng môi tr°ång dā án <Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tràng Duệ - Khu A= do Công ty CP 

KCN Sài Gòn – HÁi Phòng làm chą đÅu t°. 

- GiÃy xác nh¿n sá 107/GXN-BTNMT do Bá Tài nguyên và Môi tr°ång cÃp ngày 
24/9/2018 vÃ viác Hoàn thành các công trình bÁo vá môi tr°ång cąa Dā án < ĐÅu t° xây 
dāng và kinh doanh h¿ tÅng kỹ thu¿t Khu công nghiáp Tràng Duá - Khu A (Giai đoạn 

1)= (Nâng công suất Hệ tháng xử lý nước thải tập trung từ 1.500 m3/ngày.đêm lên 4.000 
m3/ngày.đêm). 

- GiÃy phép xÁ n°ãc thÁi vào nguãn n°ãc sá 1091/GP-BTNMT do Bá Tài nguyên 
và Môi tr°ång cÃp ngày 03 tháng 5 n�m 2019 vãi tr¿m xử lý n°ãc thÁi t¿p trung công 
suÃt 8.000 m3/ngày đêm. N°ãc thÁi sau há tháng xử lý đ¿t QCVN 40:2011/BTNMT 
(Cột A) và QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) tr°ãc khi xÁ thÁi ra nguãn tiÁp nh¿n là sông 
L¿ch Tray theo công nghá vi sinh kÁt hāp công nghá hóa lý. 

*Hoạt động bảo vệ môi trường tại KCN Tràng Duệ: KCN Tràng Duá đã đ°āc Bá 
Tài nguyên và Môi tr°ång phê duyát báo cáo ĐTM theo QuyÁt đánh sá 542/QĐ – 

BTNMT ngày 17/03/2008 cąa dā án <Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 

KCN Tràng Duệ - Khu A= vãi các h¿ng măc că thể: 

- Đái với khí thải: ban quÁn lý KCN yêu cÅu các doanh nghiáp tā lÁp đặt há tháng 
xử lý băi, khí thÁi đ¿t tiêu chuẩn cąa nhà n°ãc tr°ãc khi xÁ thÁi ra môi tr°ång và thāc 
hián giám sát chÃt l°āng áng khói đánh kỳ theo đúng cam kÁt trong hã s¢ môi tr°ång 
đ°āc phê duyát. 

- Đái với nước thải:  

+ KCN đặt ra tiêu chuẩn n°ãc thÁi đÅu vào riêng, yêu cÅu các doanh nghiáp phÁi 
xử lý n°ãc thÁi đ¿t tiêu chuẩn mãi đ°āc đÃu nái vào Tr¿m xử lý chung. 
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+ Tính đÁn thåi điểm hián t¿i, KCN đã hoàn thành nhà máy XLNT giai đo¿n 1 vãi 
công suÃt 4.000 m3/ngày.đêm và nhà máy XLNT giai đo¿n 2 vãi công suÃt 4.000 
m3/ngày.đêm vãi tổng công suÃt xử lý cąa 2 giai đo¿n là 8.000m3/ngày.đêm. N°ãc thÁi 

sau há tháng xử lý đ¿t QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) và QCVN 14:2008/BTNMT 
(Cột A) tr°ãc khi xÁ thÁi ra nguãn tiÁp nh¿n là sông L¿ch Tray theo công nghá vi sinh 
kÁt hāp công nghá hóa lý. 

+ Sá c¢ sở đÃu nái và tổng l°āng n°ãc thÁi tā các c¢ sở này xÁ vào há tháng xử lý 
n°ãc thÁi t¿p trung t°¢ng ÿng: 85 c¢ sở, tổng l°āng n°ãc thÁi phát sinh trong n�m 2023 
là: 2.789.978,4 m3, tổng l°u l°āng n°ãc thÁi theo thiÁt kÁ đ°āc phê duyát trong GiÃy 
phép xÁ thÁi 2.920.000 m3/n�m (8000 m3/ngày đêm). Nh° v¿y, vãi viác ho¿t đáng cąa 
dā án phát sinh 2,4 m3/ngày vẫn đám bÁo đáp ÿng nhu cÅu xử lý n°ãc thÁi cąa KCN 
Tràng Duá. 

+ Công nghá vi sinh kÁt hāp công nghá hóa lý. 

+ BÁng tiêu chuẩn n°ãc đÅu vào cąa KCN Tràng Duá: 

Bảng 2.1. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 
Tràng Duệ 

Stt Thông sß Đ¢n vá Tiêu chuẩn đÅu vào 
KCN Tràng Duá 

1 Nhiát đá 0C 45 

2 Màu Pt-Co 170 

3 pH - 5 - 9 

4 BOD5
 (20⁰C) mg/l 200 

5 COD mg/l 450 

6 ChÃt rÁn l¢ lửng mg/l 250 

7 Asen mg/l 0,5 

8 Thąy ngân mg/l 0,02 

9 Chì mg/l 1 

10 Cadimi mg/l 0,5 

11 Crom (VI) mg/l 0,5 

12 Crom (III) mg/l 2 

13 Đãng mg/l 5 

14 K¿m mg/l 5 

15 Niken mg/l 2 

16 Mangan mg/l 5 

17 SÁt mg/l 10 

18 Tổng xianua mg/l 0,3 
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19 Tổng Phenol mg/l 1 

20 Tổng dÅu mÿ khoáng mg/l 15 

21 Sunfua mg/l 2 

22 Florua mg/l 10 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 30 

24 Tổng Nit¢ mg/l 60 

25 Tổng Phospho mg/l 8 

26 
Clorua (không áp dăng khi xÁ vào 
nguãn n°ãc mặn, n°ãc lā) mg/l 1.200 

27 Clo d° mg/l 4 

28 
Tổng hóa chÃt bÁo vá thāc v¿t clo hÿu 
c¢ 

mg/l 0,2 

29 
Tổng hóa chÃt bÁo vá thāc v¿t photpho 
hÿu c¢ 

mg/l 1,5 

30 Tổng PCB mg/l 0,02 

31 Tổng ho¿t đáng phóng x¿ α Bq/l 0,1 

32 Tổng ho¿t đáng phóng x¿ β Bq/l 1 

- Đái với chất thải rắn sinh hoạt: Yêu cÅu mßi doanh nghiáp thāc hián thu gom, 
l°u giÿ và chuyển giao cho đ¢n vá có chÿc n�ng phù hāp. 

- Đái với chất thải công nghiệp: yêu cÅu mßi doanh nghiáp thāc hián thu gom, l°u 
giÿ và chuyển giao cho đ¢n vá có chÿc n�ng phù hāp. 

- Đái với chất thải nguy hại: yêu cÅu các doanh nghiáp trāc tiÁp ký hāp đãng 
chuyển giao CTNH vãi đ¢n vá có chÿc n�ng theo đúng quy đánh; thāc hián quÁn lý 
CTNH theo đúng quy đánh t¿i Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cąa 
Bá Tài nguyên và Môi tr°ång. 

2.1.4. Phù hÿp vái đ¢n vá cho thuê là Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam  

- Ho¿t đáng cąa dā án là gia công, lÁp ráp chi tiÁt linh kián, không phát sinh n°ãc 

thÁi sÁn xuÃt. 

- L°āng cán bá công nhân viên ít; 53 ng°åi; không triển khai nÃu �n t¿i dā án mà cung 
ÿng c¢m háp; L°āng n°ãc thÁi sinh ho¿t phát sinh nhß (2,4m3) đÁm bÁo cho h¿ tÅng thu gom, 
xử lý n°ãc thÁi cąa Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam đã đÅu t° xây dāng. 

- Chą đÅu t° s¿ tiÁn hành bá trí các công trình thu gom, xử lý khí thÁi; bá trí kho 
chÿa chÃt thÁi (bao gãm cÁ chÃt thÁi công nghiáp, nguy h¿i); Hāp đãng thu gom, xử lý 
vãi các đ¢n vá chÿc n�ng theo đúng quy đánh. 

- Thāc hián đóng các phí dách vă: đián, n°ãc, thoát n°ãc và xử lý n°ãc thÁi,& 
theo đúng thßa thu¿n hāp tác kinh doanh.  
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=> Vì v¿y, vãi nhÿng phân tích trên, viác đÅu t° dā án là phù hāp vãi quy ho¿ch 
phát triển chung cąa Nhà n°ãc, cąa thành phá HÁi Phòng, Ban quÁn lý khu kinh tÁ HÁi 
Phòng và KCN Tràng Duá, Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam.  

2.2. Sÿ phù hÿp căa dÿ án đÅu t° đßi vái khÁ n�ng cháu tÁi căa môi tr°ãng 

Dā án nằm trong KCN Tràng Duá, KCN Tràng Duá vãi h¿ tÅng kỹ thu¿t đã quy 
ho¿ch đãng bá, hián đ¿i. Do đó có thể nh¿n đánh, chÃt l°āng môi tr°ång hián tr¿ng khu 
vāc thāc hián dā án ch°a có dÃu hiáu bá ô nhißm. Viác phát sinh nguãn thÁi trong quá 
trình ho¿t đáng cąa dā án là điÃu không thể tránh khßi. Tuy nhiên, chą dā án cam kÁt s¿ 
đÃ xuÃt và thāc hián nghiêm túc các bián pháp giÁm thiểu phù hāp, h¿n chÁ tái đa tác 
đáng cąa nguãn thÁi đÁn nguãn tiÁp nh¿n, đÁm bÁo trong quá trình ho¿t đáng không gây 
ô nhißm môi tr°ång.  
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CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

C�n cÿ theo điểm c, KhoÁn 2, ĐiÃu 28 Nghá đánh sá 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 cąa Chính phą quy đánh Báo cáo đÃ xuÃt cÃp giÃy phép môi tr°ång đái vãi 
dā án đÅu t° nhóm II không thuác đái t°āng phÁi thāc hián đánh giá tác đáng môi tr°ång 
không phÁi đánh giá hián tr¿ng môi tr°ång n¢i thāc hián dā án đÅu t° đái vãi dā án 
trong khu sÁn xuÃt, kinh doanh, dách vă t¿p trung, căm công nghiáp. Do đáa điểm cąa 
Công ty nằm trong KCN Tràng Duá nên không đánh giá nái dung này. 
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CH¯¡NG IV. ĐÁNH GIÁ, Dþ BÁO TÁC ĐÞNG MÔI TR¯âNG CĂA Dþ ÁN 
ĐÄU T¯ VÀ ĐÀ XUÂT CÁC CÔNG TRÌNH, BIàN PHÁP BÀO Và MÔI 

TR¯âNG 

4.1. Đánh giá tác đßng và đÁ xuÃt các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ãng 
trong giai đo¿n xây dÿng cÁi t¿o nhà x°ởng và lÁp đặt máy móc thi¿t bá 

4.1.1. Đánh giá, dÿ báo các tác đßng trong giai đo¿n xây dÿng cÁi t¿o và lÁp 
đặt thi¿t bá 

4.1.1.1. Chất thải rắn thông thường 

a. Chất thải rắn sinh hoạt  

- Nguồn phát sinh: Ho¿t đáng sinh ho¿t cąa công nhân xây dāng, cÁi t¿o và lÁp đặt 
thiÁt bá t¿i dā án. 

- Thành phần: hÿu c¢ (thức ăn thừa, vß hoa quả thừa...) và vô c¢ (túi nilon, hộp 

đựng cơm, lon nước ngọt...). 

- Lượng phát sinh: Theo QCVN 01:2021/BXD, đánh mÿc rác thÁi sinh ho¿t cąa 1 

ng°åi là 1,3 kg/ng°åi/ngày đêm (24 h làm việc) ~ 0,43 kg/ng°åi/ngày đêm (8h làm việc) 
-> l°āng rác thÁi sinh ho¿t phát sinh là: 0,43 x 15 = 6,45 kg/ngày đêm = 167,7 kg/tháng. 

- Tác động: ChÃt thÁi rÁn sinh ho¿t phát sinh tā ho¿t đáng sinh ho¿t cąa công nhân 
có chÿa nhiÃu thành phÅn hÿu c¢ nên d°ãi điÃu kián nhiát đá cao, l°āng chÃt thÁi này 
s¿ dß dàng bá phân hąy, gây mùi khó cháu Ánh h°ởng trāc tiÁp đÁn sÿc khße cąa công 
nhân lÁp đặt trên công tr°ång. H¢n nÿa, lo¿i chÃt thÁi này không đ°āc thu gom và l°u 
chÿa đúng n¢i quy đánh s¿ là nguyên nhân gây ô nhißm nguãn n°ãc m°a khi gặp tråi 
m°a lãn.  

b. Chất thải công nghiệp 

- Nguồn phát sinh: Ho¿t đáng sử dăng nguyên v¿t liáu xây dāng, ho¿t đáng thi 
công xây dāng các h¿ng măc công trình, ho¿t đáng lÁp đặt máy móc, thiÁt bá dây chuyÃn 
sÁn xuÃt và thiÁt bá v�n phòng t¿i nhà x°ởng, nhà v�n phòng. 

- Lượng phát sinh:  

+ ChÃt thÁi tā quá trình xây dāng, cÁi t¿o nhà x°ởng: Theo QuyÁt đánh sá 
1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 cąa Bá Xây dāng, đánh mÿc hao hăt v¿t liáu trong quá 
trình v¿n chuyển, thi công dao đáng tā 0,1 – 3% (lấy 3%) tổng khái l°āng nguyên v¿t 
liáu sử dăng. Khái l°āng nguyên v¿t liáu sử dăng cąa dā án khoÁng 10,626 tÃn. Suy ra, 
l°āng chÃt thÁi phát sinh tā ho¿t đáng này khoÁng 3% x 10,626 tÃn = 0,32 tÃn.  

+ Chất thải từ quá trình lắp đặt thiết bị: quá trình tháo dÿ máy móc ra khßi bao bì 
chÿa để lÁp đặt trong x°ởng gãm thùng bìa carton, gß, nilon, xáp - đÃu có thành phÅn 
t¿n thu. Tỷ lá rác thÁi phát sinh tā ho¿t đáng này chiÁm 0,1% khái l°āng máy móc dā 
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án sử dăng ~ 0,1% x 200 tÃn = 0,2 tÃn = 200 kg (tổng khái lượng máy móc, thiết bị lắp 

đặt tại dự án là 200 tấn). 

- Tác động: Theo sá liáu dā báo này, khái l°āng chÃt thÁi phát sinh không nhiÃu 
nh°ng nÁu không đ°āc thu gom phù hāp s¿ làm mÃt mỹ quan khu vāc, r¢i xuáng há 
tháng thoát n°ãc gây ùn ÿ dòng chÁy. Đặc biát há tháng công trình nhà x°ởng, công 
trình phă trā, sân đ°ång nái bá đã đ°āc thi công xây dāng hoàn thián,... Vì v¿y, Chą 
đÅu t° cÅn có ph°¢ng án thu gom, xử lý phù hāp. 

4.1.1.2. Chất thải nguy hại  

- Nguồn phát sinh:  

+ Ho¿t đáng v¿n hành xe nâng hß trā lÁp đặt phát sinh bao bì cÿng thÁi bằng kim 
lo¿i có chÿa thành phÅn nguy h¿i (thùng chứa dầu DO).  

+ Ho¿t đáng c¢ khí (hàn điện gắn các kết cấu lại với nhau) phát sinh que hàn, đÅu 
mẩu que hàn. 

+ Ho¿t đáng s¢n nÃn nhà x°ởng phát sinh thùng s¢n thÁi, chổi s¢n. 

+ Ngoài ra còn phát sinh giẻ lau g�ng tay dính thành phÅn nguy h¿i khi công nhân 
sử dăng để s¢n nhà và thay dÅu cho xe nâng, xe tÁi. 

- Lượng phát sinh:  

+ Bao bì cứng thải bằng kim loại có chứa thành phần nguy hại (thùng chứa dầu 

DO - Mã CTNH 18 01 02): khái l°āng dÅu DO sử dăng cho v¿n hành xe nâng, ph°¢ng 
tián v¿n tÁi giai đo¿n này cąa dā án là 200 kg/tháng. Tỷ lá dÅu DO trong 1 thùng chiÁm 
95%, còn l¿i là khái l°āng thùng chÿa ~ 10 kg. 

+ Que hàn, đầu mẩu que hàn (Mã CTNH 07 04 01): khoÁng 5 kg. 

+ Thùng sơn thải: Khái l°āng s¢n sử dăng t¿i dā án là 150 kg. Mßi thùng s¢n có 
khái l°āng 20kg, sá l°āng thùng s¢n °ãc tính sử dăng là 7,5 thùng. 

Mßi vß thùng s¢n có khái l°āng 0,5 kg. Nh° v¿y, khái l°āng vß thùng s¢n phát 
sinh trong quá trình thi công là: 3,75 kg/tháng. 

+ Khái lượng chổi sơn, con lăn từ quá trình sơn: °ãc tính khoÁng 3 kg/tháng. 

+ Giẻ lau, găng tay có dính thành phần nguy hại (Mã CTNH 18 02 01): dā kiÁn 
20 kg/tháng. 

=> Tổng khái l°āng chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh trong giai đo¿n này là 41,75 
kg/tháng (khái lượng này tương đái nhß, có thể thu gom và tập kết kho chứa để xử lý 

cùng CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động).  

- Tác động: ChÃt thÁi nguy h¿i phát sinh trong giai đo¿n này đÃu tãn t¿i ở d¿ng rÁn 
nên dß thu gom, kiểm soát. Tuy nhiên, trong tr°ång hāp không đ°āc thu gom, l°u chÿa 
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phù hāp thì n°ãc m°a nhißm vào các thùng chÿa dÅu DO s¿ cuán trôi dÅu lßng còn sót 
l¿i gây ô nhißm nguãn n°ãc. Vì v¿y, dù khái l°āng phát sinh ít nh°ng chą dā án nghiêm 
túc thāc hián các giÁi pháp quÁn lý, l°u giÿ và xử lý cùng vãi các lo¿i chÃt thÁi nguy h¿i 

phát sinh trong giai đo¿n ho¿t đáng cąa dā án. Công ty sử dăng kho chÿa vãi dián tích 
20m2 để làm kho chÿa CTNH và t¿m chÿa luôn các chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh trong 
giai đo¿n này để h¿n chÁ viác t¿p kÁt ngoài tråi tiÃm ẩn nguy c¢ phát tán vào môi tr°ång, 
gây ô nhißm môi tr°ång. 

4.1.1.3. Nước thải trong giai đoạn xây dāng, cải tạo và lắp đặt thiết bị 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh và thành phần: lo¿i n°ãc thÁi này phát sinh tā ho¿t đáng sinh 
ho¿t cąa 15 công nhân làm viác vãi thành phÅn ô nhißm đặc tr°ng gãm hāp chÃt hÿu c¢ 
(BOD, COD), chÃt dinh d°ÿng (tổng N, tổng P), chÃt rÁn l¢ lửng, Coliform,... 

- Lượng thải: l°āng n°ãc cÃp sinh ho¿t cho 15 ng°åi là 0,75 m3/ngày đêm => 
l°āng thÁi phát sinh là 0,75 m3/ngày đêm (định mức bằng 100% lượng nước cấp cho 

sinh hoạt theo quy định tại Nghị định sá 80:2014/NĐ-CP). 

- Tải lượng ô nhiễm: TÁi l°āng và nãng đá các chÃt gây ô nhißm có thể phát sinh 
do quá trình sinh ho¿t cąa công nhân trong quá trình thi công xây dāng cÁi t¿o công 
trình phă trā nh° sau: 

Bảng 4.1. Dự báo nồng độ ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn xây dựng, cải 
tạo và lắp đặt thiết bị 

Stt 
ChÃt ô 
nhißm 

Đ¢n vá Há sß phát thÁi 
(g/ng°ãi.ngày)* 

Đánh 
mÿc  

Sß 
l°ÿng 

(ng°ãi) 

ThÁi 
l°ÿng 

(g/ngày) 

Náng 
đß 

(mg/l) 

TC 
KCN  

XMax Y z=X*Y z/0,75 
1 BOD5 mg/l 45 – 54 54 15 810 1.080 200 
2 COD mg/l 75 – 102 102 15 1.530 2.040 450 
3 TSS mg/l 70 – 145 145 15 2175 2.900 250 

4 
Tổng dÅu 

mÿ 
khoáng 

mg/l 10 – 30 30 15 
450 600 

15 

5 Tổng N mg/l 6 – 12 12 15 180 240 60 

6 Tổng P mg/l 6 – 12 12 15 
180 240 

 
8 

7 Amoni mg/l 0,8 – 4 4 15 60 80 30 

8 
Tổng 

Coliform 
MPN/100ml - - - - - - 

TC KCN: Tiêu chuẩn đÅu vào căa tr¿m xă lý n°ác thÁi t¿p trung căa KCN Tràng Duá 

- Nhận xét: C�n cÿ theo sá liáu tính toán t¿i bÁng trên cho thÃy hÅu hÁt nãng đá 
các chÃt ô nhißm có trong n°ãc thÁi sinh ho¿t khi ch°a qua xử lý đÃu cao h¢n tiêu chuẩn 
đÅu vào cąa tr¿m xử lý n°ãc thÁi t¿p trung cąa KCN Tràng Duá. NÁu thÁi trāc tiÁp vào 
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nguãn tiÁp nh¿n s¿ gây ra ô nhißm môi tr°ång n°ãc, làm giÁm hàm l°āng ôxy hòa tan 
có trong n°ãc, giÁm khÁ n�ng tā làm s¿ch cąa n°ãc. Ngoài ra, các chÃt dinh d°ÿng nit¢, 
photpho có trong n°ãc t¿o điÃu kián cho rong, tÁo phát triển gây ra hián t°āng phú 

d°ÿng hóa. 

- Tác động tiêu cực:  

+ Các chÃt hÿu c¢ dß bá phân hąy sinh hãc và các chÃt tiêu thă oxy trong n°ãc thÁi 
sinh ho¿t làm suy kiát hàm l°āng oxy hòa tan trong n°ãc, điÃu này dẫn đÁn ô nhißm 
nguãn n°ãc. SÁn phẩm tā quá trình phân hąy sinh hãc cąa các chÃt hÿu c¢ là chÃt đác 
đái vãi sinh v¿t thąy sinh.  

+ Các chÃt dinh d°ÿng (N, P) là nguyên nhân gây ra hián t°āng phú d°ÿng nguãn 
n°ãc, làm Ánh h°ởng đÁn chÃt l°āng nguãn n°ãc, gây tác h¿i đÁn đåi sáng thąy sinh và 
suy giÁm chÃt l°āng, sá l°āng sinh v¿t thąy sinh, n°ãc bá nhißm bẩn gây mùi khó cháu, 
đặc biát là vào mùa nÁng nóng, gây Ánh h°ởng đÁn sÿc khße con ng°åi. 

 + Hàm l°āng chÃt rÁn l¢ lửng (TSS) trong n°ãc cao có thể chặn ánh sáng cąa thāc 
v¿t ng¿p n°ãc làm giÁm l°āng ánh sáng truyÃn qua n°ãc đãng nghĩa vãi viác hàm l°āng 
oxy hòa tan trong n°ãc giÁm. ĐiÃu này, gây Ánh h°ởng đÁn quá trình hô hÃp cąa sinh 
v¿t thąy sinh, suy giÁm sá l°āng, chÃt l°āng sinh v¿t d°ãi n°ãc. Ngoài ra, chÃt rÁn l¢ 
lửng làm t�ng đá đăc, gây bãi lÁng dòng chÁy, tÁc ngh¿n, h° h¿i há tháng thoát n°ãc, 
gây ng¿p úng căc bá vào mùa m°a bão, n°ãc lãn. 

+ Vi sinh v¿t gây bánh: là nguyên nhân gây bánh cho con ng°åi nh° bánh th°¢ng hàn, 
phó th°¢ng hàn, kiÁt lỵ, tÁ... Coliform là nhóm vi khuẩn gây bánh đ°ång ruát cho ng°åi.  

b. Nước thải thi công xây dāng, cải tạo và lắp đặt thiết bị 

- Khái l°āng n°ãc sử dăng trong thi công: 0,2m3/ngày.  

- N°ãc thÁi trong giai đo¿n thi công xây dāng, cÁi t¿o và lÁp đặt thiÁt bá có hàm 
l°āng chÃt rÁn l¢ lửng cao h¢n tiêu chuẩn cho phép và có thể lẫn dÅu mÿ. NÁu không 
đ°āc thu gom vào các bể lÁng t¿m thåi để xử lý mà thÁi trāc tiÁp vào nguãn n°ãc mặt 
s¿ làm gia t�ng đá đăc và gây ô nhißm. Bên c¿nh đó, n°ãc thÁi thi công th°ång chÿa xi 

m�ng, đây là nguyên nhân làm cho pH cąa n°ãc cao có thể Ánh h°ởng đÁn há thąy sinh 
trong nguãn n°ãc tiÁp nh¿n. Tuy nhiên do khái l°āng thi công ít nên l°āng n°ãc vá sinh 
thiÁt bá thi công cũng rÃt ít, phát sinh căc bá theo tāng thåi điểm nên Chą dā án s¿ yêu 
cÅu nhà thÅu xây dāng thu gom, giám sát, và đÃu nái vào m¿ng l°ãi thi gom n°ãc mặt 
cąa công ty TNHH ChinHung Viát Nam. 

c. Nước mưa chảy tràn 

- Nguồn phát sinh: N°ãc m°a chÁy tràn phát sinh vào nhÿng ngày m°a lãn, mặt 
bằng h¿ tÅng Công ty đã có sẵn công trình nhà x°ởng, mặt bằng sân đ°ång nái bá đã 
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đ°āc bê tông hóa toàn bá nên dòng n°ãc m°a s¿ cuán theo băi bẩn, lá cây, rong rêu... 
vào nguãn n°ãc tiÁp nh¿n. 

- Thành phần: Theo sá liáu nghiên cÿu cąa Tổ chÿc y tÁ thÁ giãi WHO, 1993, nãng 
đá các chÃt ô nhißm trong n°ãc m°a khoÁng 0,5 - 1,5 mg N/l; 0,004 - 0,03 mg P/l; 10 - 20 
mg COD/l và 10 - 20 mg TSS/l, điÃu này cho thÃy so vãi nhÿng lo¿i n°ãc thÁi khác thì 
n°ãc m°a chÁy tràn trên mặt bằng khu vāc dā án là khá s¿ch. 

- Lượng phát sinh: Theo Giáo trình BÁo vá môi tr°ång trong xây dāng c¢ bÁn – 
PGS.TS TrÅn Đÿc H¿ - NXB xây dāng, n�m 2010, l°āng n°ãc m°a chÁy tràn trên khu 
vāc Dā án đ°āc tính toán theo ph°¢ng pháp c°ång đá giãi h¿n nh° sau: 

Qmax = 0,278 x K x I x A (m3/s) 

Trong đó:  

Qmax: L°u l°āng cāc đ¿i cąa n°ãc m°a chÁy tràn (m3/s);  

K: há sá chÁy tràn phă thuác vào đặc điểm bÃ mặt đÃt (chọn K= 0,93 tính cho mặt 
đất đã được bê tông hoá). 

I: C°ång đá m°a trung bình trong khoÁng thåi gian có l°āng m°a cao nhÃt, I = 80 
mm/h ~ 2,2*10-5 m/s. 

A: Dián tích mặt bằng dā án, F = 2.798,6 m2= 0,2798 ha 

Nh° v¿y, l°u l°āng n°ãc m°a chÁy tràn phát sinh trên mặt bằng dā án là: 

Qmax = 0,278 x 0,9 x 2,2*10-5 x 2.798,6 = 0,0154 (m3/s) 

+ Tính toán tÁi l°āng ô nhißm chÃt bẩn, bùn đÃt rửa trôi trên bÃ mặt do n°ãc m°a 
chÁy tràn đ°āc tính toán theo công thÿc: G = Mmax [1 - exp (-kz. T)]. S. 

= k.M0max. [1 - exp (-kz. T)]. S  

= 220 x 1,2 x [1-EXP(-0,3*15)] x 0,382032 = 108 kg. 

Trong đó: 

  L°āng băi tích luỹ lãn nhÃt có thể bá rửa trôi trong khu vāc dā án, đ°āc xác đánh 
theo công thÿc: Mmax  

  L°āng băi tích lũy cāc đ¿i trên bÃ mặt rÁn tiÁp xúc vãi không khí (M0max = 220 
kg/ha) - M0max 

  Há sá điÃu chßnh → Lāa chãn há sá k = 1,2 (Surendra Kumar Mishra and Vijay 
P. Singh, 2003). 

  Há sá đáng hãc tích luỹ chÃt bẩn ở khu vāc dā án (kz= 0,3ng-1); 

  Thåi gian tích luỹ chÃt bẩn → Chãn T = 15 ngày. 
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- Nhận xét: Theo sá liáu dā báo, nãng đá TSS chÿa trong lo¿i n°ãc này là khá lãn, 
đây là tác nhân gây tÁc ngh¿n công trình xử lý, t�ng đá đăc n°ãc nguãn tiÁp nh¿n, xáo 
trán đÁn đåi sáng sinh v¿t t¿i đây. Tuy nhiên h¿ tÅng Công ty thuê đã có sẵn há tháng 

thoát n°ãc m°a. Các há ga thu n°ãc đ°āc lÁp các tÃm đan để ng�n các lo¿i rác có kích 
th°ãc lãn tránh gây tÁc ngh¿n đ°ång áng.  

4.1.1.4. Đánh giá, dā báo các tác động đến môi trường không khí 

a. Bụi, khí thải phát sinh do vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị  

Ho¿t đáng v¿n chuyển sử dăng xe ô tô có tÁi trãng khoÁng 3-5 tÃn. ThiÁt bá sử 
dăng dÅu DO, khi v¿n hành, nhiên liáu bá đát cháy và phát sinh băi, khí thÁi chÿa CO, 
SO2, NOx,... Thành phÅn ô nhißm phát sinh tā ho¿t đáng này s¿ gây ô nhißm môi tr°ång 
không khí, góp phÅn gia t�ng các hián t°āng thåi tiÁt cāc đoan nh° trái đÃt nóng lên, 
hiáu ÿng nhà kính,... tā đó, gây nguy h¿i đÁn sÿc khße con ng°åi, đáng v¿t và cÁ thāc 
v¿t,& NÁu liên tăc hít phÁi băi, khí thÁi chÿa CO, SO2, NO2,... s¿ gây các bánh vÃ đ°ång 
hô hÃp, bánh vÃ da, vÃ mÁt,... Băi phát tán tā khái nguyên v¿t liáu v¿n chuyển trong 
thùng xe gây Ánh h°ởng trāc tiÁp đÁn tÅm nhìn cąa ng°åi l°u thông trên đ°ång, băi bay 
vào nhà dân Ánh h°ởng đÁn sinh ho¿t,& 

Tổng khái l°āng nguyên v¿t liáu dā tính là 10,626 tÃn. Thåi gian thi công xây 
dāng, cÁi t¿o và lÁp đặt thiÁt bá là 30 ngày. Sử dăng xe có tÁi trãng 3-5 tÃn làm ph°¢ng 
tián v¿n chuyển. Khái l°āng máy móc cÅn v¿n chuyển tā cÁng HÁi Phòng vÃ nhà x°ởng 
là 200 tÃn (Theo sá liệu chủ dự án cung cấp) vãi quãng đ°ång dài khoÁng 28 km. Công 
ty sử dăng xe container 40 feet (35 tÃn) để v¿n chuyển máy móc nên dā kiÁn sá chuyÁn 
v¿n chuyển máy là 6 chuyÁn. 

Do đó thåi gian v¿n chuyển nguyên v¿t liáu phăc vă xây dāng các h¿ng măc công 
trình s¿ dißn ra trong khoÁng 3-5 ngày, 2 chuyÁn/ngày. Tác đáng cąa nguãn thÁi này 
mang tính chÃt căc bá t¿i thåi điểm v¿n chuyển, không liên tăc và hoàn toàn có thể giÁm 
thiểu bằng các bián pháp phù hāp.  

b. Hoạt động lưu chứa, sử dụng nguyên vật liệu rời 

Dā án sử dăng mát sá lo¿i v¿t liáu xây dāng råi nh° cát vàng, g¿ch chß vãi khái 
l°āng là 1,75 + 3,91 = 5,66 tÃn. Tr°ång hāp bá gió cuán hay trong quá trình sử dăng 
lo¿i nguyên v¿t liáu råi này s¿ phát sinh băi l¢ lửng gây Ánh h°ởng đÁn sÿc khße công 
nhân làm viác. Trong tài liáu Air Chief, 1995 cąa Căc môi tr°ång Mỹ chß ra mái quan 
há giÿa l°āng băi thÁi vào môi tr°ång do các đáng nguyên v¿t liáu (cát, sßi, đá dăm...) 
ch°a sử dăng, mái quan há đó đ°āc thể hián bằng ph°¢ng trình sau: 

 E = k.(0,0016). (kg/ tÃn) 

 

Trong đó:  

4,1

3,1

)2/(

)2,2/(

M

U
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- E: Há sá phát tán băi cho 1 tÃn v¿t liáu. 

- k: Há sá không thÿ nguyên cho kích th°ãc băi (k = 0,8 cho các hạt bụi kích thước 

< 30 micron). 

- U: Tác đá trung bình cąa gió (lấy U = 1 m/s) 

- M: Đá ẩm cąa v¿t liáu (lấy M = 3%) 

Thay các giá trá vào ph°¢ng trình trên ta có: E = 0,0003 (kg/tấn)  

-> L°āng băi phát sinh dā báo: 5,66 x 0,0003 = 0,0017 kg. 

Nh° v¿y, trong thåi gian thi công l°āng băi phát sinh là 0,0017 kg/tháng. Tuy 
l°āng băi phát sinh không nhiÃu nh°ng băi l¢ lửng có khÁ n�ng phân tán rÃt nhanh ra 
không gian ráng và gây các bánh vÃ mÁt, bánh hô hÃp, bánh vÃ da... cho công nhân làm 
viác. Vì v¿y, các giÁi pháp l°u chÿa, quÁn lý nguyên v¿t liáu råi là cÅn thiÁt. 

 c. Hoạt động của máy móc thi công xây dāng, cải tạo và lắp đặt thiết bị 

Khái l°āng thi công công trình nhß nên l°āng dÅu DO sử dăng 0,2 tÃn/tháng ~ 7,7 
kg/ngày đêm ~ 0,96 kg/h ~ 1,2 lít/h (tỷ trọng của dầu DO là 0,8 kg/lít). Há sá phát thÁi 
đ°āc lÃy theo theo tài liáu US-EPA, Locomotive Emissions Standard, Regulatory 
Support Document, April, 1998, că thể: 

+ Thể tích khí thÁi tiêu chuẩn khi đát cháy 1 lít dÅu là V = 18 Nm3/1 lít DO.  

+ TÁi l°āng ô nhißm trong khói thÁi t°¢ng ÿng khi đát 1 lít dÅu DO: E(TSP) = 1,80 
g/l; E(SO2) = 2,80g/l; E(CO) = 7,25g/l; E(NOx) = 3,40 g/l; E(VOCs) = 2,83 g/l. 

- Nãng đá ô nhißm băi, khí thÁi phát sinh tā ho¿t đáng này đ°āc dā báo nh° sau: 

 Bảng 4.2. Dự báo nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thiết bị thi công  

Stt H¿ng māc tính Đ¢n vá 
Giá trá tính 

TSP SO2 NO2 CO VOCs 

1 Ph¿m vi ho¿t đáng (S) m2 2.798,6  

2 L°āng dÅu DO tiêu thá (VD) lít/h 1,2 

3 Há sá phát thÁi (α) g/lít DO 1,8 2,8 3,4 7,25 2,83 

5 
Khái l°āng ô nhißm  
(E) = VD x α 

g/h 2,16 3,36 4,08 8,7 3,396 

6 
TÁi l°āng TB  
(ES) = 106E/3.600/S 

μg/m2/s 0,21 0,33 0,4 0,87 0,34 

Nh° đã trình bày t¿i nái dung tr°ãc, viác hít liên tăc băi, khí thÁi ô nhißm trong 
nhiÃu giå s¿ Ánh h°ởng đÁn sÿc khße cąa công nhân làm viác trong không gian xây 
dāng, cÁi t¿o và lÁp đặt thiÁt bá dā án nh° bánh vÃ đ°ång hô hÃp, bánh vÃ mÁt, rái lo¿n 
tiêu hóa... Theo sá liáu dā báo trên, tÁi l°āng nguãn thÁi nhß, trong khi đó, không gian 
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phân tán là 2.798,6 m2. Do đó, tác đáng cąa nguãn thÁi là không lãn và hoàn toàn có thể 
giÁm thiểu đ°āc bằng bián pháp phù hāp.  

d. Hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất 

Để dây chuyÃn sÁn xuÃt ho¿t đáng ổn đánh và giÁm phát sinh đá ãn, đá rung ở mÿc 
thÃp nhÃt cũng nh° giÁm thiểu tái đa sā cá tai n¿n lao đáng cho máy móc đang v¿n hành 
gây ra, tr°ãc khi lÁp đặt dây chuyÃn sÁn xuÃt, thiÁt bá sÁn xuÃt, dā án s¿ tiÁn hành khoan 
đánh vá, cÃy bulong, lÁp máy và bÁt đinh vít, cho nên, ho¿t đáng khoan trên nÃn bê tông 
cąa nhà x°ởng làm phát sinh băi l¢ lửng gây Ánh h°ởng trāc tiÁp đÁn sÿc khße cąa công 
nhân làm viác. Tuy nhiên, thåi gian khoan dißn ra không liên tăc, khoÁng 1-2h trong 
suát 8h làm viác trong ngày. Quá trình khoan dißn ra trong nhà x°ởng đ°āc thiÁt kÁ 
thông thoáng nên tác đáng do băi gây ra cho công nhân không nhiÃu. H¢n nÿa, trong 
quá trình khoan, chą dā án trang bá bÁo há lao đáng cũng nh° bá trí thåi gian làm viác 
hāp lý cho công nhân nên nguãn thÁi này hoàn toàn có thể đ°āc kháng chÁ, giÁm thiểu. 

4.1.1.5. Tiếng ồn, độ rung  

- TiÁng ãn, rung đáng phát sinh tā ho¿t đáng v¿n tÁi và xe nâng, máy khoan, máy 
bÁn đinh vít, máy hàn đián lÁp đặt.  

- Theo sá liáu nghiên cÿu cąa WHO, 1993: 

+ Mÿc ãn trung bình t¿i nguãn cąa xe v¿n chuyển là 82,0 – 94,0 dBA; cách nguãn 
1,5 m là 87,7 dBA. 

+ Mÿc ãn trung bình t¿i nguãn cąa xe nâng là 80,0 – 93,0 dBA; cách nguãn 1,5 m 
là 86,5 dBA. 

+ Mÿc ãn trung bình t¿i nguãn cąa máy khoan bê tông là 85 – 95,0 dBA; cách 
nguãn 1,5m là 88,5 dBA (nguồn ồn, rung này là khá lớn). 

+ Mÿc ãn trung bình t¿i nguãn cąa máy hàn đián là 43,0 – 48,9 dBA; cách nguãn 
1,5 m là 45 dBA. 

+ Mÿc ãn trung bình t¿i nguãn cąa máy hàn đián là 50,0 – 54,0 dBA; cách nguãn 
1,5 m là 56,3 dBA. 

+ Càng xa nguãn phát sinh, đá ãn, rung càng giÁm. 

- Mÿc ãn cáng h°ởng sinh ra t¿i mát điểm do tÃt cÁ các máy móc gây ra đ°āc tính 
theo công thÿc:  

L = 10lg  (dBA) = 95,4 dBA 

- Nh¿n xét: Mÿc ãn, rung khá lãn, cao h¢n tiêu chuẩn cho phép. Đái t°āng cháu tác 
đáng trāc tiÁp là công nhân lÁp đặt. Viác tiÁp xúc liên tăc vãi đá ãn, rung quá lãn, trong 


n

i

Li.1,010
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nhiÃu giå s¿ giÁm khÁ n�ng nghe, Ánh h°ởng đÁn thÅn kinh, thá giác, gây choáng váng và 
rÃt dß xÁy ra tai n¿n lao đáng. Tuy nhiên, không gian thāc hián bên trong nhà x°ởng thông 
thoáng, thåi gian v¿n hành thiÁt bá ngÁn (xe vận chuyển là 1-2 ngày, máy khoan bê tông 1 

ngày, xe nâng, máy bắn đinh vít 1 tháng, máy hàn điện là 20 ngày) nên mÿc đá tác đáng 
không liên tăc.  

4.1.1.6. Các sā cố, rủi ro  

a. Sā cố cháy nổ 

- Há tháng đián l°ãi khu vāc bá quá tÁi. 

- Do sét đánh.  

- Công nhân hút thuác t¿i khu vāc thi công. 

Trong tr°ång hāp sā cá xÁy ra s¿ gây Ánh h°ởng đÁn sÿc khße và tính m¿ng tr°ãc 
tiÁn là ng°åi lao đáng đang thi công trên công tr°ång, gây thiát h¿i đÁn các c¢ sở h¿ 
tÅng kỹ thu¿t hián tr¿ng t¿i khu vāc, tā đó, hao tổn chi phí đÅu t° cąa doanh nghiáp. Đái 
vãi đám cháy lãn còn có thể gây Ánh h°ởng trāc tiÁp đÁn các công trình lân c¿n gây thiát 

h¿i đÁn tài sÁn, con ng°åi cąa các c¢ sở lân c¿n,&  

b. Sā cố an toàn lao động 

- Do sā bÃt cẩn cąa công nhân làm viác trong viác v¿n hành thiÁt bá. 

- Do máy móc thiÁt bá hß trā thi công, lÁp đặt gặp sā cá. 

- Ô nhißm môi tr°ång có khÁ n�ng gây mát mßi, choáng váng hay ngÃt cho công 
nhân trong quá trình làm viác. 

H¿u quÁ nhẹ thì bá x°ãc, gẫy chân tay; nặng thì tàn t¿t, mÃt m¿ng. Tā đó, kéo theo 
nhiÃu há lăy đái vãi gia đình công nhân gặp n¿n.  

c. Sā cố điện giật, chập điện 

Máy móc sÁn xuÃt cÅn lÁp đặt cąa dā án đÃu v¿n hành bằng đián. Sau khi tiÁn hành 
lÁp đặt máy móc, chą dā án s¿ tiÁn hành đÃu nái đián vào há tháng sẵn có t¿i khu nhà 
x°ởng, tā đó, tiÃm ẩn cao sā cá đián gi¿t đái vãi công nhân. Nguyên nhân dẫn đÁn sā 
cá đ°āc xác đánh chą yÁu do ý thÿc bÃt cẩn cąa công nhân trong viác đÃu nhÅm dây 
hoặc ch°a ngÁt đián tổng tr°ãc khi thāc hián thao tác đÃu nái. H¿u quÁ mà sā cá này 
gây ra là rÃt lãn, Ánh h°ởng trāc tiÁp đÁn sÿc khße và tính m¿ng cąa công nhân.  

4.1.2. Các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ãng đÁ xuÃt thÿc hián giai đo¿n 
cÁi t¿o nhà x°ởng và lÁp đặt máy móc thi¿t bá  

4.1.2.1. Đối với chất thải rắn thông thường  

a. Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dāng, lắp đặt  
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Trong quá trình thi công dā án, Chą dā án yêu cÅu đ¢n vá thu gom, v¿n chuyển 
chÃt thÁi phÁi tuân thą nghiêm ngặt các yêu cÅu vÃ an toàn lao đáng cho công nhân, sử 
dăng các thiÁt bá thu gom, v¿n chuyển và xử lý các chÃt thÁi phù hāp, h¿n chÁ để xÁy ra 

tình tr¿ng r¢i vãi chÃt thÁi trên tuyÁn v¿n chuyển hay t¿p kÁt quá lâu các lo¿i chÃt thÁi 
này trên công tr°ång, tiÃm ẩn nhiÃu nguy c¢ gây ô nhißm ra môi tr°ång khu vāc dā án. 
Că thể: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom, xử lý chất thải rắn thi công xây dựng, lắp đặt 

+ Thu gom, phân lo¿i t¿i nguãn vào khu vāc chÿa rác thÁi, khu vāc l°u chÿa chÃt 
thÁi đ°āc bá trí riêng biát, cuái h°ãng gió,&  

+ Thành phÅn có khÁ n�ng t¿n thu gãm thùng bìa carton, túi nilon, sÁt, thép... đ°āc 
thu gom, l°u chÿa vào khu vāc chÿa chÃt thÁi rÁn thi công phát sinh trong giai đo¿n thi 
công xây dāng dā án. Trang bá đÅy đą thiÁt bá PCCC, cửa ra vào... và chuyển giao l¿i 

cho đ¢n vá có chÿc n�ng tái chÁ. 

+ Thành phÅn không có khÁ n�ng tái chÁ đ°āc thu gom gãn gàng và thuê đ¢n vá 
có chÿc n�ng v¿n chuyển, xử lý theo đúng quy đánh cąa pháp lu¿t. 

+ Ngoài ra, t¿i khu vāc công tr°ång nhà thÅu thi công có xây dāng các nái quy 
quy đánh chung vÃ vÃn đÃ an toàn lao đáng, giÿ gìn vá sinh công tr°ång xây dāng và 
các khu vāc xung quanh. T¿p kÁt v¿t liáu đúng n¢i quy đánh, không gây Ánh h°ởng đÁn 
giao thông cąa các công ty trong khu vāc lân c¿n.  

- Sử dăng kho l°u chÿa chÃt thÁi rÁn sÁn xuÃt có dián tích 8 m2 (do Công ty TNHH 
ChinHung Viát Nam xây dāng – giao cho Chą đÅu t° thuê), khép kín, trang bá đÅy đą 
thiÁt bá PCCC, cửa ra vào,& sử dăng trong cÁ giai đo¿n v¿n hành ổn đánh.  

ChÃt thÁi rÁn phát sinh tā 
ho¿t đáng thi công  

ChÃt thÁi rÁn tā quá trình tháo 
dÿ máy móc ra khßi thùng chÿa  

Thu gom, phân lo¿i  

Thành phÅn có khÁ 
n�ng tái chÁ, t¿n thu  

Thành phÅn không có 
khÁ n�ng tái chÁ  

Bán l¿i cho đ¢n vá có 
chÿc n�ng tái chÁ 

L°u chÿa vào kho chÿa 

Ký hāp đãng vãi đ¢n 
vá v¿n chuyển, xử lý 

theo quy đánh 
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b. Chất thải rắn sinh hoạt 

- ¯u tiên tuyển dăng lao đáng có điÃu kián tā túc vÃ chß �n ở là giÁi pháp h¿n chÁ 
khái l°āng rác thÁi phát sinh t¿i công tr°ång. 

- Bá trí các thùng rác nhāa, dung tích 50-100 lít/thùng, đặt t¿i khu vāc nhà x°ởng, 
khuôn viên dā án, có màu sÁc hoặc biển chß dẫn để phân lo¿i chÃt thÁi theo thành phÅn: 
Các chÃt thÁi không có khÁ n�ng tái chÁ, ChÃt thÁi có khÁ n�ng tái chÁ và các chÃt thÁi 
khác. Các thành phÅn có khÁ n�ng tái chÁ đ°āc thu gom và bán l¿i cho đ¢n vá có chÿc 
n�ng tái chÁ. Các chÃt thÁi không có khÁ n�ng tái chÁ, dß phân hąy đ°āc thu gom t¿p 
kÁt vào thùng chÿa t¿p trung trong dā án, hàng ngày thuê đ¢n vá chÿc n�ng đÁn để thu 
gom, v¿n chuyển và xử lý theo quy đánh.  

- Nâng cao ý thÿc cąa mßi công nhân thi công xây dāng, lÁp đặt trong công tác giÿ 
gìn vá sinh chung và vÿt rác đúng n¢i quy đánh. 

4.1.2.2. Chất thải nguy hại  

- Biện pháp thu gom, xử lý: Các lo¿i chÃt thÁi nguy h¿i đ°āc thu gom, phân lo¿i 

theo thành phÅn vào thùng phuy chÿa, có nÁp đ¿y, dung tích khoÁng 30 lít/thùng, ghi 
đÅy đą tên, mã sá CTNH, sau đó, t¿p kÁt t¿m vào khu vāc kho chÿa chÃt thÁi nguy h¿i 
cąa dā án (diện tích 8 m2 - do Công ty TNHH Chin Hung Việt Nam xây dựng – giao cho 

Chủ đầu tư thuê). Khi giai đo¿n xây dāng, lÁp đặt máy móc kÁt thúc, chą dā án thāc 
hián kê khai toàn bá khái l°āng thÁi nguy h¿i phát sinh và báo cáo vãi đ¢n vá quÁn lý. 
Do khái l°āng chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh trong giai đo¿n này là khá ít (41,75 kg/tháng) 
nên chą dā án có kÁ ho¿ch l°u chÿa trong kho và xử lý cùng vãi l°āng chÃt thÁi nguy 
h¿i phát sinh trong giai đo¿n v¿n hành ổn đánh. 

- Công trình lưu giÿ: Kho chÿa có dián tích 8 m2 - do Công ty TNHH Chin Hung 
Viát Nam xây dāng – giao cho Chą đÅu t° thuê. ThiÁt kÁ khép kín, có biển báo, nÃn bê 
tông, gå cháng tràn, bình bát. Khái l°āng chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh trong giai đo¿n 
này là rÃt nhß (41,75 kg/tháng). Vì v¿y, giÁi pháp chÿa trong kho này là phù hāp.  

4.1.2.3. Đối với nước thải và nước mưa chảy tràn  

a. Nước thải sinh hoạt 

- Biện pháp thu gom, xử lý: 

+ Chą đÅu t°:  

 ThiÁt l¿p nái quy trên công tr°ång, yêu cÅu công nhân đi vá sinh đúng n¢i 
quy đánh. 

 T¿n dăng sử dăng công trình xử lý n°ãc thÁi hián tr¿ng: toàn bá l°āng n°ãc 
thÁi sinh ho¿t cąa công nhân xây dāng, lÁp đặt đ°āc thu gom, xử lý t¿i bể tā 
ho¿i 3 ng�n khu vāc nhà vá sinh). 
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+ Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam: Thāc hián viác theo dõi, kiểm soát n°ãc 
thÁi sinh ho¿t phát sinh tā các bể tā ho¿i (bao gãm có cÁ bể tā ho¿i t¿i khu vāc v�n 
phòng cho Chą đÅu t° thuê) sau đó dẫn vào bể lÁng cąa công ty TNHH Ching Hung 
Viát Nam thu gom để lÁng cặn tr°ãc khi đÃu nái vào tr¿m xử lý n°ãc thÁi t¿p trung cąa 
Khu công nghiáp Tràng Duá (Công ty TNHH Intellienergy Technology thuê nhà x°ởng 
sẵn có cąa Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam, Công ty TNHH Ching Hung Viát 
Nam đã đ°āc cÃp GPMT sá 37/GPMT-BQL ngày 04/01/2024). 

- Công trình xử lý:  

+ 01 bể tā ho¿i, dung tích 12 m3 t¿i khu vāc nhà vá sinh, kích th°ãc 4 x 2 x1,5 (m). 

+ Bể lÁng 4 ng�n cąa Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam có dung tích 49,92 m3 
(kích thước: dài x rộng x sâu = 7,8 x 3,2 x 2(m)) 

- Sức chịu tải của công trình xử lý: l°āng công nhân dā kiÁn trong giai đo¿n này 
là 15 ng°åi (0,675 m3 n°ãc thÁi/ngày đêm) - l°āng thÁi nhß, phù hāp vãi khÁ n�ng đánh 
giá, yêu cÅu cąa đ¢n vá cho thuê nhà x°ởng là Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam. 
Chą đÅu t° s¿ phái hāp chặt ch¿ vãi Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam để tiÁn hành 
theo dõi, kiểm soát, đÁm bÁo công tác vá sinh môi tr°ång khu vāc dā án.  

c. Nước mưa chảy tràn 

- Biện pháp thu gom, xử lý: 

+ Chą đÅu t°:  

 Thāc hián viác quÁn lý nhân lāc, ph°¢ng tián ra vào khu vāc dā án theo sā 
thßa thu¿n, hāp tác vãi đ¢n vá cho thuê là Công ty TNHH Ching Hung Viát 
Nam. Không để t¿p kÁt, v°¢ng vãi chÃt thÁi, nguyên liáu, thành phẩm ra 
ngoài khu vāc sân, đ°ång nái bá xung quanh khu vāc h¿ tÅng Dā án. 

 ThiÁt l¿p nái quy trên công tr°ång, yêu cÅu công nhân thu gom, l°u chÿa 
chÃt thÁi phù hāp, không vÿt bāa bãi. 

+ Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam: Thāc hián viác theo dõi, kiểm soát n°ãc 
m°a chÁy tràn trên mái công trình thu vào đ°ång áng dẫn, đÃu nái vào rãnh thu, há ga 
lÁng cặn; n°ãc m°a chÁy tràn trên mặt bằng dā án đ°āc thu gom, xử lý, lo¿i bß chÃt rÁn 
l¢ lửng t¿i rãnh thu, há ga lÁng cặn. N°ãc m°a sau xử lý đÃu nái vào há tháng thoát 
n°ãc cąa KCN. 

- Công trình xử lý: 

+ Há tháng đ°ång áng PVC D110mm lÁp đÿng vào đ°ång thu n°ãc d¿ng rãnh thu 
bá trí xung quanh dā án để thu gom n°ãc m°a chÁy tràn trên mái nhà. 

+ Há tháng thoát n°ãc m°a trên mái: seno chÿa, đ°ång áng dẫn PVC D110. 

+ Há tháng thoát n°ãc m°a mặt bằng: Há tháng cáng thoát n°ãc m°a có kích 
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th°ãc D200, D300, D400, D500, D600 và há ga lÁng cặn có dung tích 1,5m3 (kích thước: 

dài x rộng x sâu = 1 x 1 x 1,5 (m)) song chÁn rác đ°āc làm bằng thép không gß. 

- Sức chịu tải của công trình: Các công trình thu gom n°ãc m°a hián tr¿ng vẫn 
tát, công ty s¿ tiÁn hành n¿o vét bùn cặn t¿i các rãnh thu và há ga lÁng tr°ãc khi đi vào 
ho¿t đáng nên giÁi pháp t¿n dăng là phù hāp. 

4.1.2.4. Bụi, khí thải  

a. Từ hoạt động vận tải  

- Quá trình v¿n chuyển nguyên nhiên liáu, máy móc thiÁt bá phăc vă xây dāng và 
lÁp đặt thiÁt bá đ°āc thuê bởi các nhà thÅu phă (Công ty không đầu tư các thiết bị vận 

chuyển). Vì v¿y, trong quá trình ký hāp đãng để hāp tác, Công ty yêu cÅu các ph°¢ng 
tián v¿n chuyển phÁi đ°āc che đ¿y kín, đÁm bÁo v¿n chuyển đúng trãng tÁi quy đánh, 
phÁi đÁm bÁo đÅy đą các yÁu tá vÃ đ�ng kiểm,& nhằm h¿n chÁ băi và khí thÁi phát sinh 
trong quá trình v¿n chuyển. Cân đái thåi gian để v¿n chuyển đÁn công tr°ång 1 cách 
hāp lý, tránh v¿n chuyển trong giå cao điểm để đÁm bÁo vÃn đÃ an toàn và h¿n chÁ tai 
n¿n, giÁm thiểu Ánh h°ởng đÁn quá trình sinh ho¿t cąa nhân dân khu vāc.  

- Sử dăng ph°¢ng tián v¿n tÁi hián đ¿i, đã đ°āc kiểm đánh vÃ chÃt l°āng, thông sá 
kỹ thu¿t và nguãn gác xuÃt xÿ. 

- Th°ång xuyên kiểm tra, bÁo d°ÿng đáng c¢ cąa ph°¢ng tián đánh kỳ nhằm phát 
hián hßng hóc và có ph°¢ng án khÁc phăc káp thåi. 

- Quy đánh tác đá cąa các ph°¢ng tián ra vào công tr°ång, tác đá quy đánh 5-10 
km/h và tuân theo sā điÃu phái cąa bÁo vá. 

- Nâng cao ý thÿc cąa mßi lái xe trong viác điÃu khiển ph°¢ng tián đúng tác đá quy đánh 
trên mãi cung đ°ång, không đ°āc phóng nhanh, v°āt ẩu, l¿ng lách, đánh võng. 

- Nguyên v¿t liáu xây dāng đ°āc che phą bằng b¿t kín, tuyát đái không đ°āc gia 
công thêm phÅn đuôi xe. 

- Khi bác xÁp v¿t liáu xây dāng, máy móc thiÁt bá, ng°åi công nhân phÁi đ°āc 
trang bá bÁo há lao đáng cá nhân nh° bao tay, khẩu trang, kính mÁt& để giÁm thiểu Ánh 
h°ởng cąa băi tãi sÿc khoẻ. 

- Trong quá trình thi công có bá trí cÅu rửa xe, để làm s¿ch bánh xe tr°ãc khi ra 
khßi công tr°ång thi công, tránh cuán theo đÃt cát, làm phát tán băi và chÃt bẩn trên 
tuyÁn đ°ång v¿n chuyển.  

b. Từ hoạt thi công 

- L¿p kÁ ho¿ch xây dāng cÁi t¿o, và bá trí nhân lāc chính xác để tránh chãng chéo 
giÿa các quy trình thāc hián, áp dăng ph°¢ng pháp xây dāng hián đ¿i, các ho¿t đáng c¢ 
giãi hoá và tái °u hoá quy trình xây dāng cÁi t¿o. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án <Công ty TNHH Intellienergy 

Technology= 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO – 2024                           53 

- Công nhân phÁi đ°āc trang bá đÅy đą bÁo há lao đáng nh° khẩu trang chuyên 
dăng, g�ng tay, kính trong quá trình bác dÿ, xÁp nguyên v¿t liáu. 

- Nguyên v¿t liáu xây dāng nh° cát, đá d�m,... s¿ đ°āc thu gãn và che phą kín 
bằng b¿t vào cuái ngày làm viác. 

- Thành l¿p tổ vá sinh để thu gom phÁ liáu xây dāng, dãn dẹp vá sinh hàng ngày 
nhằm h¿n chÁ tái đa l°āng băi trong khu vāc dā án. 

c. Từ hoạt động của máy móc hỗ trợ lắp đặt 

Chą dā án lāa chãn thiÁt bá hß trā lÁp đặt có nguãn gác. Đãng thåi, bá trí thåi gian 
v¿n hành máy móc hāp lý, theo dõi và tÁt ngay các thiÁt bá bá hßng hoặc có dÃu hiáu bá 
hßng khi ho¿t đáng. H¢n nÿa, không gian lÁp đặt thiÁt bá hoàn toàn bên trong nhà x°ởng, 
khu vāc v�n phòng thông thoáng, có há tháng thông gió tā nhiên và c°ÿng bÿc nên giÁm 
thiểu đ°āc tác đáng cąa nguãn thÁi này. 

d. Từ hoạt động khoan cố định cấy bulong lắp đặt máy móc sản xuất 

Chą dā án cam kÁt trang bá đÅy đą bÁo há lao đáng cho công nhân trāc tiÁp khoan 

gãm khẩu trang, quÅn áo, g�ng tay, mũ,... đãng thåi sÁp xÁp thåi gian khoan cho công 
nhân, tránh làm viác liên tăc 8h/ngày. Ngoài ra, không gian thāc hián t¿i x°ởng thông 
thoáng, có đÅy đą thông gió tā nhiên, c°ÿng bÿc nên góp phÅn giÁm thiểu tác đáng cąa 
nguãn thÁi này đÁn công nhân thāc hián thao tác. 

4.1.2.5. Tiếng ồn, rung động  

*Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị thi công: 

- Sử dăng các ph°¢ng tián v¿n tÁi hián đ¿i, có nguãn gác xuÃt xÿ, đÁm bÁo các 
thông sá kỹ thu¿t.  

- Tuyát đái không sử dăng các ph°¢ng tián quá cũ. 

- Th°ång xuyên bÁo d°ÿng, tra dÅu mÿ cho đáng c¢, kiểm tra đánh kỳ để phát hián 
hßng hóc và sửa chÿa, khÁc phăc káp thåi, h¿n chÁ tiÁng ãn, đá rung phát sinh. 

- Quy đánh tác đá đái vãi các ph°¢ng tián v¿n chuyển, tác đá tā 5-10 km/giå và 
theo sā điÃu phái cąa cán bá chß huy dā án. 

*Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ máy móc, thiết bị hỗ trợ giai đoạn thi công xây 

dựng cải tạo, lắp đặt thiết bị dự án:  

- Sử dăng máy móc, thiÁt bá hián đ¿i, đÁm bÁo các thông sá kỹ thu¿t. 

- Th°ång xuyên bÁo d°ÿng, tra dÅu mÿ, kiểm tra đáng c¢ để phát hián hßng hóc, 
sửa chÿa káp thåi.  
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- Bá trí thåi gian v¿n hành máy móc, thiÁt bá hāp lý, tránh tình tr¿ng v¿n hành 
nhiÃu máy móc, thiÁt bá cùng mát lúc để h¿n chÁ tiÁng ãn cáng h°ởng. 

- TÁt nhÿng máy móc ho¿t đáng gián đo¿n nÁu thÃy không cÅn thiÁt để vāa tiÁt 
kiám chi phí vāa giÁm thiểu tiÁng ãn phát sinh trong quá trình thi công, lÁp đặt dā án. 

- Trang bá bÁo há lao đáng, nút tai cháng ãn cho công nhân lao đáng. 

4.1.2.6. Các sā cố, rủi ro 

a. Sā cố cháy nổ 

- Thāc hián kiểm tra đ°ång cÃp đián hián tr¿ng t¿i c¢ sở hàng ngày, h¿n chÁ sā cá 
quá tÁi đián gây ch¿p cháy. 

- Tr°ãc khi thāc hián các thao tác hàn đián, công nhân cÅn kiểm tra ổ cÁm, đ°ång 
dẫn đián. 

- Quy đánh vá trí hút thuác t¿i công tr°ång, tránh khu vāc kho chÿa chÃt thÁi/nhiên 
liáu dß cháy. 

- Trang bá các thiÁt bá PCCC t¿m trên công tr°ång (bình bột chữa cháy, xẻng, 

cát,...) để ÿng cÿu sā cá khi xÁy ra và phái hāp vãi các đ¢n vá lân c¿n, công ty TNHH 
Ching Hung Viát Nam hß trā công tác ÿng cÿu.  

b. Sā cố tai nạn lao động 

- Trang bá đÅy đą bÁo há lao đáng cho công nhân xây dāng, lÁp đặt và yêu cÅu mặc 
đÅy đą khi làm viác.  

- Thāc hián nghiêm túc các bián pháp giÁm thiểu nguãn thÁi đã nêu, bá trí thåi 
gian làm viác hāp lý, t¿o môi tr°ång làm viác tát cho công nhân, h¿n chÁ tình tr¿ng mát 
mßi, đau đÅu... 

- Máy móc hß trā lÁp đặt có nguãn gác và đ°āc kiểm tra đánh kỳ. Tuyát đái không 
sử dăng máy móc cũ và ho¿t đáng không hiáu quÁ trên công tr°ång. Chą dā án s¿ quán 
triát công nhân trong viác tÁt máy móc ho¿t đáng không hiáu quÁ khi thÃy có hián t°āng 
trăc trặc, hßng hóc khi v¿n hành, tránh sā cá mÃt an toàn đáng tiÁc xÁy ra gây nguy hiểm 
cho công nhân làm viác.  

c. Sā cố giật điện 

- Yêu cÅu bá ph¿n lÁp đặt phÁi kiểm tra đ°ång đián tổng tr°ãc khi đÃu nái và ngÁt 
nguãn đián tổng tr°ãc khi đÃu nái. 

- Tuyển dăng công nhân đÃu nái đián có chuyên môn vÃ đián, có kinh nghiám 
trong viác lÁp đặt máy móc trong nhà x°ởng sÁn xuÃt. 

- Trang bá đÅy đą bÁo há lao đáng cho công nhân lÁp đặt, yêu cÅu công nhân phÁi 
tuân thą đÅy đą.  
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4.2. Đánh giá tác đßng và đÁ xuÃt các bián pháp, công trình bÁo vá môi tr°ãng 
trong giai đo¿n dÿ án đi vào v¿n hành 

4.2.1. Đánh giá, dÿ báo tác đßng 

4.2.1.1. Tác động đến môi trường không khí 

a. Ô nhiễm không khí do hoạt động của các phương tiện vận tải  

*Nguồn phát sinh: Băi, khí thÁi phát sinh tā quá trình v¿n chuyển nguyên v¿t liáu, 
thành phẩm bằng xe tÁi có tÁi trãng 15 tÃn. 

*Thành phần: Băi và khí thÁi do ph°¢ng tián v¿n chuyển gây ra bao gãm CO2, 
CO, NOx, hydrocacbon, h¢i x�ng dÅu.  

*Lượng thải phát sinh:  

- Ph°¢ng tián v¿n chuyển nguyên v¿t liáu và sÁn phẩm: 

+ Khái l°āng nguyên, nhiên liáu và thành phẩm sÁn xuÃt cąa dā án: 278,58 tÃn + 
210 tÃn = 488,58 tÃn. 

+ Sá l°āng xe v¿n chuyển là: 488,58 tÃn/n�m : 312 ngày làm viác/n�m : 8 tÃn ≈ 5 
ngày/chuyÁn.  

+ Quãng đ°ång v¿n chuyển: dā báo 30 km. 

- Ph°¢ng tián cá nhân cąa cán bá công nhân viên làm viác t¿i dā án: 

+ Sá l°āng là 53 ng°åi. Trong đó: 48 xe máy và 5 xe ôtô. 

+ Trong ph¿m vi cąa dā án: khoÁng cách di chuyển cąa mßi xe trong khu vāc dā 
án (quãng đ°ång di chuyển trung bình 10km, tính cho 2 l°āt ra vào là 20 km). 

+ Tổng quãng đ°ång cąa các ph°¢ng tián di chuyển °ãc tính nh° sau: 

Xe ôtô: 5 chiÁc x 20 km = 100 km;  

Xe máy: 48 chiÁc x 20 km = 960 km. 

*Nhận xét: Ho¿t đáng sÁn xuÃt cąa Công ty có sử dăng các ph°¢ng tián v¿n tÁi 

t°¢ng đái ít (trung bình 5 ngày/chuyÁn; vào thåi kỳ cao điểm có thể có 2 chuyÁn ra vào 
khu vāc dā án) tuỳ theo kÁ ho¿ch ho¿t đáng sÁn xuÃt, và ph°¢ng tián hàng ngày cąa 53 
cán bá công nhân viên. Các tác đáng tā ho¿t đáng này đÁn môi tr°ång là t°¢ng đái nhß, 
chą yÁu vào giå đi làm và giå tan ca, nên khí phát sinh chß mang tính thåi điểm, tÿc thåi.  

b. Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

b1. Bụi, khí thải từ quá trình hàn, tráng men thiếc: 

- Quá trình sÁn xuÃt có sử dăng máy hàn để hàn các chi tiÁt, kÁt nái các chi tiÁt có 
sử dăng dây hàn để hàn, thành phÅn hoá hãc cąa dây hàn bao gãm: ThiÁc (80-100%, b¿c 
0,0-15%, đãng 0,0-0,6%, Niken 0,0-0,05%). 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án <Công ty TNHH Intellienergy 

Technology= 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO – 2024                           56 

Quá trình tráng men thiÁc làm nóng chÁy thanh thiÁc cũng phát sinh khí thÁi là h¢i thiÁc.  

Dāa vào thành phÅn các nguyên liáu và hóa chÃt trong MSDS và đái chiÁu vãi 
QuyÁt đánh 3733/2002/QĐ-BYT và QĐ 03:2019/BYT cho thÃy nãng đá thiÁc trong quá 
trình hàn và quá trình tráng men thiÁc là thành phÅn cÅn đ°āc kiểm soát. 

Theo kinh nghiám cąa nhà sÁn xuÃt bên Trung Quác chß khoÁng 0,3% l°āng thiÁc 
sử dăng thÃt thoát. GiÁ sử toàn bá l°āng thÃt thoát là do bay h¢i. Khái l°āng dây thiÁc và 
dây hàn sử dăng là 0,06 tÃn/n�m = 60 kg/n�m. V¿y tÁi l°āng khí thÁi phát sinh là: 60 x 0,3% 
= 0,18 kg/n�m = 72,1 mg/h (thåi gian làm viác 312 ngày.n�m, mßi ngày làm 8 h). 

- GiÁ sử, điÃu kián vi khí h¿u trong khu vāc sÁn xuÃt ổn đánh, các chÃt thÁi không tā 
phân hąy, khi đó nãng đá các chÃt ô nhißm trong phòng đ°āc tính bằng công thÿc sau:  

C (t) = (S/IV) x (1-e-It) (*) 

(Nguồn: Giáo trình Công nghệ xử lý khí thải - Trần Hồng Côn, Đồng Kim Loan, 

Trường Đại học Quác Gia Hà Nội – Đại Học Khoa học tự nhiên năm 2006) 

Trong đó:  

+ V: thể tích khu vāc sÁn xuÃt (m3)  

+ I: há sá thay đổi không khí cąa phòng (lÅn/h). Că thể 

÷ Chãn I1 = 1 lÅn/h – đái vãi nhà x°ởng ch°a có công trình thông gió, lúc 
này, nãng đá nguãn thÁi là max. 

÷ Chãn I2 = 6 lÅn/h đái vãi nhà x°ởng đã có đÅy đą há tháng thông gió, lúc 
này nãng đá nguãn thÁi là nhß nhÃt – TCVN 5687:2010: Tiêu chuẩn thiÁt 
kÁ vÃ thông gió, áp dăng cho đái t°āng nhà x°ởng sÁn xuÃt.  

+ S: TÁi l°āng ô nhißm thÁi ra trong phòng, mg/h;  

+ C: nãng đá chÃt ô nhißm trong phòng, mg/m3;  

+ t: thåi gian phát sinh chÃt ô nhißm.  

Áp dăng công thÿc (*) chãn điÃu kián tính toán: 

+ V: thể tích khu vāc hàn và tráng men thiÁc là 100 m3 (diện tích khu vực hàn và 

tráng men thiếc 50 m2, độ cao hòa trộn không khí chọn H=2,0m) 

+ I1 = 1 lÅn/h và I2 = 6 lÅn/h; 

+ S: TÁi l°āng ô nhißm thÁi ra trong phòng (72,1 mg/h) 

+ t = 8 h 

 => Nãng đá khí thÁi phát sinh là:  

+ Trong tr°ång hāp có thông gió: C h¢i thiÁc = (72,1/(6x100)) x (1-e-6x8) = 0,12 
mg/m3 
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+ Trong tr°ång hāp không có thông gió: C h¢i thiÁc = (72,1/(1 x100)) x (1-e-1x8) = 
0,721 mg/m3. 

Nh¿n xét: C�n cÿ vào kÁt quÁ cho thÃy nãng đá h¢i thiÁc phát sinh t¿i khu vāc 
hàn trong điÃu kián nhà x°ởng đã có đÅy đą thông gió và ch°a có thông gió là rÃt nhß, 
nhß h¢n rÃt nhiÃu so vãi QuyÁt đánh 3733/2002/QĐ-BYT (nãng đá tái đa cho phép cąa 
h¢i thiÁc là 5 mg/m3) . H¢n nÿa, t¿i máy hàn và máy tráng men có thể tích ho¿t đáng 
nhß (khoÁng 0,4m2). Do đó, tác đáng cąa h¢i thiÁc đÁn môi tr°ång không khí khu vāc 
làm viác trong mÿc đá chÃp nh¿n đ°āc. Công ty s¿ bá trí các máy hút và xử lý h¢i thiÁc 
phát sinh bằng máy thu gom và xử lý qua hÃp phă bông lãc ho¿t tính (di đáng) t¿i khu 
vāc ho¿t đáng để đÁm bÁo môi tr°ång làm viác trong x°ởng.  

b2. Bụi kim loại từ công đoạn cắt, ép, uốn, đột dập của quá trình sản xuất  

*Nguồn phát sinh và thành phần: Băi phát sinh tā công đo¿n cÁt, ép, uán, đát 
d¿p có đặc tr°ng là băi kim lo¿i. Băi kim lo¿i là lo¿i băi có tỷ khái cao do thành phÅn 
chą yÁu là kim lo¿i nên không có khÁ n�ng phát tán ráng. Băi có kích th°ãc 7-8 µm có 
thể gây Ánh h°ởng trāc tiÁp đÁn sÿc khoẻ cąa công nhân lao đáng, gây ra dá ÿng, viêm 
mũi, hen, bánh vÃ phổi, gây tổn th°¢ng da, mÁt và các bánh liên quan đÁn đ°ång tiêu 
hoá. Theo kinh nghiáp sÁn xuÃt cąa chą dā án trong lĩnh vāc này t¿i các nhà máy bên 
Trung Quác và mát sá đ¢n vá trong lĩnh vāc sÁn xuÃt t°¢ng tā thì cÿ 1 tÃn nguyên liáu 
đÅu vào s¿ phát sinh ra khoÁng 0,05 kg băi. Tổng khái l°āng nguyên liáu đãng tÃm cąa 
dā án là 220 tÃn/n�m (nội dung này đã được trình bày tại Bảng 1.9). Khi đó, l°āng băi 
phát sinh tā công đo¿n này là: 220 tÃn/n�m x 0,05 kg/tÃn = 11kg/n�m ⁓ 0,035 kg 
băi/ngày ⁓ 4.407 mg/giå (tính cho 26 ngày làm việc/tháng, mỗi ngày làm việc là 8 giờ). 

*Lượng phát sinh: Theo giáo trình ô nhißm không khí và xử lý khí thÁi cąa GS.TS TrÅn 
Ngãc ChÃn – Nhà xuÃt bÁn khoa hãc kỹ thu¿t Hà Nái – 2001, nãng đá nguãn thÁi đ°āc 
dā báo, tính toán theo công thÿc:  

C (mg/m3) = E (mg/h)/[V (m3)*h (lÅn/h] 

Trong đó:  

C: nãng đá băi phát sinh tā ho¿t đáng sÁn xuÃt (mg/m3).  

E: tÁi l°āng băi (mg/h), E = 4.407 mg/h. 

V: thể tích phát tán nguãn thÁi (m3) – t¿i khu vāc thāc hián thao tác, V = 700 m3 
(khu vực cắt, ép, đục lỗ có diện tích 350 m2, độ cao hòa trộn không khí chọn H=2,0m). 

h: bái sá trao đổi không khí bên trong nhà x°ởng và ngoài nhà x°ởng. Nãng đá ô 
nhißm đ°āc dā báo ở mÿc cao nhÃt (nhà xưởng chưa có công trình xử lý) nên lāa chãn 
h1=1 lÅn/h và h2 = 6 lÅn/h đái vãi nhà x°ởng đã có thông gió (Căn cứ theo phụ lục G 

của TCVN 5687/2010 về thông gió-điều hòa không khí theo tiêu chuẩn thiết kế, bội sá 

trao đổi không khí tại nhà xưởng đã có đầy đủ thông gió là 6 lần/h). Suy ra: 
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+ Nãng đá băi lãn nhÃt phát sinh trong điÃu kián nhà x°ởng không có thông gió là 
C1 = E/(V*h1) = 4.407/(700*1) = 6,29 mg/m3 (thấp hơn tiêu chuẩn cho phép theo quy 

định theo QCVN 02:2019/BYT – nồng độ bụi tiêu chuẩn là 8 mg/m3). 

+ Nãng đá băi phát sinh trong điÃu kián nhà x°ởng có đÅy đą thông gió là C2 = 
E/(V*h2) = 4.407/(700*6) = 1,05 mg/m3 (thấp hơn tiêu chuẩn cho phép theo quy định 

theo QCVN 02:2019/BYT – nồng độ bụi tiêu chuẩn là 8 mg/m3). 

*Nhận xét: C�n cÿ theo kÁt quÁ tính toán trên cho thÃy, khái l°āng băi kim lo¿i 
tā công đo¿n cÁt, ép, uán, đát d¿p này không lãn. Quá trình này phát sinh chą yÁu theo 
tāng công đo¿n sÁn xuÃt, tuỳ tāng thåi gian trong ngày, mÿc đá phát tán băi, khí thÁi 
không xa nên ph¿m vi Ánh h°ởng t¿i khu vāc này chą yÁu là nhÿng ng°åi công nhân 
lao đáng trāc tiÁp. 

b3. Khí thải từ quá trình lắp ráp 

Trong quá trình gia công các bá ph¿n khác có công đo¿n lÁp ráp, công đo¿n này 
chą yÁu lÁp ráp các bá ph¿n liên kÁt vãi nhau thông qua ác vít và các phă kián khác. 
Công đo¿n này không sử dăng các hóa chÃt đác h¿i. Do đó, băi phát sinh chą yÁu tā 
ho¿t đáng cąa công nhân và l°āng băi phát sinh t¿i công đo¿n này không đáng kể. 

b4. Hơi dầu từ công đoạn cắt, ép, uốn, đục lỗ của quá trình sản xuất  

Tham khÁo tā thāc tÁ sÁn xuÃt hián t¿i cąa nhà máy bên Trung Quác tỷ lá dÅu 
bay h¢i tā công đo¿n sử dăng gia công cÁt, ép, uán, đăc là 1% nguyên liáu đÅu vào. C�n 
cÿ vào khái l°āng các lo¿i dÅu sử dăng trong dā án có thể tính ra tÁi l°āng và nãng đá 
các khí dÅu phát sinh. 

Áp dăng công thÿc (*) để tính nãng đá h¢i dÅu phát sinh tā các công đo¿n cÁt, 
ép, uán, đăc lß. Trong đó: 

- V: thể tích không gian phát sinh khí thÁi, V = dián tích khu vāc gia công (350 
m2) x chiÃu cao Ánh h°ởng lãn đÁn công nhân = 350 x 2,0 = 700 m3; 

- I: há sá thay đổi không khí cąa phòng (lÅn/h), Chãn I = 6 lÅn/h - Theo Table 2 – 
outdoor air supply for mechanical ventilation in non air – conditoned buildings – CP 
13:1999, bái sá trao đổi không khí t¿i nhà x°ởng đã có đÅy đą thông gió là 6 lÅn/h.  

- S: TÁi l°āng ô nhißm thÁi ra trong phòng, mg/h;  

- C: nãng đá chÃt ô nhißm trong phòng, mg/m3;  

- t: thåi gian phát sinh chÃt ô nhißm, t = 8h; 

Bảng 4.12. Tải lượng và nồng độ hơi dầu phát sinh trong công đoạn gia công 

Stt Tên hóa chÃt 
L°ÿng 

(kg/n�m) 
TÁi l°ÿng 
(kg/n�m) 

TÁi l°ÿng 
(mg/h) 

Náng đß 
(mg/m3) 

QĐ3733-BYT 
(8h) 

1 DÅu nhũ hoá  1.700 17 6.810 1,62 300 
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2 DÅu thuỷ lāc 170 1,7 681 0,162 

3 DÅu dẫn h°ãng 170 1,7 681 0,162 

4 
DÅu bôi tr¢n và 
hút ẩm cháng gß 3 0,03 12 0,0028  

Theo QĐ 3733:2002/QĐ-BYT, nãng đá h¢i dÅu quy đánh là 300 mg/m3. Nãng đá 
h¢i dÅu dā báo khi nhà x°ởng đã có thông gió thÃp h¢n rÃt nhiÃu so vãi quy đánh t¿i QĐ 
3733:2002/QĐ-BYT. 

b4. Hơi hÿu cơ từ quá trình làm sạch 

Quá trình sÁn xuÃt cąa dā án có sử dăng chÃt làm s¿ch bằng Etanol (sử dăng bông 
thẩm etanol) để làm s¿ch băi bẩn bám trên các tÃm đãng và bÁo vá sÁn phẩm đãng khßi 
bá oxy hoá. 

Tổng khái l°āng Etanol sử dăng cho Nhà máy là 0,005 tÃn/n�m = 5kg/n�m = 
0,01 kg/h = 16.025 mg/h (tính cho 312 ngày làm viác/n�m, 01 ca/ngày, 8h/ca). 

Áp dăng công thÿc (*) để tính nãng đá h¢i Etanol phát sinh 

 Trong đó:  

- V: thể tích không gian phát sinh khí thÁi (m3). Dián tích khu vāc sử dăng cãn Etanol 
là là 40 m2, chiÃu cao Ánh h°ởng lãn đÁn công nhân là 2m => V = 40 x 2 = 80 m3; 

- I: há sá thay đổi không khí cąa phòng (lÅn/h), Chãn I = 6 lÅn/h - Theo Table 2 – 
outdoor air supply for mechanical ventilation in non air – conditoned buildings – CP 
13:1999, bái sá trao đổi không khí t¿i nhà x°ởng đã có đÅy đą thông gió là 6 lÅn/h.  

- S: TÁi l°āng ô nhißm thÁi ra trong phòng, mg/h, S = 16.025 mg/h;  

- C: nãng đá chÃt ô nhißm trong phòng, mg/m3;  

- t: thåi gian phát sinh chÃt ô nhißm, t = 8h; 

Thay sá vào công thÿc ta tính đ°āc nãng đá Etanol phát sinh trong quá trình vá 
sinh sÁn phẩm trong điÃu kián có thông gió nhà x°ởng (I= 6 lÅn/h) và điÃu kián không 
có thông gió nhà x°ởng (I=1lÅn/h) nh° sau: 

- Tr°ång hāp có thông gió: CEtanol=(16.025/6x80) x (1-e-6x8) = 33,38 mg/m3
. 

- Tr°ång hāp không có thông gió: CEtanol=(16.025/1x80) x (1-e-1x8) =200,3 mg/m3
. 

Nh¿n xét: C�n cÿ vào kÁt quÁ cho thÃy: Nãng đá Etanol nằm trong giãi h¿n cho 
phép theo QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÃ giá trá giãi h¿n tiÁp 
xúc cho phép cąa 50 yÁu tá hóa hãc t¿i n¢i làm viác (nãng đá tái đa cho phép cąa Etanol 
là 3.000 mg/m3) cÁ trong điÃu kián nhà x°ởng đã có thông gió và ch°a có thông gió.  

Do đó, tác đáng cąa h¢i Etanol đÁn môi tr°ång không khí khu vāc làm viác trong 
mÿc đá chÃp nh¿n đ°āc. 
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4.2.1.2. Tác động đến môi trường nước 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Tā ho¿t đáng vá sinh cá nhân cąa 53 cán bá, công nhân làm 
viác t¿i Nhà máy. 

- Thành phần: chą yÁu là chÃt l¢ lửng (SS), các hāp chÃt hÿu c¢ (BOD, COD), các 
chÃt dinh d°ÿng (N, P), dÅu mÿ, chÃt ho¿t đáng bÃ mặt và các vi sinh v¿t.  

- Lượng thải: Theo tính toán t¿i Măc 1.4.2 Ch°¢ng I, l°āng n°ãc sử dăng cho sinh 
ho¿t cąa 53 công nhân viên là 2,4 m3/ngày (Công ty không nấu ăn mà đặt cơm hộp). 
Đánh mÿc n°ãc thÁi bằng 100% l°āng n°ãc cÃp (theo khoản 1, điều 39, Nghị định 
80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải). V¿y l°āng n°ãc thÁi 
sinh ho¿t t¿i nhà máy là 2,4m3/ngày. 

- Nồng độ ô nhiễm: 

Bảng 4.3. Nồng độ ô nhiễm nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành  

Stt 
ChÃt ô 
nhißm 

Đ¢n 
vá 

Há sß 
phát thÁi 
(g/ng°ãi.

ngày) 

Đánh 
mÿc  

Sß 
l°ÿng 

(ng°ãi) 

ThÁi 
l°ÿng 

(g/ngày) 

Náng 
đß 

(g/m3) 
TC 

KCN 
Xmax Y z=X*Y z/2,4 

1 BOD5 mg/l 45 - 54 54 53 2.862 1.192 100 

2 TSS mg/l 70 - 145 145 53 7.685 3.202 200 

3 
DÅu mÿ 
thāc v¿t mg/l 10 - 30 30 53 

1.590 662 30 

4 Tổng N mg/l 6 - 12 12 53 636 265 60 

5 Tổng P mg/l 6 - 12 12 53 636 265 8 

6 Amoni mg/l 0,8 - 4 4 53 212 88 15 

TC KCN: Tiêu chuẩn chÃt l°ÿng n°ác đÅu vào căa KCN Tràng Duá 

- Nhận xét: Theo kÁt quÁ tính toán trên, hÅu hÁt nãng đá các chß tiêu phân tích đÃu 
cao h¢n tiêu chuẩn chÃt l°āng n°ãc thÁi đÅu vào cąa tr¿m XLNT KCN Tràng Duá. Vãi 
thành phÅn các chÃt ô nhißm nêu trên, viác xÁ trāc tiÁp n°ãc thÁi ch°a qua xử lý ra môi 
tr°ång s¿ gây ô nhißm chÃt l°āng n°ãc nguãn tiÁp nh¿n vãi nhÿng biểu hián nh° gây 
mùi hôi thái, n°ãc bá đen, xuÃt hián tÁo xanh, tā đó, Ánh h°ởng đÁn môi tr°ång sáng 
cąa thąy sinh, mÃt cân bằng há sinh thái. 

b. Nước mưa chảy tràn 

- Lo¿i n°ãc này phát sinh vào ngày m°a lãn, kéo dài. Dòng n°ãc m°a s¿ cuán theo 
băi bẩn, t¿p chÃt thô bám đính trên mặt bằng c¢ sở vào công trình thoát n°ãc nái bá khu 
vāc gây tÁc ngh¿n h° hßng, đãng thåi gia t�ng đá đăc nguãn tiÁp nh¿n. Công ty bá trí 
khu vāc để xe có mái che đãng thåi bá trí công nhân dãn dẹp mặt bằng c¢ sở hàng ngày. 
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- Dián tích tổng mặt bằng dā án và sá l°āng các h¿ng măc công trình không thay 
đổi nên l°u l°āng n°ãc m°a chÁy tràn phát sinh t¿i c¢ sở t°¢ng tā giai đo¿n thi công 
xây dāng, lÁp đặt cąa dā án, theo dā báo t¿i phÅn c măc 4.1.1.3 là 0,0154 m3/s. TÁi 

l°āng ô nhißm chÃt bẩn, bùn đÃt rửa trôi trên bÃ mặt do n°ãc m°a chÁy tràn là 108 kg. 

- Nhận xét: Viác xÁ trāc tiÁp n°ãc m°a chÁy tràn ra môi tr°ång s¿ tiÃm ẩn gây tÁc 
ngh¿n dòng chÁy, công trình xử lý, t�ng đá đăc nguãn tiÁp nh¿n, xáo trán đÁn đåi sáng 
sinh v¿t t¿i đây.  

4.2.1.3. Chất thải 

a. Chất thải rắn sản xuất 

- Nguồn phát sinh và thành phần: các lo¿i bavia đãng tā dây chuyÃn sÁn xuÃt không 
chÿa thành phÅn nguy h¿i, sÁn phẩm lßi hßng không chÿa thành phÅn nguy h¿i. Ngoài 
ra, các lo¿i chÃt thÁi sÁn xuÃt khác cąa dā án chą yÁu là các lo¿i bao dÿa, thùng bìa 
carton, túi nilon, xáp chÿa nguyên liáu đÅu vào, nhiên liáu phăc vă sÁn xuÃt.  

- Lượng phát sinh:  

Stt Danh māc 
Khßi l°ÿng 
(tÃn/n�m) 

SÁn phẩm 
(tÃn/n�m) 

ChÃt thÁi (tÃn/n�m) 
Ghi chú Công nghiáp Nguy h¿i 

1 
Đãng tÃm, 
đãng thanh 

220 
210 

11 0,22 

- 5% bavia: thu gom 
chÃt thÁi công nghiáp 
- 0,1% ba via lẫn 
thành phÅn nguy h¿i: 
Thu gom chÃt thÁi 
nguy h¿i 

2 Đai ác 4,5 - - - Đi vào sÁn phẩm 

3 Dây hàn 0,04 0,0396 - 0,0004 

- ĐÅu mẩu dây hàn 
d° thāa khoÁng 1% 
Thu gom chÃt thÁi 
nguy h¿i 

4 Dây thiÁc 0,02 0,01998 - 0,00002 
- Cặn xß k¿m khoÁng 
0,1%: Thu gom chÃt 
thÁi nguy h¿i 

5 DÅu nhũ hoá 1,7 - - 0,017 

- Thùng đāng thu 
gom chÃt thÁi nguy 
h¿i; Cặn dÅu thu gom 
chÃt thÁi nguy h¿i 

6 DÅu thuỷ lāc 0,17 - - 0,17 

- Thùng đāng thu 
gom chÃt thÁi nguy 
h¿i: Đánh kỳ thay thÁ 
chÃt thÁi nguy h¿i 

7 
DÅu dẫn 
h°ãng 

0,17 - - 0,017 

- Thùng đāng thu 
gom chÃt thÁi nguy 
h¿i;Cặn dÅu thu gom 
chÃt thÁi nguy h¿i 
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8 

ChÃt trā hàn 
thân thián vãi 

môi tr°ång 
không chì 

0,002 - - 0,00001 

Thùng đāng thu gom 
chÃt thÁi nguy h¿i 
Đánh kỳ thay thÁ 
chÃt thÁi nguy h¿i 

9 Kali florua 0,025 - - 0,000125 
10 Axit boric 0,025 - - 0,000125 

11 
ChÃt tẩy rửa 
máy công că 

0,2 - - 0,001 

12 
DÅu bôi tr¢n 

và hút ẩm 
cháng gß 

0,003 - - 0,000015 

13 Etanol 0,005 - - 0,000025 

14 

ChÃt bôi tr¢n 
và bÁo vá bÃ 
mặt tiÁp xúc 

đián 

0,02 - - 0,0002 

Thùng đāng thu gom 
chÃt thÁi nguy h¿i 
Cặn dÅu thu gom 
chÃt thÁi nguy h¿i 

15 
Bao bì đóng 

gói 
51,7 - 1,034 - 

2% hßng thÁi bß 
Thu gom chÃt thÁi 

công nghiáp 

16 
Khái l°āng 

các sÁn phẩm 
lßi, hßng 

- - 1,1 - 
0,5% nguyên liáu thu 
gom chÃt thÁi công 

nghiáp 
Tổng khßi l°ÿng 
(không bao gám 
bao bì đóng gói) 

226,88 210,05958 13,134 0,579  

V¿y tổng khái l°āng chÃt thÁi rÁn sÁn xuÃt không lẫn thành phÅn nguy h¿i là 13,134 
tÃn/n�m. 

b. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Rác thÁi sinh ho¿t bao gãm rác thÁi tā v�n phòng (giấy hßng, kim, kẹp....), rác 
thÁi do sinh ho¿t, rác thÁi tā ho¿t đáng �n uáng cąa cán bá công nhân viên sử dăng hàng 
ngày (các loại thực phẩm thải loại, thực phẩm hßng, bao gói thức ăn...) thành phÅn rác 
thÁi sinh ho¿t chą yÁu các chÃt hÿu c¢ dß phân hąy, có khÁ n�ng gây ô nhißm môi tr°ång 
nên cÅn đ°āc thu gom th°ång xuyên và chuyên chở đÁn n¢i quy đánh. 

- Vãi tổng sá cán bá công nhân viên cąa Nhà máy là 53 ng°åi thì l°āng rác thÁi 
sinh ho¿t đ°āc °ãc tính theo sá lao đáng cąa Nhà máy vãi mÿc thÁi trung bình 1,3 
kg/ng°åi/ngày (QCVN 01:2021/BXD). Tuy nhiên, mßi công nhân chß làm viác 1 
ca/ngày (t°¢ng đ°¢ng 8h/ngày). V¿y l°āng chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t phát sinh cho 1 ng°åi 
trong 1 ca là (1,3 x 8)/24 = 0,43 kg/ng°åi/ca. 

=> L°āng rác thÁi sinh ho¿t cąa nhà máy là 53 x 0,43 = 22,79 kg/ngày. 

c. Chất thải nguy hại 

*Nguồn phát sinh và thành phần chất thải: 
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- ChÃt thÁi nguy h¿i tā ho¿t đáng chiÁu sáng: Bóng đèn huỳnh quang thÁi. 

- Giẻ lau, g�ng tay dính dÅu mÿ tā ho¿t đáng bÁo d°ÿng máy móc thiÁt bá, ho¿t 
đáng vá sinh bÃ mặt sÁn phẩm. 

- Bông lãc đã qua sử dăng tā há tháng hÃp phă khí thÁi. 

- Vß bao bì, thùng chÿa hoá chÃt. 

- Dây hàn thÁi. 

- MÁnh kim lo¿i tā quá trình d¿p và m¿t kim lo¿i tā quá trình cÁt, mài có lẫn dÅu. 

- DÅu, cặn dÅu thÁi. 

*Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong 1 năm: 

Bảng 4.4. Khái lượng CTNH phát sinh của dự án khi vận hành  

Stt Tên chÃt thÁi 
Tr¿ng thái 

tán t¿i 
L°ÿng phát 

sinh (kg/n�m) 
Mã 

CTNH 

1 
Dây hàn thÁi có các kim lo¿i nặng hoặc thành 
phÅn nguy h¿i 

RÁn 0,4 07 04 01 

2 
MÁnh kim lo¿i tā quá trình d¿p và m¿t kim 
lo¿i tā công đo¿n sÁn xuÃt có lẫn dÅu 

RÁn 220 07 03 11 

3 
DÅu, cặn dÅu thÁi (bao gãm cÁ dÅu thÁi trong 
quá trình bÁo d°ÿng thiÁt bá đánh kỳ) 

RÁn 850 17 01 06 

4 
ChÃt hÃp thă, bông lãc (há tháng xử lý khí 
thÁi), giẻ lau thÁi bá nhißm các thành phÅn 
nguy h¿i 

RÁn 360 18 02 01 

5 
Bao bì cÿng bằng kim lo¿i (đã chÿa chÃt khi 
thÁi ra là CTNH) thÁi 

RÁn 150 18 01 02 

6 
Bao bì cÿng thÁi bằng nhāa có thành phÅn 
nguy h¿i 

RÁn 100 18 01 03 

7 
Bóng đèn huỳnh quang và các lo¿i thuỷ tinh 
ho¿t tính thÁi 

RÁn 5 16 01 06 

8 Àc quy thÁi RÁn 25 19 06 01 

Tổng 1.710,4   

Nh° v¿y, tổng khái l°āng chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh trong giai đo¿n v¿n hành ổn 
đánh dā án là 1.710,4 kg/n�m (Khái lượng chất thải nguy hại này chỉ mang tính dự báo. 

Sá liệu cụ thể sẽ được chủ đầu tư tháng kê tại Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi 

Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng).  

*Tác động của chất thải nguy hại như sau: 

- CTNH d¿ng lßng: Các chÃt thÁi này có đác tính khi tiÁp xúc vãi da, có tác h¿i 
vãi sÿc khße cąa công nhân trāc tiÁp tiÁp xúc. ChÃt thÁi d¿ng lßng cąa dā án chą yÁu là 
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dÅu thÁi tā quá trình bÁo d°ÿng máy móc. Đây là các chÃt dß bÁt cháy nên dß gây ra sā 
cá cháy nổ. Đãng thåi, đây là chÃt thÁi nguy h¿i gây tác đáng nhanh chóng đái vãi môi 
tr°ång thông qua tích lũy sinh hãc và gây tác h¿i đÁn há sinh v¿t. 

- CTNH d¿ng rÁn: Là các chÃt thÁi có tác đáng m¿nh đÁn môi tr°ång nÁu cháy. 
Các chÃt này nÁu không đ°āc thu hãi, s¿ phát tán vào môi tr°ång gây ô nhißm môi 
tr°ång đÃt, n°ãc. 

- CTNH nÁu đổ thÁi trāc tiÁp ra môi tr°ång s¿ gây tác đáng xÃu đÁn chÃt l°āng 
môi tr°ång nh° môi tr°ång đÃt, môi tr°ång n°ãc. Tuy nhiên vãi khái l°āng CTNH phát 
sinh không lãn, nÁu có các bián pháp quÁn lý, thu gom l°u trÿ đúng quy đánh thì nguy 
c¢ gây ra ô nhißm môi tr°ång là khá thÃp. 

4.2.1.4. Tiếng ồn, độ rung 

- Nguán phát sinh: Nguãn gây ô nhißm tiÁng ãn và đá rung chą yÁu do ho¿t đáng 
cąa các máy móc, thiÁt bá trong nhà máy: máy hàn, máy đát d¿p, máy ép thuỷ lāc, máy 
nén khí& Theo tháng kê cąa Bá Y tÁ và Vián Nghiên cÿu Khoa hãc Kỹ thu¿t BÁo há 
Lao đáng - Tổng Liên đoàn Lao đáng Viát Nam: 

Bảng 4.5. Dự báo mức ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án đến khu vực xung 
quanh 

Stt 
Máy móc, thi¿t 

bá 

Mÿc án 
trung bình 
t¿i nguán 
(dBA) (*) 

Mÿc án 
trung bình 
cách 1,5 m 

(dBA) 

Mÿc án cách nguán (dBA) 

20 m 50 m 100 m 

1 Máy nén khí 69,8 – 74,1 72,5 70,1 68,1 64,1 
2 Máy xuáng liáu 69 - 74 69,5 47,1 39,1 33,1 
3 Máy uán  71,5 - 72 66,5 44,1 36,1 30,1 
4 Máy hàn 72,0 – 74,0 71,75 60,55 56,55 53.55 
5 Máy đát d¿p 80,0 – 90,0 86,5 64,1 56,1 50,1 
6 Máy khoan 70 - 75 71,5 49,1 40,1 35,1 
7 Máy mài 74,0 – 80,0 75,75 61,3 58,55 51.2 

Mÿc án trung bình - 73,35 57,19 51.19 46,19 
Mÿc án cßng h°ởng - 88,2 75,31 70,15 60,05 

QCVN 
26:2010/BTNMT 

70 dBA 

(*) Theo thßng kê căa Bß Y t¿ và Vián Nghiên cÿu Khoa hãc Kỹ thu¿t BÁo hß 
Lao đßng - Tổng Liên đoàn Lao đßng Viát Nam 

- Nh¿n xét: C�n cÿ theo bÁng trên cho thÃy tiÁng ãn khu vāc sÁn xuÃt vẫn nằm 
trong giãi h¿n cho phép. Mặt khác, các lo¿i máy này s¿ th°ång xuyên tra dÅu mÿ để đá 
ãn có thể giÁm thiểu đÁn mÿc nhß nhÃt h¿n chÁ Ánh h°ởng đÁn công nhân trāc tiÁp sÁn 
xuÃt trong nhà x°ởng. Trong tr°ång hāp tiÁp xúc vãi tiÁng ãn cao, thåi gian dài s¿ Ánh 
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h°ởng đÁn thính giác cąa con ng°åi, th¿m chí có thể gây rái lo¿n chÿc n�ng thÅn kinh, 
đau đÅu, chóng mặt. TiÁng ãn do xe cá gây ra th°ång làm cho con ng°åi sā bāc dãc, 
khó cháu đặc biát là tiÁng còi xe. Tuy nhiên, công ty s¿ đÅu t° trang bá máy móc, thiÁt bá 
sÁn xuÃt tiên tiÁn hián đ¿i sử dăng đián n�ng nên mÿc ãn đ°āc h¿n chÁ mát phÅn đÁm 
bÁo dao đáng trong quy chuẩn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 
27:2010/BTNMT. 

4.2.1.5. Nhiệt dư 

Nhiát d° chą yÁu phát sinh tā quá trình v¿n hành cùng lúc tÃt cÁ các dây chuyÃn 
sÁn xuÃt cáng thêm yÁu tá nÃn nhiát bên ngoài môi tr°ång, đặc biát là vào mùa hè (nền 

nhiệt dao động từ 36 – 380C). Tuy nhiên, dây chuyÃn sÁn xuÃt cąa dā án v¿n hành tā 
đáng bằng đián n�ng nên nÃn nhiát phát sinh s¿ thÃp h¢n so vãi v¿n hành dây chuyÃn 
sử dăng nhiên liáu đát có nguãn gác tā dÅu mß. NÃn nhiát dā kiÁn cao h¢n nÃn nhiát 
ngoài tråi tā 1 – 20C, că thể: 

+ Vào mùa hè: nÃn nhiát dao đáng khoÁng 37 – 400C 

+ Vào mùa đông: nÃn nhiát dao đáng khoÁng 21- 230C (nền nhiệt độ ngoài trời 

trung bình vào mùa đông là 19-210C). 

Nhiát d° quá lãn trong nhà x°ởng sÁn xuÃt s¿ gây Ánh h°ởng trāc tiÁp đÁn sÿc 
khße cąa công nhân làm viác thông qua các biểu hián mÃt n°ãc, ra mã hôi nhiÃu, gây 
choáng váng, tā đó, tiÃm ẩn nguy c¢ tai n¿n lao đáng sÁn xuÃt.  

4.2.1.6. Tác động đến kinh tế xã hội 

*Lợi ích: 

- Dā án đi vào ho¿t đáng s¿ t¿o viác làm cho ng°åi lao đáng. 

- Góp phÅn thúc đẩy ngành công nghiáp và các ngành phă trā phát triển. 

- Lo¿i hình sÁn xuÃt thân thián vãi môi tr°ång, phù hāp vãi đánh h°ãng phát triển 
công nghiáp mà HÁi Phòng đang h°ãng tãi. 

*Tác động tiêu cāc: Bên c¿nh nhÿng lāi ích mà dā án mang l¿i, chúng ta không 
phą nh¿n nhÿng tác đáng tiêu cāc tiÃm ẩn sau: 

- Viác t¿p trung mát l°āng công nhân lãn trong mát không gian rÃt dß gây mÃt tr¿t 
tā t¿i khu vāc nÁu không có bián pháp quÁn lý phù hāp. 

- Ho¿t đáng v¿n tÁi gia t�ng m¿t đá giao thông trên tuyÁn đ°ång quác lá 10, giao 
thông nái bá KCN, gia t�ng tình tr¿ng tÁc ngh¿n và tai n¿n giao thông. Băi, khí thÁi phát 
sinh tā ho¿t đáng này gây Ánh h°ởng đÁn sinh ho¿t cąa nhân dân 2 bên đ°ång v¿n tÁi 
hay trong tr°ång hāp, nguyên v¿t liáu thành phẩm không đ°āc chằng chéo phù hāp s¿ 
r¢i xuáng đ°ång Ánh h°ởng đÁn ng°åi tham gia giao thông và gây xích mích, khiÁu 
kián, mÃt tr¿t tā an ninh khu vāc. 
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- Công tác an toàn lao đáng t¿i Nhà máy không tát s¿ gây nguy hiểm đÁn tính m¿ng 
công nhân, kéo theo nhiÃu há lăy cho xã hái. 

4.2.1.7. Tác động đến giao thông khu vāc 

Khi dā án đi vào ho¿t đáng ổn đánh s¿ góp phÅn làm t�ng mát l°āng cán bá công 
nhân viên, t�ng sá l°āng ph°¢ng tián tham gia giao thông do ho¿t đáng giao thông v¿n 
tÁi ra vào Nhà máy và trong khu vāc. Chính vì v¿y, m¿t đá ph°¢ng tián tham gia giao 
thông t�ng s¿ gây cÁn trở đÁn viác đi l¿i cąa ng°åi dân, các ph°¢ng tián giao thông khác 
và làm t�ng khÁ n�ng xÁy ra tai n¿n giao thông gây thiát h¿i vÃ ng°åi và tài sÁn trên 
tuyÁn đ°ång xung quanh, đặc biát vào giå tan tÅm.  

4.2.1.8. Các sā cố, rủi ro 

a. Sā cố cháy nổ, chập điện  

*Nguyên nhân dẫn đến sā cố này được xác định gồm: 

- Nguãn lửa: tàn thuác lá, nhÿng va ch¿m làm phát sinh tia lửa đián& tiÁp xúc vãi 
nguyên liáu và sÁn phẩm t¿i c¢ sở.  

- Ch¿p đián: các đ°ång dây truyÃn tÁi đián n�ng t¿i c¢ sở qua thåi gian sử dăng có 
thể bá h° hßng t¿i các mái nái hay vß bãc gây hián t°āng ngÁt m¿ch hoặc có thể bá quá 
tÁi đián dẫn đÁn phát sinh nhiát gây ra cháy. 

- Cháy nổ do thiên tai, sÃm sét; 

- Cháy nổ do l°u chÿa nguyên liáu không đúng quy cách. 

- Cháy nổ do quá trình l°u kho và v¿n chuyển sÁn phẩm không đúng quy cách, không 
đÁm bÁo an toàn. 

- Không tuân thą quy trình sÁn xuÃt đÃ ra. 

*Tác động:  

+ Gây Ánh h°ởng đÁn sÿc khße cąa công nhân lao đáng, th¿m chí còn đe dãa tính 
m¿ng con ng°åi, tā đó, kéo theo nhiÃu há lăy khác đÁn vãi gia đình cąa n¿n nhân. 

+ Gây thiát h¿i vÃ tài sÁn, c¢ sở h¿ tÅng kỹ thu¿t cąa Công ty và làm gián đo¿n 
ho¿t đáng sÁn xuÃt hián tr¿ng. 

+ Ành h°ởng đÁn môi tr°ång tā nhiên (đất, nước, không khí). 

+ Ành h°ởng tãi tâm lý cán bá công nhân viên trong Nhà x°ởng. 

Trong quá trình v¿n hành máy móc thiÁt bá sÁn xuÃt có thể gây ra sā cá ch¿p đián, 
nổ cÅu chì hoặc va ch¿m làm phát sinh tia lửa đián dẫn đÁn cháy nổ, đặc biát trong khu 
vāc có l°u chÿa vÁi, sÁn phẩm bao bì dß cháy. Các sā cá cháy nổ nÁu xÁy ra có thể gây 
thiát h¿i tãi tính m¿ng, tài sÁn, con ng°åi và có thể cháy lan sang các x°ởng bên c¿nh 
hoặc Ánh h°ởng trāc tiÁp đÁn cáng đãng xung quanh& Các sā cá cháy nổ s¿ gây h¿u 
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quÁ rÃt nghiêm trãng, ngoài thiát h¿i vÃ tài sÁn, con ng°åi còn gây ô nhißm môi tr°ång 
do đổ tràn hóa chÃt, n°ãc thÁi, băi bẩn& Tuy nhiên, nguy c¢ xÁy ra các sā cá này là rÃt 
nhß, do các thiÁt bá cąa dā án đÃu đ°āc lÁp đặt các cÅu dao tā ngÁt (sẽ tự ngắt cục bộ 

khi xảy ra sự cá) để giÁm thiểu sā cá lan tràn ra các khu vāc lân c¿n. 

b. Tai nạn lao động 

- Không phát hián các nguy hiểm và ô nhißm t¿i n¢i làm viác, thiÁu kiểm tra và xử 
lý nhÿng tr°ång hāp nguy hiểm và ô nhißm đang tãn t¿i trong môi tr°ång lao đáng.  

- Không huÃn luyán an toàn lao đáng cho công nhân, hã s¿ không nh¿n biÁt đ°āc 
các yÁu tá nguy hiểm khi hã tiÁp c¿n v¿n hành vãi máy móc, thiÁt bá, do đó nguy c¢ xÁy 
ra tai n¿n lao đáng và bánh nghÃ nghiáp rÃt cao.  

- Không khám sÿc khße đánh kỳ cho ng°åi lao đáng, không phát hián đ°āc tình 
tr¿ng sÿc khße, tā đó có thể hã phÁi làm viác trong điÃu kián quá sÿc (hay kiệt sức do 

có bệnh nghề nghiệp mà không phát hiện để chữa trị) s¿ gây mßi mát, thiÁu quan sát, 
mÃt bình tĩnh, v¿n hành máy móc không chính xác, khÁ n�ng xÁy ra tai n¿n lao đáng cao  

- Ý thÿc chÃp hành quy đánh cąa ng°åi lao đáng kém, tā đó xuÃt hián các hián 
t°āng làm bāa, làm ẩu, không tuân thą quy trình, không trang bá ph°¢ng tián bÁo há cá 
nhân, không chÃp hành mánh lánh, làm viác không có sā phân công, nhÿng lao đáng trẻ 
th°ång chą quan, l¢ là vãi các mái nguy hiểm, vãi nhÿng låi cÁnh báo an toàn trong lao 
đáng, hã l¿i thiÁu kinh nghiám trong lao đáng sÁn xuÃt. Vì v¿y tÃt yÁu nhÿng mái nguy 
hiểm và tai n¿n luôn ở bên c¿nh hã.  

- ThiÁu kiểm tra, xử lý tā ng°åi làm công tác an toàn lao đáng nhằm phát hián các 
điÃu kián lao đáng xÃu n¢i làm viác, phát hián viác làm bāa, làm ẩu cąa ng°åi lao đáng, 
đÃ xuÃt các bián pháp nhằm đÁm bÁo an toàn lao đáng, vá sinh lao đáng cho ng°åi lao 
đáng trong quá trình sÁn xuÃt s¿ gây ra các nguy c¢ vÃ mÃt an toàn lao đáng. 

c. Sā cố do thiên tai 

+ Các sā cá do gió bão gây ra đái vãi giai đo¿n v¿n hành dā án, bao gãm: 

- Gió bão cÃp 12 trên cÃp 12 có thể l¿t đổ các xe đang chuyên chở nguyên liáu và 
l¿t đổ các xe đang chuyên chở sÁn phẩm trên đ°ång, có thể phá hąy các thiÁt bá công 
nghá có đá cao. 

- Sét làm phá hąy há tháng đián, làm ngāng trá sÁn xuÃt, phá hßng các công trình 
có đá cao. Ngoài ra, sét đánh có thể gây cháy, nổ. 

- Lác cuán, gió bão phá hąy các công trình nhà che chÁn thiÁt bá, kho chÿa làm 
thiát h¿i tãi tài sÁn tā hàng tr�m đÁn hàng nghìn tÃn nguyên liáu. 

- M°a bão lãn liên tăc có thể không thu gom và v¿n chuyển hÁt l°āng rác thÁi 
trong khuôn viên nhà x°ởng. 
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- Ngoài ra, m°a lãn có thể gây ra tình tr¿ng ng¿p, lăt chÁy vào khu vāc t¿p kÁt 
nguyên liáu, khu vāc kho chÿa sÁn phẩm, khu vāc nhà x°ởng Công ty, gây ch¿p m¿ch 
há tháng đián, hßng hóc máy móc, thiÁt bá hoặc dẫn đÁn cuán theo các chÃt bẩn bám 

dính trong n°ãc thÁi đổ tràn ra ngoài môi tr°ång gây ô nhißm nguãn tiÁp nh¿n và ô 
nhißm môi tr°ång xung quanh. 

+ Các sā cá trên có thể gây thiát h¿i cho ng°åi và cho tài sÁn cąa Công ty tā hàng 
chăc đÁn hàng tr�m tỷ đãng. 

d. Sā cố máy nén khí 

Máy nén khí rÃt quan trãng đái vãi dây chuyÃn sÁn xuÃt. NÁm bÁt đ°āc các sā cá 
phát sinh và biÁt cách khÁc phăc chúng s¿ làm giÁm tổn thÃt nhß nhÃt do sā cá máy nén 
khí mang l¿i, các sā cá máy nén khí có thể xÁy ra do các nguyên nhân sau: 

- Sā cá do khởi đáng: máy không khởi đáng, đ°a cÅu chì, đáng c¢ không làm viác, 
áp suÃt không t�ng lên hoặc không thể t�ng lên khi đ¿t đÁn mÿc đá nhÃt đánh, tác đá nén 
giÁm, nhiát đá không khí xÁ ra quá cao, máy khởi đáng l¿i th°ång xuyên. 

- Máy có âm thanh bÃt th°ång: có âm thanh bÃt th°ång ở các van, xylanh, trăc khuỷu. 

- Sā cá cąa áp lāc xÁ, van xÁ khí: áp lāc xÁ quá cao hoặc quá thÃp, khí xÁ ra liên 
tăc ở công tÁc áp xuÃt. 

- Nhÿng sā cá khác: sai giá trá trên đãng hã đo áp suÃt, hao hăt dÅu bôi tr¢n, bá 
tr°āt đai, đáng c¢ quá nóng. 

e. Sā cố do dịch bệnh 

HÁi Phòng là thành phá có khí h¿u nhiát đãi gió mùa vãi bán mùa trong 1 n�m. 
Do khí h¿u th°ång xuyên thay đổi cùng vãi đá ẩm lãn nên khÁ n�ng xÁy ra dách bánh là 
khá lãn. Các dách bánh th°ång xuÃt hián theo mùa nh° bánh sởi, quai bá, đ¿u mùa, sát 
vi rút, lao&đặc biát trong hai n�m trở l¿i đây, dách bánh covid bùng phát m¿nh trên 
ph¿m vi toàn thÁ giãi. Dách bánh xuÃt hián làm Ánh h°ởng đÁn sÿc khße cąa công nhân. 
NÁu không có bián pháp phòng ngāa thì dách bánh có thể lan ráng, gây Ánh h°ởng đÁn 
ho¿t đáng sÁn xuÃt cąa Nhà máy. 

f. Sā cố ngộ độc thāc phẩm 

Nhà máy đặt mua c¢m háp tā đ¢n vá cung ÿng bên ngoài. Chß mát sā bÃt cẩn nào 
trong khâu lāa chãn thāc phẩm, hay chÁ biÁn cũng dẫn đÁn sā cá này. Vì v¿y, chą dā 
án và đ¢n vá cung ÿng s¿ có nhÿng nái quy ràng buác trong hāp đãng để đÁm bÁo an 
toàn thāc phẩm và sÿc khße, tính m¿ng cąa công nhân. 

 g. Sā cố quạt thông gió 

Vãi tác dăng thông khí, qu¿t thông gió là thiÁt bá không thể thiÁu trong nhà x°ởng. 
Tuy nhiên cũng nh° bao thiÁt bá máy móc khác, qu¿t thông gió trong quá trình sử dăng 
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không thể không tránh khßi sā cá, lßi kỹ thu¿t gây nên nhÿng h¿n chÁ và khó kh�n, các 
sā cá qu¿t thông gió có thể xÁy ra do các nguyên nhân sau: 

- Qu¿t thông gió không ch¿y: do nguãn đián kÁt nái không đÁm bÁo, bá truyÃn 
ch°a ho¿t đáng, đáng c¢ quá nhß hoặc quá tÁi nên qu¿t không ch¿y, van điÃu khiển cąa 
qu¿t hút bá hßng. 

- Nhÿng sā cá khác: âm thanh qu¿t bÃt th°ång, l°u l°āng qu¿t quá lãn, áp suÃt 
tĩnh không chuẩn, quá tÁi đáng c¢ gây nóng. 

h. Sā cố đối với hệ thống điều hòa 

Há tháng điÃu hòa là mát công trình bÁo vá môi tr°ång cąa dā án. Khi há tháng 
gặp sā cá s¿ Ánh h°ởng ít nhiÃu đÁn điÃu kián vi khí h¿u trong x°ởng sÁn xuÃt, Ánh 
h°ởng trāc tiÁp đÁn sÿc khße công nhân. Nguyên nhân xÁy ra sā cá t¿i thiÁt bá gãm: 

- Lßi ở motor qu¿t dàn nóng. 

- Nhiát đá đ°ång áng đẩy không bình th°ång. 

- Tín hiáu tā mô t¢ qu¿t dàn nóng không bình th°ång. 

- Lßi ở đÅu cÁm biÁn nhiát đá (R1T) gió bên ngoài. 

- Lßi ở đÅu cÁm biÁn nhiát đá đ°ång áng gas đi. 

- Lßi ở đÅu cÁm biÁn nhiát đá (R2T) đ°ång áng gas vÃ. 

- Lßi cÁm biÁn đá quá l¿nh (R5T). 

Vì v¿y, chą dā án s¿ chú trãng đÁn viác bÁo d°ÿng há tháng đánh kỳ, h¿n chÁ tái 
đa sā cá đái vãi há tháng này.  

k. Sā cố đối với các doanh nghiệp cùng thuê trong khu vāc nhà xưởng của Công 
ty TNHH Chin Hung Việt Nam. 

Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam tiÁn hành xây dāng nhà x°ởng phăc vă cho 
ho¿t đáng sÁn xuÃt. Ngoài ra, cho các đ¢n vá hāp tác thuê mát phÅn nhà x°ởng dôi d°. 
Vì v¿y, trong cùng mát mặt bằng sÁn xuÃt, có thể có đãng thåi nhiÃu đ¢n vá cho thuê 
(mặt bằng hián tr¿ng thuê cąa Dā án bao gãm cùng vãi mặt bằng sÁn xuÃt cąa Công ty 
TNHH Chin Hung Viát Nam và Công ty TNHH Công ty TNHH Young Ho Eng Vina 
thuê). Trong quá trình ho¿t đáng sÁn xuÃt, khu vāc nhà x°ởng s¿ đ°āc phân khu, làm 
t°ởng bao hoặc barie chÁn phân tách; Tuy nhiên, dā án vẫn sử dăng chung h¿ tÅng cổng 
ra vào dā án, khu vāc bãi đß xe,& Vì v¿y, tiÃn ẩn nguy c¢ mẫu thuẫn trong quá trình 
ho¿t đáng nh°: 

- Các ph°¢ng tián xuÃt nh¿p nguyên liáu, hàng hóa cąa các đ¢n vá cùng t¿p trung 
1 thåi điểm; tranh chÃp, không nh°ång nhán& 

- Sā thiÁu ý thÿc, vÃt rác bāa bãi ra ngoài khuôn viên chung: sân, đ°ång nái bá,& 
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- Công nhân ra vào khu vāc cãng dā án, công nhân để lẫn khu để xe, hay mâu 
thuẫn trong quá trình sinh ho¿t, qua l¿i,& 

4.2.2. Các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ãng đÁ xuÃt thÿc hián 

4.2.2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải  

a. Từ hoạt động giao thông vận tải  

- Bá trí các ph°¢ng tián v¿n chuyển nguyên v¿t liáu, sÁn phẩm và các ph°¢ng tián 
giao thông đi l¿i cąa cán bá công nhân viên ra vào Công ty hāp lý. Đái vãi các lo¿i xe 
cá nhân khi ra vào Công ty phÁi tÁt máy, dÁt xe, không cho các xe nổ máy trong lúc chå 
nh¿n hàng. 

- Khi v¿n chuyển nguyên liáu (chủ yếu là container) tā n¢i cung cÃp đÁn khu vāc 
nhà máy và sÁn phẩm để xuÃt bán thá tr°ång, các ph°¢ng tián v¿n chuyển đÁm bÁo tuân 
thą đúng các quy đánh vÃ an toàn trong l°u thông: đ�ng kiểm, bÁo d°ÿng và không chở 
hàng hóa v°āt quá tÁi trãng cąa xe. 

- Th°ång xuyên kiểm tra và bÁo trì các ph°¢ng tián v¿n chuyển, đÁm bÁo tình 

tr¿ng kỹ thu¿t tát. 

- Th°ång xuyên phun n°ãc rửa đ°ång (dạng phun mưa), t¿o đá ẩm cąa bÃ mặt đ°ång 
giao thông nái bá xung quanh nhà máy để giÁm băi trong điÃu kián thåi tiÁt khô hanh. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm không khí trong quá trình sản xuất  

*Biện pháp thông gió nhà xưởng 

- Th°ång xuyên bÁo d°ÿng thiÁt bá, máy móc để giÁm thiểu đ�ng kể phát tán băi 
vào môi tr°ång. 

- Nhà x°ởng thuê cąa Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam đ°āc thiÁt kÁ hāp lý, 
đÁm bÁo t¿n dăng đ°āc thông gió tā nhiên kÁt hāp vãi thông gió cÿng bÿc để giÁm thiểu 
nãng đá khí thÁi tā khu vāc này. Că thể nh° sau: Nhà x°ởng đ°āc thiÁt kÁ có cửa mái 
và cửa chãp trên t°ång. Gió t°¢i đ°āc cÃp vào tā các cửa chãp, khí nóng s¿ đ°āc thoát 
ra ngoài qua há tháng cửa mái. 

 

Hình 4.2. Mô hình thông gió cho nhà xưởng sản xuất 
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*Hệ thống điều hòa, quạt thông gió: 

- Công ty lÁp đặt 10 qu¿t thông gió áp t°ång vãi công suÃt 0,55 KW/1 qu¿t, l°u 
l°āng hút 900 m3/h và 11 điÃu hoà vãi công suÃt làm l¿nh 12.000 Btu đÁn 45.000 Btu/h/1 
chiÁc t¿i khu vāc nhà x°ởng sÁn xuÃt và khu vāc nhà v�n phòng. 

(Bản vẽ mặt bằng bá trí quạt thông gió và điều hòa được đính kèm phụ lục). 

Há tháng điÃu hòa nhiát đá mà dā án lÁp đặt sử dăng môi chÃt l¿nh R410A – đây là 
lo¿i dung môi l¿nh an toàn, có mÿc đá tác đáng đÁn tÅng ozon thÃp và vẫn đ°āc phép sử 
dăng t¿i Viát Nam. 

V¿y nên, viác sử dăng lo¿i điÃu hòa có môi chÃt l¿nh R410A s¿ bÁo vá sÿc khße cąa 
con ng°åi, khách hàng sử dăng. 

*Giảm thiểu bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất 

- Cam kÁt đÅu t° dây chuyÃn sÁn xuÃt mãi 100% có nguãn gác xuÃt xÿ, đÁm bÁo 
thông sá kỹ thu¿t; thāc hián bÁo d°ÿng dây chuyÃn sÁn xuÃt t¿i Nhà máy đánh kỳ, tÅn 
suÃt dā kiÁn 3 tháng/lÅn.  

- Đãng thåi, chą dā án s¿ thiÁt l¿p nái quy t¿i x°ởng sÁn xuÃt, trang bá đÅy đą bÁo 
há lao đáng cho công nhân sÁn xuÃt và yêu cÅu hã nghiêm túc thāc hián.  

- Phân chia khu vāc sÁn xuÃt, bá trí thåi gian v¿n hành sÁn xuÃt hāp lý, tránh chãng 
chéo gây ô nhißm căc bá, tÁt nhÿng máy móc ho¿t đáng không hiáu quÁ và tìm giÁi pháp 
khÁc phăc káp thåi.  

c. Biện pháp giảm thiểu khí thải tại khu vāc hàn, khu vāc nhúng thiếc: 

*Theo kết quả tính toán tại mục 3.2.1 của báo cáo, nồng độ khí thải tại khu 
vāc hàn, nhúng thiếc nằm trong giới hạn cho phép đối với môi trường không khí khu 
vāc làm việc.  

Để đÁm bÁo môi tr°ång làm viác lâu dài cho công nhân lao đáng, Nhà máy trang 
bá 02 thiÁt bá thu gom, xử lý h¢i thiÁc hàn (h¢i Sn); Mßi thiÁt bá gãm bá lãc khí màng 
lãc 4 lãp: bông lãc thô, bông hút dÅu, lõi lãc thô và lõi lãc tinh;  

- L°u l°āng 1 thiÁt bá: 200m3/h. 

- Đián áp cho phép: 220V 

- Công suÃt: 80W 

- Hiáu quÁ lãc: 99,97% 

- àng hút khí hàn: đ°ång kính 50mm đá dài 1.200mm 

- Kích th°ãc (dài*ráng*cao): 290*240*300mm 

- Trãng l°āng: 13kg. 
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*Hình ảnh thiết bị: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Quy trình: 

- ThiÁt bá thu gom xử lý khí h¢i thiÁc hàn (h¢i Sn) là mát thiÁt bá di đáng; bao 
gãm có miáng hút; áng hút khí hàn và bá lãc. 

- T¿i vá trí máy hàn; nhúng thiÁc, thiÁt bá xử lý khí hàn (h¢i Sn) s¿ đ°āc lÁp đặt 
để đÅu chăp hút gÁn gÅn vãi vá trí hàn, bể nhúng thiÁc.  

- H¢i thiÁc hàn phát sinh tā máy hàn, bể thiÁc s¿ đ°āc qu¿t hút gió chính cąa thiÁt 
bá hút qua áng dẫn đi vào bá lãc khí. Bá lãc khí gãm: bông lãc thô, bông hút dÅu s¢ bá, 
lõi lãc hiáu suÃt trung bình và lõi lãc hiáu suÃt cao. 

+ Bông lãc thô: chą yÁu lãc băi có kích th°ãc lãn lẫn vào trong không khí.  

+ Bông hút dÅu: Chą yÁu hÃp phă các h¢i thiÁc có trong khu vāc hàn, bể thiÁc, 
mát phÅn băi mán còn l¿i sau quá trình lãc thô. 

+ Lõi lãc thô: Các v¿t liáu bên trong lõi lãc đ°āc làm tā PP nh¿p khẩu, sāi thąy 
tinh và các v¿t liáu khác, không đác h¿i và không mùi. Có thể hÃp phă và xử lý hiáu quÁ 
các h¿t băi tā 0,3 micron trở lên, có thåi gian sử dăng lâu và lãc tát. 

+ Lõi lãc tinh sử dăng bông lãc ho¿t tính: chą yÁu lãc h¢i thiÁc hàn (h¢i thiÁc) 

và băi. Có thể đ¿t hiáu suÃt lãc 99,99% đái vãi các h¿t có đ°ång kính 0,3 micron.  

Khí thÁi đi ra khßi thiÁt bá xử lý đ°āc thoát trāc tiÁp vào khu vāc x°ởng sÁn xuÃt 
t¿i cửa thoát trên thiÁt bá xử lý. Các v¿t liáu lãc và bông lãc ho¿t tính sau khi hÃp phă 
bão hòa s¿ đ°āc thay thÁ theo thāc tÁ sử dăng và đ°āc thu gom, xử lý cùng chÃt thÁi 
nguy h¿i cąa nhà máy. 

d. Giảm thiểu bụi, khí thải từ máy nén khí 

Máy nén khi sử dăng đián n�ng nên nãng đá phát sinh băi, khí thÁi là không 
nhiÃu. H¢n nÿa, thiÁt bá đ°āc đặt trong phòng riêng, có đÅy đą thông gió tā nhiên, qu¿t 
hút nên giÁm thiểu đ°āc tác đáng này. 
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4.2.2.2. Nước mưa chảy tràn 

a. Sơ đồ thu gom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa 

b. Biện pháp thu gom, quản lý 

+ Chą đÅu t°:  

 Do các ho¿t đáng sÁn xuÃt cąa Công ty chą yÁu t¿p trung trong khu vāc nhà 
x°ởng thuê (mát phÅn nhà x°ởng t¿i tÅng 1), nên Công ty s¿ thāc hián viác 
quÁn lý cán bá công nhân viên, khách hàng và ph°¢ng tián v¿n tÁi nguyên 
liáu, sÁn phẩm ra vào khu vāc dā án theo sā thßa thu¿n, hāp tác vãi đ¢n vá 
cho thuê là Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam. Không để t¿p kÁt, v°¢ng 
vãi chÃt thÁi, nguyên liáu, thành phẩm ra ngoài khu vāc sân, đ°ång nái bá 
xung quanh khu vāc h¿ tÅng Dā án. 

 ThiÁt l¿p nái quy trong ph¿m vi ho¿t đáng cąa nhà máy, yêu cÅu công nhân 
thu gom, l°u chÿa chÃt thÁi phù hāp, không vÿt bāa bãi. 

 Đái vãi các h¿ng măc sử dăng chung ngoài h¿ tÅng nh°: khu vāc bãi đß xe, 
cổng ra vào dā án,& Công tý s¿ tiÁn hành phái hāp chặt ch¿ vãi đ¢n vá cho 
thuê là Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam để đÁm bÁo theo dõi, giám 
sát và quán triát công nhân viên tuân thą các quy đánh chung cąa khu vāc. 

+ Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam: Thāc hián viác theo dõi, kiểm soát n°ãc 
m°a chÁy tràn trên mái công trình thu vào đ°ång áng dẫn, đÃu nái vào rãnh thu, há ga 
lÁng cặn; n°ãc m°a chÁy tràn trên mặt bằng dā án đ°āc thu gom, xử lý, lo¿i bß chÃt rÁn 
l¢ lửng t¿i rãnh thu, há ga lÁng cặn. N°ãc m°a sau xử lý đÃu nái vào há tháng thoát 
n°ãc cąa KCN. 

c. Thông số kỹ thuật:  

- Công trình thoát n°ãc m°a trên mái: seno chÿa, đ°ång áng PVC D110 

N°ãc m°a chÁy tràn trên 
mái công trình.... 

N°ãc m°a chÁy tràn trên 
mặt bằng sân, đ°ång nái bá 

Song chÁn rác Seno chÿa, đ°ång áng dẫn 

Đ°ång áng dẫn 

Há ga lÁng cặn 

Há tháng thoát n°ãc m°a 
cąa KCN Tràng Duá 
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- Công trình thoát n°ãc m°a mặt bằng: 

+ Đ°ång áng dẫn n°ãc m°a: D200, D300, D400, D500, D600 và đá nghiêng I = 0,2% 

+ Há ga lÁng cặn đ°āc xây dāng bằng BTCT, dung tích 1,5 m3 (kích thước: dài x 

rộng x cao = 1 x 1 x 1,5(m)). Song chÁn rác đ°āc thiÁt kÁ bằng thép không gß 

- Điểm đÃu nái n°ãc m°a: 01 điểm đÃu nái n°ãc m°a chung vào h¿ tÅng thoát 
n°ãc mặt cąa Khu công nghiáp do Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam quÁn lý. 

- Nguãn tiÁp nh¿n n°ãc m°a: há tháng thoát n°ãc mặt cąa KCN Tràng Duá. 

- Ph°¢ng thÿc xÁ thÁi: Tā chÁy 

d. Sức chịu tải của công trình: Các công trình thu gom n°ãc m°a hián tr¿ng vẫn 
tát, Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam quÁn lý s¿ tiÁn hành n¿o vét bùn cặn t¿i các 
rãnh thu và há ga lÁng đánh kỳ. Chą đÅu t° s¿ thanh toán đÅy đą các phí dách vă theo 
thßa thu¿n hāp tác.. 

4.2.2.3. Công trình xử lý nước thải 

a. Sơ đồ thu gom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

b. Biện pháp thu gom, quản lý 

+ Chą đÅu t°:  

 ThiÁt l¿p nái quy trong khu vāc ho¿t đáng cąa dā án, yêu cÅu công nhân đi 
vá sinh đúng n¢i quy đánh. 

 T¿n dăng sử dăng công trình xử lý n°ãc thÁi hián tr¿ng do Công ty TNHH 
Ching Hung Viát Nam đã đÅu t° xây dāng: toàn bá l°āng n°ãc thÁi sinh ho¿t 
cąa công nhân đ°āc thu gom, xử lý t¿i bể tā ho¿i 3 ng�n khu vāc nhà vá 
sinh). 

+ Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam: Thāc hián viác theo dõi, kiểm soát n°ãc 
thÁi sinh ho¿t phát sinh tā các bể tā ho¿i (bao gãm có cÁ bể tā ho¿i t¿i khu vāc v�n 

N°ãc thÁi tā 
nhà vá sinh 

Há ga cuái Bể tā ho¿i 3 
ng�n (12m3) 

N°ãc rửa tay 
chân 

Bể lÁng 4 ng�n 
cąa Công ty 

TNHH Ching 
Hung Viát Nam 

Há tháng thoát n°ãc 
chung cąa KCN 

Tr¿m XLNT t¿p 
trung cąa KCN 
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phòng cho Chą đÅu t° thuê) sau đó dẫn vào bể lÁng cąa Công ty TNHH Ching Hung 
Viát Nam thu gom để lÁng cặn tr°ãc khi đÃu nái vào tr¿m xử lý n°ãc thÁi t¿p trung cąa 
Khu công nghiáp Tràng Duá (Công ty TNHH Intellienergy Technology thuê nhà x°ởng 
sẵn có cąa Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam, Công ty TNHH Ching Hung Viát 
Nam đã đ°āc cÃp GPMT sá 37/GPMT-BQL ngày 04/01/2024). 

c. Công trình xử lý:  

+ 01 bể tā ho¿i, dung tích 12 m3 t¿i khu vāc nhà vá sinh, kích th°ãc 4 x 2 x1,5 (m). 

+ Bể lÁng 4 ng�n cąa Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam có dung tích 49,92 m3 
(kích thước: dài x rộng x sâu = 7,8 x 3,2 x 2(m)) 

+ Đ°ång áng thu gom n°ãc thÁi: PVC D400, đá dác 0,3%  

+ H°ãng tiêu thoát: n°ãc thÁi tā nhà vá sinh sau khi đ°āc xử lý bằng các bể bể tā 
ho¿i 3 ng�n cùng vãi n°ãc rửa tay chân dẫn vào bể lÁng 04 ng�n để tiÁp tăc xử lý, n°ãc 
sau xử lý theo đ°ång áng PVC D400, đá dác 0,3% đÃu nái vào há tháng thoát n°ãc thÁi 
chung và tiÁp tăc xử lý thÿ cÃp t¿i Tr¿m XLNT t¿p trung cąa KCN.  

d. Sức chịu tải của công trình xử lý:  

L°āng công nhân dā kiÁn trong giai đo¿n này là 53 ng°åi (2,4 m3 n°ãc thÁi/ngày 
đêm) - l°āng thÁi nhß, phù hāp vãi khÁ n�ng đánh giá, yêu cÅu cąa đ¢n vá cho thuê nhà 
x°ởng là Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam.  

Chą đÅu t° s¿ phái hāp chặt ch¿ vãi Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam để tiÁn 
hành theo dõi, kiểm soát, đÁm bÁo công tác vá sinh môi tr°ång khu vāc dā án. Trong 
đó, Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam quÁn lý s¿ tiÁn hành n¿o vét bùn cặn t¿i bể 
phát, giám sát n°ãc thÁi đánh kỳ, báo cáo Công ty cổ phÅn KCN Sài Gòn – HÁi Phòng 
và c¢ quan nhà n°ãc để theo dõi, giám sát. Chą đÅu t° s¿ thanh toán đÅy đą các phí dách 
vă theo thßa thu¿n hāp tác. 

*Điểm xả nước thải sau xử lý: 

- Vị trí xả nước thải: t¿i ga thu cuái cąa Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam 
tr°ãc khi đÃu nái vào há tháng thoát n°ãc chung cąa KCN Tràng Duá. To¿ đá: X(m) = 
2307823 ; Y(m) = 588395. 

Ghi chú: Công ty TNHH Intellienergy Technology chung điểm xÁ thÁi vãi Công 
ty TNHH Chin Hung Viát Nam. Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam s¿ cháu trách 
nhiám vÃ mặt pháp lý vãi c¢ quan quÁn lý nhà n°ãc, Công ty cổ phÅn KCN Sài Gòn – 
HÁi Phòng. Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam đã đ°āc Ban QuÁn lý khu kinh tÁ cÃp 
GiÃy phép môi tr°ång sá 37/GPMT-BQL ngày 04/01/2024. 

 - Nguồn tiếp nhận: há tháng thoát n°ãc thÁi chung và tr¿m xử lý n°ãc thÁi t¿p 
trung cąa KCN Tràng Duá. 
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4.2.2.4. Công trình lưu trÿ, xử lý chất thải  

a. Đối với chất thải sinh hoạt:  

- Bá trí đÅy đą các thùng chÿa sau phân lo¿i chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t t¿i nguãn theo 
QuyÁt đánh sá 60/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 ban hành Quy đánh vÃ quÁn lý chÃt 
thÁi rÁn trên đáa bàn thành phá HÁi Phòng gãm: thùng chÿa rác thÁi màu xanh lá cây: sử 
dăng chÿa rác thÁi thāc phẩm; mày trÁng, trong suát: sử dăng chÿa rác thÁi có khÁ n�ng 
tái sử dăng, tái chÁ; màu vàng: sử dăng chÿa rác thÁi sinh ho¿t khác. 

- Nguyên tÁc thu gom: ChÃt thÁi rÁn đ°āc thu gom và phân lo¿i ngay t¿i nguãn 
trong quá trình thu gom. 

- Trang bá thùng chÿa rác thÁi sinh ho¿t có nÁp đ¿y, đặt t¿i nhÿng n¢i phát sinh: 
T¿i khu vāc v�n phòng, nhà x°ởng: thùng nhāa lo¿i 50 lít.  

- ChÃt thÁi sinh ho¿t đ°āc thu gom trong các thùng chÿa cuái ngày thuê đ¢n vá 
chÿc n�ng thu gom, xử lý theo quy đánh.  

- Yêu cÅu công nhân tuân thą mãi nái quy vÃ an toàn lao đáng, vá sinh môi tr°ång, 

không xÁ rác bāa bãi 

b. Đối với chất thải sản xuất:  

- Các chÃt thÁi rÁn sÁn xuÃt đ°āc phân lo¿i t¿i nguãn và đ°āc thu gom vÃ kho l°u 
trÿ chÃt thÁi rÁn sÁn xuÃt dián tích 8m2. 

- Đái vãi các chÃt thÁi rÁn có thể tái chÁ đ°āc (bao bì, giấy, bìa carton, đầu mẩu 

kim loại,...), Công ty s¿ bán cho các đ¢n vá tái chÁ chÃt thÁi. 

- Đái vãi các chÃt thÁi rÁn không thể tái chÁ đ°āc (những chất thải khác không 

dính thành phần nguy hại), Công ty ký hāp đãng vãi các đ¢n vá xử lý chÃt thÁi công 
nghiáp có đą chÿc n�ng để thu gom và xử lý theo quy đánh. 

- Sÿc cháu tÁi cąa kho chÿa chÃt thÁi công nghiáp: vãi dián tích 8 m2 thì sÿc chÿa 
tái đa cąa kho khoÁng 1,9 tÃn chÃt thÁi/ngày. Khái l°āng chÃt thÁi phát sinh trong quá 
trình ho¿t đáng cąa dā án là 13,134 tÃn/n�m ~ 42kg/ngày đêm (nhß hơn sức chịu tải của 

kho chứa).  

- H¢n nÿa, Công ty s¿ bá trí nhân viên môi tr°ång giám sát quy trình thu gom, t¿p 
kÁt chÃt thÁi vào kho chÿa; đãng thåi, c�n cÿ theo l°āng chÃt thÁi phát sinh thāc tÁ mà 
liên há vãi đ¢n vá v¿n chuyển xử lý đÁm bÁo không l°u chÿa quá nhiÃu trong kho. Khi 
đó, sÿc cháu tÁi cąa kho hián tr¿ng là đÁm bÁo.  

c. Chất thải nguy hại 

- Cam kÁt thāc hián các bián pháp quÁn lý, chuyển giao chÃt thÁi nguy h¿i theo 
đúng quy đánh t¿i Nghá đánh sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cąa Chính Phą và 
Thông t° sá 02:2022/TT-BNTMT ngày 10/01/2022 cąa Bá Tài nguyên và Môi tr°ång.  
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- Thāc hián thu gom, phân lo¿i chÃt thÁi nguy h¿i vào thùng phuy chÿa, 8 thùng, 
dung tích tā 100 - 200 lít/thùng, có nÁp đ¿y, ghi đÅy đą tên, mã sá CTNH và chuyển 
giao đánh kỳ cho đ¢n vá chÿc n�ng v¿n chuyển, xử lý. 

- Hāp đãng vãi đ¢n vá có chÿc n�ng để v¿n chuyển, thu gom, xử lý đúng theo quy 
đánh cąa pháp lu¿t. 

- Công trình l°u giÿ: kho chÿa có dián tích 8 m2, đÁm bÁo kín, có biển cÁnh bÁo, 
che đ°āc nÁng m°a, nÃn bê tông, có gå cháng tràn,... và trang bá đÅy đą thiÁt bá PCCC, 
xẻng, cát... theo đúng quy đánh t¿i Thông t° sá 02:2022/TT-BNTMT ngày 10/01/2022 
cąa Bá Tài nguyên và Môi tr°ång. 

- Sÿc cháu tÁi cąa kho chÿa chÃt thÁi nguy h¿i: vãi dián tích 8m2 thì sÿc chÿa tái 
đa cąa kho khoÁng 1,9 tÃn chÃt thÁi/ngày. Khái l°āng chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh trong 
quá trình ho¿t đáng cąa dā án là 1.710,4kg/n�m ~ 142,5kg/tháng (nhß hơn sức chịu tải 

của kho chứa).  

- H¢n nÿa, Công ty s¿ bá trí nhân viên môi tr°ång giám sát quy trình thu gom, t¿p 
kÁt chÃt thÁi vào kho chÿa; Đãng thåi, c�n cÿ theo l°āng chÃt thÁi phát sinh thāc tÁ mà 
liên há vãi đ¢n vá v¿n chuyển xử lý đÁm bÁo không l°u chÿa quá nhiÃu trong kho. Khi 
đó, sÿc cháu tÁi cąa kho hián tr¿ng là đÁm bÁo.  

4.2.2.5. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

a. Hoạt động vận tải 

- Sử dăng ph°¢ng tián v¿n chuyển đã đ°āc kiểm đánh vÃ thông sá kỹ thu¿t, nguãn 
gác xuÃt xÿ.  

- Th°ång xuyên kiểm tra, bÁo d°ÿng, tra dÅu mÿ các đáng c¢ cąa ph°¢ng tián v¿n 
tÁi để phát hián hßng hóc và có ph°¢ng án sửa chÿa káp thåi. 

- Quy đánh tác đá đái vãi các ph°¢ng tián v¿n chuyển ra vào công ty, tác đá tā 5-
10 km/h và tuân theo sā điÃu phái cąa bÁo vá. 

b. Hoạt động sản xuất của Công ty 

- Nhà x°ởng đ°āc xây dāng cao ráo, thông thoáng. 

- Trang bá đÅy đą bÁo há lao đáng cho công nhân làm viác trong x°ởng sÁn xuÃt nh° 
quÅn áo bÁo há, nút bát tai,... 

- Sử dăng máy móc, thiÁt bá hián đ¿i, có nguãn gác xuÃt xÿ rõ ràng, đÁm bÁo các 
thông sá kỹ thu¿t. 

- TÁt mát sá máy móc, thiÁt bá ho¿t đáng kém hiáu quÁ hoặc trăc trặc để tránh tình 
tr¿ng cáng h°ởng tiÁng ãn gây ãn căc bá. 

- LÁp đặt các thiÁt bá cháng ãn, cháng rung đáng phía d°ãi chân cąa máy móc, thiÁt 
bá nh° nút cao su, đám cháng rung.  
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- Th°ång xuyên kiểm tra sā cân bằng cąa máy móc, kiểm tra đá �n mòn cũng nh° tra 
dÅu mÿ bÁo d°ÿng đáng c¢ cąa thiÁt bá đÁm bÁo quá trình v¿n hành ổn đánh cąa thiÁt bá.  

4.2.2.6. Nhiệt dư  

- Nhà x°ởng đ°āc xây dāng cao, thông thoáng, sử dăng v¿t liáu cháng nóng, đãng 
thåi lāi dăng triát để thông gió tā nhiên để cÁi thián điÃu kián vi khí h¿u trong x°ởng: 
bá trí các cửa sổ, cửa tråi và cửa ra vào phù hāp để lāi dăng tái đa h°ãng gió tā nhiên 
trong khu vāc.  

- Bá trí thåi gian nghß ng¢i, giÁi lao giÿa giå hāp lý cho công nhân làm viác t¿i 
khu vāc đặt máy gia nhiát. 

- Bá trí, cung cÃp đÅy đą n°ãc uáng cho công nhân làm viác t¿i Công ty. 

- V¿n thành há tháng điÃu hoà liên tăc để duy trì nhiát trong x°ởng sÁn xuÃt. 

4.2.2.7. Biện pháp giảm thiểu đối với giao thông khu vāc  

- Sử dăng các ph°¢ng tián có trãng tÁi phù hāp vãi há tháng giao thông khu vāc 
để v¿n chuyển nguyên v¿t liáu và sÁn phẩm.  

- Các ph°¢ng tián v¿n chuyển không đ°āc v°āt quá trãng tÁi cho phép. 

- Quán triát các lái xe ch¿y đúng tác đá, tuân thą lu¿t giao thông trên dãc tuyÁn 
đ°ång v¿n chuyển. 

- Phái hāp vãi các đ¢n vá điÃu phái giao thông trong khu vāc khi xÁy ra các xung 
đát giao thông gÅn khu vāc ho¿t đáng cąa Công ty. 

4.2.2.8. Các sā cố, rủi ro 

a. Biện pháp phòng chống sā cố cháy nổ 

- Phái hāp vãi đ¢n vá PCCC có chÿc n�ng thāc hián lÁp đặt há tháng PCCC gãm: 

+ T¿i nhà x°ởng lÁp đặt há tháng chÿa cháy tā đáng bằng n°ãc Sprinkler, bình bát 
chÿa cháy, háp đāng vòi chÿa cháy, thiÁt bá báo cháy tā đáng, nái quy, tiêu lánh PCCC, 
bá trí lái thoát hiểm (cửa thoát hiểm, đường thoát hiểm trong xưởng...) 

+ T¿i kho chÿa, nhà v�n phòng: lÁp đặt bình bát chÿa cháy, háp đāng vòi n°ãc 
chÿa cháy, thiÁt bá báo cháy tā đáng... 

+ Đ°ång nái bá cąa dā án thiÁt kÁ đÁm bÁo cho quá trình v¿n chuyển đãng thåi 
thu¿n tián cho công tác thoát hiểm khi sā cá xÁy ra. 

+ LÁp đặt thiÁt bá báo cháy tā đáng t¿i nhà bÁo vá. 

+ Các tr¿m cÿu hßa cąa KCN đã đ°āc bá trí xung quanh khuôn viên Công ty tiÁp 
n°ãc s¿ch trāc tiÁp để ÿng cÿu trong tr°ång hāp sā cá xÁy ra. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án <Công ty TNHH Intellienergy 

Technology= 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO – 2024                           79 

- Nhà x°ởng cąa Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam đã đ°āc phòng CÁnh sát 
PCCC và CNCH đãng ý nghiám thu vÃ PCCC đãng ý nghiám thu t¿i v�n bÁn sá 76/NT-
PC07 ngày 29/04/2020. 

Ngoài ra t¿i khu vāc bên ngoài nhà x°ởng có 01 bể n°ãc PCCC dung tích 500 m3 
để đÁm bÁo xử lý trong tr°ång hāp có sā cá xÁy ra. 

- Đánh kỳ, phái hāp vãi đ¢n vá có chÿc n�ng đánh giá tình tr¿ng sử dăng cąa thiÁt 
bá PCCC hián tr¿ng để c¢ sở có ph°¢ng án thay thÁ káp thåi, thāc hián dißn t¿p PCCC 
t¿i Nhà máy, đãng thåi, cử cán bá t¿i c¢ sở đi t¿p huÃn các lãp vÃ PCCC.  

- Niêm yÁt tên, đ¢n vá phòng cháy chÿa cháy cąa UBND huyán, CÁnh sát PCCC, 
để liên l¿c trong tr°ång hāp sā cá xÁy ra. 

- Quy đánh khu vāc hút thuác t¿i Nhà máy, tránh xa các khu vāc chÿa nhiên liáu, 
hóa chÃt, chÃt thÁi lßng dß bÁt cháy. 

b. An toàn lao động 

- TÃt cÁ công nhân t¿i Công ty đÃu đ°āc hãc t¿p vÃ các quy đánh an toàn và vá sinh 

lao đáng.  

- Quy đánh và yêu cÅu công nhân tuân thą chặt ch¿ vÃ an toàn sử dăng các thiÁt bá, 
máy móc, đặc biát là nhÿng thiÁt bá làm viác ở nhiát đá và áp suÃt cao. 

- Th°ång xuyên vá sinh, dãn dẹp nhà x°ởng và kiểm tra, bÁo d°ÿng, lau chùi máy 
móc thiÁt bá. 

- Trang bá bÁo há lao đáng cho công nhân làm viác nh°: g�ng tay, quÅn áo, mũ, 
kính, nút bát tai...  

- LÁp đặt há tháng chiÁu sáng phù hāp vãi yêu cÅu lao đáng và tiêu chuẩn vá sinh 
lao đáng.  

- TiÁn hành công tác kiểm tra sÿc khße đánh kỳ cho công nhân, giÿ vá sinh an toàn 
thāc phẩm, h¿n chÁ bánh nghÃ nghiáp. 

- L¿p ph°¢ng án phù hāp để xử lý khi xÁy ra tai n¿n, thāc hián dißn t¿p và bãi 
d°ÿng kiÁn thÿc cho cán bá phă trách đánh kỳ 1 n�m/lÅn.  

c. Phòng ngừa các sā cố do thiên tai  

*Phòng cháng sự cá bão lũ, mưa lớn: Khu vāc dā án nằm trong khu vāc có h¿ 
tÅng c¢ sở thoát n°ãc khá tát nên khi xÁy ra thiên tai nh° bão, m°a lãn,... thì khÁ n�ng 
lăt lái là khá thÃp. Tuy nhiên vào mùa m°a bão Công ty vẫn phÁi có nhÿng bián pháp 
để phòng cháng nhằm ÿng phó khi có sā cá do m°a bão gây ra, că thể nh° sau: 

- Bá trí lāc l°āng công nhân viên th°ång trāc phòng cháng bão lũ để káp thåi ÿng 
cÿu khi có sā cá xÁy ra t¿i khu vāc x°ởng sÁn xuÃt và toàn bá các ho¿t đáng khác cąa 
Công ty.  
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- Th°ång xuyên n¿o vét há tháng thu gom, thoát n°ãc m°a để giÁm thiểu hián 
t°āng tÁc ngh¿n. 

*Phòng cháng sự cá sét đánh: 

- LÁp đặt đÅy đą thiÁt bá há tháng cháng sét cho các nhà x°ởng - đÅu thu sét lo¿i 
phát x¿ sãm (ESE) vãi bán kính bÁo vá R = 107m, lÁp trên cát cao 5m. Bán kính bÁo vá 
cąa kim thu sét đÁm bÁo bao phą toàn bá khu vāc nhà x°ởng.  

- Đián trở nái đÃt đ°āc thiÁt kÁ đ¿t trá sá cho phép (R ≤ 10 Ωhm). 

d. Sā cố máy nén khí 

- Tổ chÿc thāc hián kiểm tra v¿n hành, kiểm đánh an toàn thiÁt bá theo quy đánh 
cąa pháp lu¿t; cÃm sử dăng thiÁt bá đã quá thåi h¿n kiểm đánh. 

- L¿p sổ theo dõi quÁn lý thiÁt bá, trong đó bÁt buác có các nái dung quÁn lý nh°: 
lách bÁo d°ÿng, tu sửa, kiểm tra, kiểm đánh. 

- Thāc hián các quy đánh an toàn lao đáng khi sử dăng máy nén khí nh° không 
kiểm tra máy nén khí trāc tiÁp bằng ngãn lửa, trang bá g�ng tay, quÅn áo, mũ bÁo há khi 

vào khu vāc đặt máy nén khí&; 

- Máy nén khí phÁi có đÅy đą các bá ph¿n an toàn nh° van an toàn, áp kÁ mãi đ°āc 
đ°a vào sử dăng. 

- Bá trí khu vāc đặt máy nén khí hāp lý, riêng biát, cách xa n¢i có ngãn lửa, n¢i 
phát sinh tia lửa ít nhÃt 10m; không để các lo¿i nguyên liáu dß cháy nổ trong khu vāc 
đặt máy. 

e. Phòng ngừa sā cố dịch bệnh 

- Th°ång xuyên kiểm tra sÿc khße đánh kỳ cho ng°åi lao đáng; 

- Tuân thą đúng h°ãng dẫn cąa Bá lao đáng – Th°¢ng Binh và Xã hái vÃ thåi gian 
làm viác, các chÁ đá bãi d°ÿng để nâng cao sÿc khße và sÿc đÃ kháng cho ng°åi lao 
đáng tā đó h¿n chÁ đ°āc viác nhißm các dách bánh, 

- KhuyÁn khích các lao đáng bá mÁc các bánh truyÃn nhißm điÃu trá ở nhà hoặc các 
c¢ sở y tÁ đÁm bÁo khßi bánh mãi đi làm trở l¿i để tránh lây nhißm cho các lao đáng 
khác cąa Nhà máy. 

- Tuân thą theo đúng h°ãng dẫn cąa Bá y tÁ vÃ viác phòng cháng dách bánh. 

f. Sā cố ngộ độc thāc phẩm 

Cam kÁt ký hāp đãng vãi đ¢n vá cung ÿng c¢m háp có đÅy đą chÿng chß vÃ vá 
sinh an toàn thāc phẩm do c¢ quan chÿc n�ng cÃp; yêu cÅu đ¢n vá này cháu trách nhiám 
đÃn bù, khÁc phăc h¿u quÁ trong tr°ång hāp sā cá ngá đác xÁy ra t¿i c¢ sở.  
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T¿i Nhà máy, có bá trí phòng y tÁ để cÃp cÿu, c¢ cÿu các tr°ång hāp ngá đác hay 
tai n¿n lao đáng xÁy ra. Phái hāp chặt ch¿ vãi Công ty Cổ phÅn Thiên BÁo HÁi Phòng, 
tr¿m y tÁ/phòng khám chÿa bánh gÅn nhÃt t¿i đáa ph°¢ng để sẵn sàng cÃp cÿu các tr°ång 

hāp ngá đác khi xÁy ra.  

Bá trí tą l°u mẫu thÿc �n hàng ngày; bá trí khu vāc rửa tay tr°ãc cửa phòng �n.  

g. Sā cố quạt thông gió 

- Kiểm tra nguãn đián, xem đián áp cung cÃp chính đã phù hāp vãi thông sá cąa 
qu¿t hay ch°a? 

- Kiểm tra các thiÁt bá tÁt chuyển m¿ch hoặc ngÁt kÁt nái cũng nh° cÅu chß. 

- Kiểm tra dây đai, đÁm bÁo không quá lßng, tránh tình trang tr°āt đai hoàn toàn. 

- Van cÅn ho¿t đáng đóng mở bình th°ång. 

h. Sā cố đối với hệ thống điều hòa  

- Chą dā án s¿ thuê đ¢n vá lÁp đặt đÁn bÁo d°ÿng há tháng điÃu hòa đánh kỳ, tÅn 
suÃt khoÁng 6 tháng/lÅn. 

- Niêm yÁt tên và sá đián tho¿i cąa đ¢n vá lÁp đặt để liên há khÁc phăc sā cá káp 
thåi, đÁm bÁo ho¿t đáng sÁn xuÃt.  

4.3. Tổ chÿc thÿc hián các công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ãng 

4.3.1. Danh māc công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ãng căa dÿ án 

Bảng 4.6. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Stt 
Danh māc công trình, bián pháp bÁo vá môi 

tr°ãng căa dÿ án 
Ghi chú 

1 N°ãc thÁi 

Há tháng thu gom n°ãc m°a, n°ãc 
thÁi 

Công ty TNHH Ching Hung Viát 
Nam quÁn lý s¿ tiÁn hành n¿o vét bùn 

cặn t¿i bể phát, giám sát n°ãc thÁi 
đánh kỳ, báo cáo Công ty cổ phÅn 

KCN Sài Gòn – HÁi Phòng và c¢ quan 
nhà n°ãc để theo dõi, giám sát. Chą 
đÅu t° s¿ thanh toán đÅy đą các phí 

dách vă theo thßa thu¿n hāp tác 

Bể tā ho¿i 3 ng�n 

2 
Khí thÁi, 
tiÁng ãn 

Bián pháp giÁm thiểu tiÁng ãn, đá 
rung 

Chą đÅu t° 

Bián pháp trãng cây xanh 

Công ty TNHH Ching Hung Viát 
Nam quÁn lý s¿ tiÁn hành n¿o vét bùn 

cặn t¿i bể phát, giám sát n°ãc thÁi 
đánh kỳ, báo cáo Công ty cổ phÅn 

KCN Sài Gòn – HÁi Phòng và c¢ quan 
nhà n°ãc để theo dõi, giám sát. Chą 
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đÅu t° s¿ thanh toán đÅy đą các phí 
dách vă theo thßa thu¿n hāp tác 

Bián pháp vá sinh công nghiáp 
trong nhà x°ởng 

Chą đÅu t° 

3 
ChÃt thÁi 
rÁn 

ThiÁt bá thu gom, l°u giÿ chÃt thÁi  Chą đÅu t° 

Kho chÿa chÃt thÁi rÁn công nghiáp, 
kho chÃt thÁi nguy h¿i Chą đÅu t° 

4 

Các h¿ng 
măc công 
trình phòng 
ngāa, ÿng 
phó sā cá 
và các công 
trình khác 

Bián pháp an toàn lao đáng Chą đÅu t° 

Bián pháp phòng cháng sā cá cháy 
nổ Chą đÅu t° 

Công ty TNHH Ching Hung Viát 
Nam  

Bián pháp phòng cháng, ÿng phó 
vãi sā cá cąa công trình thu gom, 
thoát n°ãc thÁi. 

4.3.2. K¿ ho¿ch xây lÁp các công trình xă lý chÃt thÁi, bÁo vá môi tr°ãng, thi¿t 
bá quan trÁc n°ác thÁi, khí thÁi tÿ đßng, liên tāc 

Dā án không thuác đái t°āng phÁi lÁp đặt thiÁt bá quan trÁc n°ãc thÁi, khí thÁi tā 
đáng liên tăc. 

4.3.3. K¿ ho¿ch tổ chÿc thÿc hián các bián pháp bÁo vá môi tr°ãng khác 

Bảng 4.7. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

Stt Các công trình, thi¿t bá bÁo vá môi tr°ãng K¿ ho¿ch xây lÁp 

1 Há tháng điÃu hòa, qu¿t thông gió Tháng 4/2024 

2 Há tháng phòng cháng cháy nổ, cháng sét Tháng 4/2024 

4.3.4. Tóm tÁt dÿ toán kinh phí đßi vái tāng công trình, bián pháp bÁo vá môi 
tr°ãng 

Dā toán kinh phí đái vãi tāng h¿ng măc công trình, bián pháp bÁo vá môi tr°ång 
đ°āc thể hián trong bÁng sau: 

Bảng 4.8. Dự toán kinh phí đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường 

Stt 
Công trình, bián pháp bÁo vá môi 

tr°ãng 
Kinh phí 
(VNĐ) 

Trách nhiám thÿc 
hián 

I Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 11.500.000  

1 
Thu gom, v¿n chuyển và xử lý chÃt thÁi 
thông th°ång 

3.000.000 

Nhà thÅu lÁp đặt 
máy móc thiÁt bá 2 

Thu gom, v¿n chuyển và xử lý rác thÁi sinh 
ho¿t  

1.000.000 

3 
Trang bá ph°¢ng tián bÁo há lao đáng cho 
công nhân (15 ng°åi)  

7.500.000 
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II Giai đoạn vận hành 85.500.000  

1 
Mua thùng chÿa chÃt thÁi sÁn xuÃt, chÃt thÁi 
nguy h¿i 

5.000.000 

Chą đÅu t° 2 Mua thùng chÿa chÃt thÁi sinh ho¿t 3.000.000 

3 BÁo há lao đáng cho công nhân (53 ng°åi) 27.500.000 

4 Dißn t¿p phòng cháng sā cá cháy nổ 50.000.000 

Tổng (I+II) 97.000.000   

Bảng 4.9. Kinh phí vận hành các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn hoạt 
động của dự án  

Stt H¿ng māc chi Kinh phí (đáng) 

1 Chi phí hút bùn bể phát, n¿o vét há tháng thu, thoát n°ãc thÁi. 20.000.000 

2 Chi phí n¿o vét bùn, bÁo d°ÿng há tháng thoát n°ãc m°a 16.000.000 

3 Thu gom, v¿n chuyển chÃt thÁi sinh ho¿t, chÃt thÁi sÁn xuÃt 24.000.000 

4 Thu gom, v¿n chuyển chÃt thÁi nguy h¿i 50.000.000 

5 Chi phí các ho¿t đáng đào t¿o, tuyên truyÃn bÁo vá môi tr°ång 15.000.000 

6 Chi phí giám sát chÃt l°āng môi tr°ång hàng n�m 15.000.000 

Tổng 140.000.000 

Bằng chữ: Một trăm bán mươi triệu đồng./. 

Các công trình xử lý môi tr°ång s¿ đ°āc xây dāng đãng thåi và hoàn thián khi dā 
án đi vào ho¿t đáng. 

Tuy nhiên, trên đây chß là các sá liáu khái toán, măc đích đánh h°ãng cho Chą đÅu 
t° trong công tác thāc hián xây dāng các công trình BVMT cąa dā án. Khi dā án l¿p 
tổng dā toán, các h¿ng măc này s¿ đ°āc tính toán chi tiÁt và đÅy đą, chính xác h¢n.  

4.3.5. Tổ chÿc, bß máy quÁn lý, v¿n hành các công trình bÁo vá môi tr°ãng  

a. Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Chą đÅu t° s¿ ký hāp đãng vãi các nhà thÅu xây dāng và lÁp đặt máy móc thiÁt bá 
và thßa thu¿n vÃ đÁm bÁo công tác vá sinh môi tr°ång nh° là mát điÃu khoÁn cam kÁt 
trong hāp đãng. Đãng thåi chą dā án s¿ cử cán bá phă trách cąa Công ty để giám sát 
viác thāc hián công tác môi tr°ång theo đúng cam kÁt đã nêu trong GPMT. 

b. Giai đoạn vận hành 

Trong giai đo¿n v¿n hành, Chą đÅu t° s¿ thāc hián nghiêm túc các bián pháp bÁo 
vá môi tr°ång đã đÃ ra trong nái dung báo cáo đÃ xuÃt cÃp giÃy phép cąa dā án. 

+ ĐÁm bÁo công tác quét dãn, vá sinh công nghiáp. 

+ Thāc hián các giÁi pháp giÁm thiểu môi tr°ång không khí trong ho¿t đáng sÁn 
xuÃt, trãng cây xanh trong khuôn viên nhà máy. 
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+ V¿n hành há tháng thu gom và xử lý khí thÁi khu vāc hàn, nhúng thiÁc. 

+ Giám sát công tác thu gom rác thÁi. 

+ Thāc hián các nhiám vă khác liên quan đÁn BVMT. 

Ngoài ra, trong quá trình ho¿t đáng, chą đÅu t° s¿ phái hāp chặt ch¿ vãi Công ty 
TNHH Ching Hung Viát Nam; Chính quyÃn đáa ph°¢ng trong viác thāc hián các giÁi 
pháp đÁm bÁo vÃn đÃ an toàn, vá sinh môi tr°ång, an ninh tr¿t tā chung cąa khu vāc.  

4.4. Nh¿n xét vÁ mÿc đß chi ti¿t, đß tin c¿y căa các k¿t quÁ đánh giá, dÿ báo 

4.4.1. Mÿc đß chi ti¿t căa các đánh giá  

Báo cáo đã thāc hián phân tích đánh giá tác đáng môi tr°ång do băi, khí thÁi, n°ãc 
thÁi phát sinh trong quá trình ho¿t đáng cąa dā án. Viác đánh giá tác đáng tãi môi tr°ång 
cąa dā án tuân thą theo trình tā: 

- Xác đánh và đánh l°āng nguãn gây tác đáng theo tāng ho¿t đáng (hoặc từng thành 

phần của các hoạt động) gây tác đáng cąa dā án. 

- Xác đánh quy mô không gian và thåi gian cąa các đái t°āng bá tác đáng. 

- Đánh giá tác đáng dāa trên quy mô nguãn gây tác đáng, quy mô không gian, thåi 
gian và tính nh¿y cÁm cąa các đái t°āng cháu tác đáng. 

Các đánh giá vÃ các tác đáng cąa dā án là khá chi tiÁt và că thể. Trên c¢ sở các 
đánh giá, chą dā án đÃ ra đ°āc các bián pháp giÁm thiểu các tác đáng xÃu, phòng ngāa 
và ÿng cÿu sā cá môi tr°ång mát cách khÁ thi. 

4.4.2. Đß tin c¿y căa các đánh giá 

- Các sá liáu tính toán, phân tích dāa trên ph°¢ng pháp tính toán cąa tổ chÿc WHO 
vÃ phát thÁi, các đánh giá đ°āc dāa trên c¢ sở tính toán, mô hình, sá liáu, tài liáu khoa 
hãc. Đãng thåi c�n cÿ vào đặc điểm vá trí mặt bằng cąa dā án, hián tr¿ng tài nguyên 
thiên nhiên và phân bá dân c° xung quanh khu vāc dā án để đánh giá Ánh h°ởng cąa 
các tác đáng. 

- Đái vãi phát thÁi gây ô nhißm môi tr°ång không khí: Sử dăng mô hình Sutton áp 
dăng cho nguãn đ°ång để dā báo mÿc đá ô nhißm theo các dā báo tÁi l°āng thÁi vÃ băi 
và các khí đác đặc tr°ng đái vãi các ho¿t đáng v¿n tÁi phăc vă dā án trong điÃu kián khí 
t°āng t¿i khu vāc thāc hián Dā án là ph°¢ng pháp truyÃn tháng. Các kÁt quÁ dā báo 
nãng đá các chÃt gây ô nhißm trong phă thuác vào nhiÃu yÁu tá khí t°āng nh° tác đá 
gió tùy thuác vào tāng thåi điểm khác nhau (khi có gió to sẽ cuán theo bụi và khí thải 

lớn hơn và phạm vi ảnh hưởng sẽ rộng hơn; ngược lại khi lặng gió hoặc khi trời mưa 
thì mức độ và phạm vi ảnh hưởng của chất ô nhiễm sẽ nhß hơn và được giới hạn bởi 

các điều kiện biên lý tưởng).  
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- Đái vãi phát thÁi gây ô nhißm môi tr°ång n°ãc: VÃ l°u l°āng và nãng đá các 
chÃt ô nhißm trong n°ãc thÁi: N°ãc thÁi sinh ho¿t cąa đái t°āng sử dăng trong báo cáo 
đ°āc tính toán ở mÿc bằng 100% nhu cÅu sử dăng n°ãc cąa mßi ng°åi.  

- VÃ l°u l°āng và thành phÅn n°ãc m°a chÁy tràn cũng rÃt khó xác đánh do l°āng 
m°a phân bá không đÃu trong n�m. 

- Đái vãi phát thÁi vÃ chÃt thÁi rÁn: Cũng nh° đái vãi các tính toán khác trong báo 
cáo, các tính toán vÃ tÁi l°āng, thành phÅn chÃt thÁi rÁn cũng gặp phÁi nhÿng sai sá 
t°¢ng tā. L°āng chÃt thÁi rÁn phát sinh đ°āc tính °ãc l°āng thông qua đánh mÿc phát 
thÁi trung bình trong quá trình ho¿t đáng. 

- Đái vãi các rąi ro, sā cá: Các sā cá rąi ro đã đ°āc đánh giá trên c¢ sở tổng kÁt đúc rút 
nhÿng kinh nghiám th°ång gặp trong lĩnh vāc cÁng biển vì thÁ có tính dā báo cáo. 

Tuy các đánh giá là không thể đánh l°āng hóa đ°āc hÁt các tác đáng môi tr°ång 
nh°ng c�n cÿ đánh giá là rÃt chÁc chÁn dāa trên kinh nghiám chuyên môn cąa các nhà 
môi tr°ång; dāa trên kÁt quÁ thu đ°āc tā nhiÃu công trình nghiên cÿu vÃ nhÿng vÃn đÃ 
liên quan nên nhÿng đánh giá trong báo cáo này có tính khÁ thi cao.  
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CH¯¡NG V. PH¯¡NG ÁN CÀI T¾O, PHĀC HàI MÔI TR¯âNG, 

PH¯¡NG ÁN BàI HOÀN ĐA D¾NG SINH HâC 

Dā án <Công ty TNHH Intellienergy Technology” cąa Công ty TNHH 
Intellienergy Technology không thuác dā án khai thác khoáng sÁn, dā án chôn lÃp chÃt 
thÁi nên trong măc này dā án không phÁi thāc hián ph°¢ng án cÁi t¿o, phăc hãi môi 
tr°ång. 
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CH¯¡NG VI. NÞI DUNG ĐÀ NGHà CÂP GIÂY PHÉP MÔI TR¯âNG 

6.1. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đßi vái n°ác thÁi  

6.1.1. Nßi dung cÃp phép  

 - Không thuác đái t°āng phÁi cÃp phép môi tr°ång đái vãi n°ãc thÁi theo quy 
đánh t¿i ĐiÃu 39 Lu¿t BÁo vá môi tr°ång n�m 2020 (do nước thải sau xử lý sơ bộ được 

thu gom về hệ tháng xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Tràng Duệ, không 

xả trực tiếp ra môi trường).  

- Công ty TNHH Intellienergy Technology đã ký hāp đãng thuê nhà x°ởng sá 02 
CH-IIP/2023 ngày 01/3/2023 vãi Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam; Công ty TNHH 
Chin Hung Viát Nam đã ký hāp đãng dách vă đÃu nái sá 1903/2019/HDDV ngày 
19/3/2019 vãi Công ty Cổ phÅn KCN Sài Gòn-HÁi Phòng vÃ viác đÃu nái vào há tháng 
tián ích cąa KCN Tràng Duá (Toàn bá n°ãc thÁi tā nhà máy đ°āc thu gom vÃ há tháng 
xử lý n°ãc thÁi t¿p trung cąa KCN Tràng Duá do Công ty Cổ phÅn Khu công nghiáp 
Sài Gòn - HÁi Phòng làm chą đÅu t°). 

6.1.2. Yêu cÅu vÁ bÁo vá môi tr°ãng đßi vái thu gom, xă lý n°ác thÁi: 

6.1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị 
quan trắc nước thải tā động, liên tục 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 
thống xử lý nước thải 

N°ãc thÁi tā khu nhà vá sinh đ°āc thu gom và xử lý s¢ bá qua há tháng bể tā ho¿i 
sau đó theo đ°ång áng PVC D400, đá dác 0,3% dẫn vào bể lÁng 4 ng�n cąa Công ty 
TNHH Chin Hung Viát Nam để tiÁp tăc xử lý. Toàn bá n°ãc thÁi sau đó đ°āc thu gom 
vÃ há ga thoát n°ãc thÁi chung và tiÁp tăc xử lý t¿i Tr¿m xử lý n°ãc thÁi t¿p trung cąa 
KCN Tràng Duá. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải  

- Tóm tÁt quy trình công nghá: N°ãc thÁi khu vá sinh → bể tā ho¿i và n°ãc rửa 
tay chân → Bể lÁng 4 ng�n (cąa Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam)→ há ga → há 
tháng dẫn n°ãc thÁi chung cąa Khu công nghiáp → Tr¿m xử lý n°ãc thÁi t¿p trung cąa 
Khu công nghiáp Tràng Duá. 

- Công suÃt thiÁt kÁ:  

+ 01 bể tā ho¿i, dung tích 12 m3 t¿i khu vāc nhà vá sinh, kích th°ãc 4 x 2 x1,5 (m). 

+ Bể lÁng 4 ng�n cąa Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam có dung tích 49,92 m3 
(kích thước: dài x rộng x sâu = 7,8 x 3,2 x 2(m)) 

+ Đ°ång áng thu gom n°ãc thÁi: PVC D400, đá dác 0,3%  

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tā động, liên tục 
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Không thuác đái t°āng phÁi lÁp đặt quy đánh t¿i KhoÁn 2, ĐiÃu 97 Nghá đánh sá 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sā cố 

- Đánh kỳ n¿o vét há tháng đ°ång rãnh thoát n°ãc, há ga để t�ng khÁ n�ng thoát 
n°ãc và lÁng lo¿i bß các chÃt bẩn.  

- Trang bá các ph°¢ng tián, thiÁt bá dā phòng cÅn thiÁt để ÿng phó, khÁc phăc sā 
cá cąa há tháng xử lý.  

- Th°ång xuyên kiểm tra, bÁo d°ÿng đánh kỳ khu vāc xử lý n°ãc thÁi và há tháng 
thoát n°ãc.  

- ĐÁm bÁo v¿n hành há tháng theo đúng quy trình v¿n hành đã xây dāng. 

6.1.2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý toàn bá n°ãc thÁi tā c¢ sở, đáp ÿng theo yêu cÅu đÃu nái, tiÁp 
nh¿n n°ãc thÁi cąa khu công nghiáp Tràng Duá, không xÁ tr°āc tiÁp ra môi tr°ång. 

-. Các chÃt ô nhißm và giãi h¿n cąa chÃt ô nhißm trong n°ãc thÁi. 

Stt Thông sß Đ¢n vá TC đÅu vào KCN Tràng 
Duá 

1 pH - 5-9 

2 BOD5 (200C) mg/l 200 

3 COD mg/l 450 

4 Tổng chÃt rÁn l¢ lửng (TSS) mg/l 250 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 2 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 30 

7 Tổng N mg/l 60 

8 Tổng P mg/l 8 

9 DÅu mÿ ĐTV mg/l - 

- ĐÁm bÁo phái hāp vãi Công ty TNHH Ching Hung Viát Nam bá trí đą nguãn 
lāc, thiÁt bá để th°ång xuyên v¿n hành hiáu quÁ há tháng, công trình thu gom, xử lý 
n°ãc thÁi cąa c¢ sở. 

6.2. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đßi vái khí thÁi 

6.2.1. Nßi dung cÃp phép xÁ khí thÁi: Không 

6.2.2. Yêu cÅu bÁo vá môi tr°ãng đßi vái thu gom, xă lý khí thÁi: 

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 
khí thải tā động, liên tục (nếu có) 

- ThiÁt bá xử lý khí thÁi hàn, nhúng thiÁc: 
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+ Áp dăng cho vá trí: Máy hàn cÁm ÿng và bể nhúng thiÁc. 

+ Sá l°āng: 02 thiÁt bá; 

+ Công nghá: Xử lý bằng ph°¢ng pháp hóa hãc và c¢ hãc; 

+ Quy trình: khí thÁi đ°āc qu¿t hút thu gom váng miáng thu cąa máy, theo đ°ång 
áng dẫn vào bình lãc, t¿i đây, khí thÁi đ°āc hÃp phă t¿i lãp bông ho¿t tính, khí s¿ch 
thoát qua miáng thÁi bên trong x°ởng. 

- Há tháng, thiÁt bá quan trÁc khí thÁi tā đáng, liên tăc:  Không thuác đái t°āng 
phÁi lÁp đặt há tháng quan trÁc khí thÁi tā đáng đ°āc quy đánh t¿i KhoÁn 2, ĐiÃu 98, 
Nghá đánh 08/2022/NĐ-CP. 

- Bián pháp, công trình, thiÁt bá phòng ngāa, ÿng phó sā cá: 

+ Đánh kỳ kiểm tra, theo dõi thiÁt bá bÁo đÁm thiÁt bá xử lý khí thÁi ho¿t đáng ổn đánh.  

+ Đào t¿o đái ngũ công nhân nÁm vÿng quy trình v¿n hành và có khÁ n�ng sửa 
chÿa, khÁc phăc khi sā cá xÁy ra.  

b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Bá trí các ph°¢ng tián v¿n chuyển nguyên v¿t liáu, sÁn phẩm và các ph°¢ng tián 
giao thông đi l¿i cąa cán bá công nhân viên ra vào Công ty hāp lý.  

- Khi v¿n chuyển nguyên liáu (chủ yếu là container) tā n¢i cung cÃp đÁn khu vāc 
nhà máy, các ph°¢ng tián v¿n chuyển không sử dăng các ph°¢ng tián giao thông v¿n 
tÁi quá cũ, quá thåi gian l°u hành và không chở hàng hóa v°āt quá tÁi trãng cąa xe. 

- Th°ång xuyên kiểm tra và bÁo trì các ph°¢ng tián v¿n chuyển, đÁm bÁo tình 
tr¿ng kỹ thu¿t tát. 

- LÁp đặt đÅy đą há tháng điÃu hòa, qu¿t thông gió nhà x°ởng. 

- Trang bá đÅy đą bÁo há cho công nhân làm viác nh°: khẩu trang, quÅn áo.. và nâng 
cao ý thÿc thāc hián an toàn lao đáng. 

6.3. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đßi vái ti¿ng án, đß rung 

6.3.1. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đßi vái ti¿ng án, đß rung 

- Nguãn phát sinh: TiÁng ãn, đá rung phát sinh tā ho¿t đáng cąa máy móc thiÁt bá 
t¿i khu vāc sÁn xuÃt, khu vāc để xe. 

- Vá trí phát sinh:  

+ T¿i khu vāc máy tián, máy cÁt CNC, tãa đá X (m) = 2307792, Y (m) = 583151. 

+ T¿i khu vāc để xe, tãa đá X (m) = 2307563, Y (m) = 583192. 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105°45ʼ múi chiếu 3°)  

- Giá trá giãi h¿n đái vãi tiÁng ãn, đá rung:  
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TiÁng ãn, đá rung phÁi bÁo đÁm đáp ÿng yêu cÅu vÃ bÁo vá môi tr°ång và Quy 
chuẩn kỹ thu¿t môi tr°ång QCVN 26:2010/BTNMT đái vãi tiÁng ãn, QCVN 
27:2010/BTNMT đái vãi đá rung, că thể nh° sau: 

+ TiÁng ãn: 

TT 
Thãi gian áp dāng trong ngày và mÿc án 

cho phép, dBA TÅn suÃt quan 
trÁc đánh kỳ 

Ghi chú 
Tā 6 giå đÁn 21 giå Tā 21 giå đÁn 6 giå 

1 70 55 - Khu vāc thông th°ång 

+ Đá rung: 

TT 
Thãi gian áp dāng trong ngày và gia tßc 

rung cho phép, dBA TÅn suÃt quan 
trÁc đánh kỳ 

Ghi chú 
Tā 6 giå đÁn 21 giå Tā 21 giå đÁn 6 giå 

1 70 60 - Khu vāc thông th°ång 

6.3.2. Các yêu cÅu vÁ bÁo vá môi tr°ãng đßi vái ti¿ng án, đß rung 

- LÁp đặt các đám cháng rung bằng cao su t¿i các chân máy móc thiÁt bá. 

- TiÁn hành kiểm tra, bôi tr¢n và bÁo d°ÿng đánh kỳ máy móc, thiÁt bá. 

- Tuân thą các tiêu chuẩn vÃ tiÁng ãn, đá rung t¿i n¢i làm viác theo quy đánh hián hành. 

- Đánh kỳ kiểm tra đá mài mòn cąa chi tiÁt đáng c¢, thay dÅu bôi tr¢n. 

6.4. Yêu cÅu vÁ quÁn lý chÃt thÁi, phòng ngāa và ÿng phó sÿ cß môi tr°ãng  

6.4.1. QuÁn lý chÃt thÁi 

a. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

- Khái l°āng, chąng lo¿i chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh th°ång xuyên: 

Stt Tên chÃt thÁi 
Tr¿ng thái 

tán t¿i 
L°ÿng phát 

sinh (kg/n�m) 
Mã 

CTNH 

1 
Dây hàn thÁi có các kim lo¿i nặng hoặc thành 
phÅn nguy h¿i 

RÁn 0,4 07 04 01 

2 
MÁnh kim lo¿i tā quá trình d¿p và m¿t kim 
lo¿i tā công đo¿n sÁn xuÃt có lẫn dÅu 

RÁn 220 07 03 11 

3 
DÅu, cặn dÅu thÁi (bao gãm cÁ dÅu thÁi trong 
quá trình bÁo d°ÿng thiÁt bá đánh kỳ) 

RÁn 850 17 01 06 

4 
ChÃt hÃp thă, bông lãc (há tháng xử lý khí 
thÁi), giẻ lau thÁi bá nhißm các thành phÅn 
nguy h¿i 

RÁn 360 18 02 01 

5 
Bao bì cÿng bằng kim lo¿i (đã chÿa chÃt khi 
thÁi ra là CTNH) thÁi 

RÁn 150 18 01 02 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án <Công ty TNHH Intellienergy 

Technology= 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO – 2024                           91 

6 
Bao bì cÿng thÁi bằng nhāa có thành phÅn 
nguy h¿i 

RÁn 100 18 01 03 

7 
Bóng đèn huỳnh quang và các lo¿i thuỷ tinh 
ho¿t tính thÁi 

RÁn 5 16 01 06 

8 Àc quy thÁi RÁn 25 19 06 01 

Tổng 1.710,4   

- Khái l°āng, chąng lo¿i chÃt thÁi rÁn công nghiáp phát sinh th°ång xuyên bao gãm:  

+ Chąng lo¿i: các lo¿i bavia đãng tā dây chuyÃn sÁn xuÃt, sÁn phẩm lßi, hßng, các 
lo¿i thùng bìa carton, túi nilon.  

+ Tổng khái l°āng: 13,134 tÃn/n�m ~ 1,094 tÃn/tháng. 

- Khái l°āng, chąng lo¿i chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t phát sinh:  

+ Chąng lo¿i: ChÃt thÁi rÁn sinh ho¿t bao gãm giÃy, bãc nylon, thāc phẩm thāa, 
háp đāng đã �n thÿc uáng ...  

+ Khái l°āng dā báo: 22,79 kg/ngày ~592,5 kg/tháng 

b. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giÿ chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

- ThiÁt bá, há tháng, công trình l°u giÿ chÃt thÁi nguy h¿i:  

+ ThiÁt bá l°u chÿa: Bá trí thiÁt bá l°u chÿa chÃt thÁi nguy h¿i đÁm bÁo đáp ÿng 
quy đánh t¿i khoÁn 5, điÃu 35, Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 cąa 
Bá Tài nguyên và Môi tr°ång quy đánh chi tiÁt mát sá điÃu cąa Lu¿t bÁo vá môi tr°ång 
n�m 2020.  

+ Kho/khu vāc l°u chÿa: Dián tích 8m2. ThiÁt kÁ, cÃu t¿o cąa kho: Kho l°u giÿ 
chÃt thÁi nguy h¿i (CTNH) có t°ång bao và mái che, nÃn bê tông hóa cháng thÃm, có 
rãnh và há thu dÅu và hóa chÃt phòng cháng sā cá rò rß dÅu và hóa chÃt ra môi tr°ång 
bên ngoài. Kho có lÁp đặt biển cÁnh báo theo quy đánh, có phân lo¿i tāng mã CTNH, có 
trang bá đÅy đą dăng că chÿa CTNH đ°āc dán nhãn, mã chÃt thÁi nguy h¿i, các thùng 
chÿa chÃt lßng đ°āc đặt vào các khay kín cháng rò rß hoặc chÁy tràn ra ngoài, các chÃt 
thÁi d¿ng rÁn đ°āc sÁp xÁp thành các khu riêng biát, có thùng phuy chÿa cát khô và giẻ 
khô, thiÁt bá phòng cháy chÿa cháy theo quy đánh. Chą dā án có trách nhiám ký hāp 
đãng vãi đ¢n vá có chÿc n�ng thu gom, v¿n chuyển và xử lý chÃt thÁi theo đúng quy 
đánh.  

- ThiÁt bá, há tháng, công trình l°u giÿ chÃt thÁi công nghiáp thông th°ång:  

+ ThiÁt bá l°u chÿa: bá trí thiÁt bá l°u chÿa chÃt thÁi rÁn công nghiáp thông th°ång 
đÁm bÁo an toàn, không bá h° hßng, rách vÿ vß và đáp ÿng các quy đánh t¿i KhoÁn 1 
ĐiÃu 33 Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cąa Bá Tài nguyên và Môi 
tr°ång quy đánh chi tiÁt mát sá điÃu cąa Lu¿t BÁo vá môi tr°ång n�m 2020. 
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+ Kho/khu vāc l°u chÿa: Dián tích: 01 khu vāc l°u chÿa có dián tích 8m2; ThiÁt 
kÁ, cÃu t¿o: bằng BTCT. LÁp biển cÁnh báo theo quy đánh. Chą dā án có trách nhiám ký 
hāp đãng vãi đ¢n vá có chÿc n�ng thu gom, v¿n chuyển và xử lý chÃt thÁi theo đúng 
quy đánh.  

- ThiÁt bá, há tháng, công trình l°u giÿ chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t: 

+ ThiÁt bá l°u chÿa: Thùng chÿa có nÁp đ¿y 50-100 lít/thùng t¿i khu vāc nhà v�n 
phòng, nhà x°ởng sÁn xuÃt. 

- Phân lo¿i rác thÁi sinh ho¿t theo QuyÁt đánh sá 60/2023/QĐ-UBND ngày 
25/12/2023 cąa UBND thành phá HÁi Phòng: ChÃt thÁi sinh ho¿t đ°āc phân lo¿i t¿i 
nguãn thành 3 lo¿i: Rác thÁi có khÁ n�ng tái sử dăng, tái chÁ, rác thÁi thāc phẩm, rác 
thÁi sinh ho¿t khác. Sau khi phân lo¿i, chÃt thÁi sinh ho¿t đ°āc l°u chÿa trong các bao 
bì/thùng chÿa riêng biát, có dÃu hiáu nh¿n biÁt tāng lo¿i chÃt thÁi. Thāc hián các quy 
đánh hián hành khác vÃ phân lo¿i, l°u giÿ, chuyển giao chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t. 

- Chą dā án có trách nhiám ký hāp đãng vãi đ¢n vá có chÿc n�ng thu gom, v¿n 
chuyển và xử lý chÃt thÁi theo đúng quy đánh.  

6.4.2. Yêu cÅu vÁ phòng ngāa và ÿng phó sÿ cß môi tr°ãng  

- Thāc hián ph°¢ng án phòng cháng, ÿng phó sā cá theo quy đánh cąa pháp lu¿t. 

- Bián pháp phòng cháng sā cá cháy nổ: lÁp đặt há tháng chÿa cháy tā đáng bằng 
n°ãc Sprinkler, bình bát chÿa cháy, háp đāng vòi chÿa cháy, thiÁt bá báo cháy tā đáng, 
nái quy, tiêu lánh PCCC, bá trí lái thoát hiểm (cửa thoát hiểm, đường thoát hiểm trong 

xưởng...) 

- Bián pháp phòng ngāa và ÿng phó sā cá máy biÁn áp: bÁo d°ÿng đánh kỳ; khi 
biÁn áp bá cÁt do r¢le tác đáng, phÁi nhanh chóng xác đánh đ°āc r¢le nào tác đáng, 
nguyên nhân gây tác đáng để có cách xử lý káp thåi và chính xác. 

- Ban hành và tổ chÿc thāc hián kÁ ho¿ch phòng ngāa, ÿng phó sā cá môi tr°ång 
theo quy đánh cąa Lu¿t BÁo vá môi tr°ång, Nghá đánh sá 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 cąa Chính phą và phù hāp vãi nái dung phòng ngāa, ÿng phó sā cá môi 
tr°ång trong giÃy phép môi tr°ång. Tr°ång hāp kÁ ho¿ch ÿng phó sā cá môi tr°ång 
đ°āc lãng ghép, tích hāp và phê duyát cùng vãi kÁ ho¿ch ÿng phó sā cá khác theo quy 
đánh t¿i điểm b khoÁn 6 ĐiÃu 124 Lu¿t BÁo vá môi tr°ång thì phÁi đÁm bÁo có đÅy đą 
các nái dung theo quy đánh t¿i khoÁn 2 ĐiÃu 108 Nghá đánh sá 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 cąa Chính phą. 

- Thāc hián trách nhiám và phòng ngāa sā cá môi tr°ång, chuẩn bá ÿng phó sā cá 
môi tr°ång, tổ chÿc ÿng phó sā cá môi tr°ång, phăc hãi môi tr°ång sau sā cá môi 
tr°ång theo quy đánh t¿i ĐiÃu 122, ĐiÃu 124, ĐiÃu 125 và ĐiÃu 126 Lu¿t BÁo vá môi 
tr°ång. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án <Công ty TNHH Intellienergy 

Technology= 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO – 2024                           93 

CH¯¡NG VII. K¾ HO¾CH V¾N HÀNH THĂ NGHIàM CÔNG TRÌNH 
XĂ LÝ CHÂT THÀI VÀ CH¯¡NG TRÌNH QUAN TRÀC MÔI TR¯âNG 
CĂA Dþ ÁN 

7.1. K¿ ho¿ch v¿n hành thă nghiám công trình xă lý chÃt thÁi căa dÿ án đÅu t° 

Công ty TNHH Intellienergy Technology đã ký hāp đãng thuê nhà x°ởng sá 02 
CH-IIP/2023 ngày 01/3/2023 vãi Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam. N°ãc thÁi cąa 
Công ty TNHH Intellienergy Technology sau khi đ°āc thu gom, xử lý s¢ bá t¿i bể tā 
ho¿i 3 ng�n dung tích 12 m3/ngày đêm s¿ theo đ°ång áng dẫn PVC D400 chÁy vào bể 
lÁng 3 ng�n cąa Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam để tiÁp tăc xử lý, n°ãc thÁi sau 
xử lý s¿ đ°āc thu gom vÃ há tháng xử lý n°ãc thÁi t¿p trung cąa KCN Tràng Duá do 
Công ty Cổ phÅn Khu công nghiáp Sài Gòn - HÁi Phòng làm chą đÅu t°. 

Công ty TNHH Intellienergy Technology chung điểm xÁ n°ãc thÁi vãi Công ty 
TNHH Chin Hung Viát Nam. Điểm xÁ n°ãc thÁi này do Công ty TNHH Chin Hung 
Viát Nam quÁn lý. 

Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam đã đ°āc Ban quÁn lý khu kinh tÁ HÁi Phòng 
cÃp GiÃy phép môi tr°ång sá 37/GPMT-BQL ngày 04/01/2024. Các công trình bÁo vá 
môi tr°ång mà Công ty TNHH Chin Hung Viát Nam v¿n hành thử nghiám có bể lÁng 4 
ng�n dung tích 49,92 m3. 

 Nh° v¿y ho¿t đáng xÁ n°ãc thÁi cąa Công ty TNHH Intellienergy Technology 
không thuác đái t°āng phÁi v¿n hành thử nghiám. 

7.2. Ch°¢ng trình quan trÁc chÃt thÁi đánh kỳ 

Không thuác đái t°āng phÁi quan trÁc đánh kỳ theo quy đánh t¿i ĐiÃu 97 và ĐiÃu 
98 Nghá đánh sá 08/2022/NĐ-CP. 

7.3. Kinh phí thÿc hián quan trÁc môi tr°ãng hàng n�m: Không 
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CH¯¡NG VIII. CAM K¾T CĂA CHĂ Dþ ÁN 

- Công ty cam kÁt vÃ tính chính xác, trung thāc cąa hã s¢ đÃ nghá cÃp giÃy phép 
môi tr°ång.  

- Cam kÁt vÃ viác thāc hián các bián pháp giÁm thiểu tác đáng xÃu đÁn môi tr°ång 
đáp ÿng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thu¿t vÃ môi tr°ång và thāc hián các bián pháp 
bÁo vá môi tr°ång khác theo quy đánh hián hành cąa pháp lu¿t Viát Nam. 

- Thāc hián đÅy đą các bián pháp phòng ngāa giÁm thiểu các tác đáng xÃu tãi môi 
tr°ång đã nêu ở ch°¢ng IV cąa báo cáo này; đÁm bÁo các ph°¢ng án xử lý chÃt thÁi 
(chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, nước thải sinh hoạt, bụi - khí thải,...) cąa 
dā án đ°āc kiểm soát th°ång xuyên và hoàn thành các công trình xử lý môi tr°ång tr°ãc 
khi đ°a dā án vào ho¿t đáng.  

- Xây dāng và thāc hián kÁ ho¿ch quÁn lý, giám sát môi tr°ång, trong đó đặc biát 
chú trãng tãi kiểm soát băi, khí thÁi, n°ãc thÁi sinh ho¿t và chÃt thÁi nguy h¿i. 

- Tuân thą đÅy đą các quy đánh cąa pháp lu¿t vÃ bÁo vá môi tr°ång và thāc hián 

đÅy đą công tác giám sát môi tr°ång đánh kỳ theo Lu¿t BÁo vá môi tr°ång. 

- Trong quá trình ho¿t đáng, chą đÅu t° cam kÁt đÁm bÁo xử lý các chÃt thÁi theo 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi tr°ång hián hành. 

- Cam kÁt cháu trách nhiám triát để đái vãi các nguãn thÁi đ°āc chuyển giao t¿i dā án. 

- Cam kÁt đÃn bù và khÁc phăc các sā cá môi tr°ång trong tr°ång hāp để xÁy ra 
các sā cá, rąi ro môi tr°ång do triển khai dā án. 

- Cam kÁt thāc hián nghiêm chßnh các bián pháp phòng cháng sā cá hßa ho¿n, sā 
cá cháy nổ trong suát quá trình ho¿t đáng. 

- Đào t¿o h°ãng dẫn và t¿p huÃn cho nhân viên ở các vá trí làm viác dß có nguy c¢ 
xÁy ra cháy nổ và ch¿p đián vÃ khÁ n�ng xử lý nhanh các tình huáng tai n¿n và sử dăng 
thuÅn thăc trang thiÁt bá cÿu hoÁ, cÿu há. 

- NÁu vi ph¿m các công °ãc Quác tÁ, các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi tr°ång và để 
xÁy ra sā cá gây ô nhißm môi tr°ång thì Công ty chúng tôi s¿ cháu hoàn toàn trách nhiám 
tr°ãc pháp lu¿t Viát Nam. 
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PHĀ LĀC 

 

 
















































































































